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Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

ĐS: 

-1 em nêu đề bài 

-Yêu cầu HS làm bài vào vở. 

Giải: 

Trong 
25

1
giờ báo gấm chạy đc là: 

120 x 
25

1
= 4,8 (km) 

ĐS: 

-1 em nêu đề bài 

-1 em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải: 

 Thời gian xe máy đi trước ô tô là : 

11 giờ 7 phút – 8 giờ 7phút  = 2giờ 30 

phút 2giờ 30 phút = 2,5 giờ 

Quãng đường xe máy đi trong 2,5 giờ 

36 x 2,5 = 90 (km) 

Sau mỗi giờ ô tô đến gần xe máy là : 

54 – 36 = 18 ( km) 

Thời gian ô tô đuổi kịp xe máy  là : 

90 : 18 = 5 (giờ) 

Ô tô đuổi kịp xe máy lúc : 

11 giờ 7 phút  + 5 giờ  = 16 giờ 7 phút 

 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

                            Tiết 3.                         Tập làm văn                      TG: 35’ 

§55.            ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (tiết 6) 
I- MỤC TIÊU :  

- Kiểm tra lấy điểm tập đọc học thuộc lòng, kết hợp kiểm tra đọc . 

- Đọc trôi chảy lưu loát bài TĐ đã học, tốc độ đọc khoảng 115 tiếng/ phút, đọc diễn cảm 

bài thơ, đoạn văn, thuộc 4-5 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ, hiểu nội dung chính của bài thơ, 

bài văn. 

- Củng cố kiến thức về các biện pháp liên kết câu. Biết dùng những từ ngữ thích hợp để 

liên kết câu theo yêu cầu BT2. 
II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :  

 - Chuẩn bị phiếu viết tên từng bài TĐ và HTL trong 9 tuần đầu sgk/t2 để hs bốc thăm. 
- III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

B.Bài mới:  
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1.Giới thiệu bài: (2’) - GV nêu mục tiêu bài học - Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (30’) 

Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh 

1. Kiểm tra TĐ và HTL  - Từng HS lên bốc thăm chọn bài.  

- GV đặt câu hỏi về đoạn bài vừa đọc.  Sau đó đọc bài mình vừa bốc thăm 

được. 

Trả lời theo câu hỏi của gv. 

Bài tập 2:  

- Hướng dẫn hs làm bài. 

- Chú ý: Sau khi điền vào những chỗ trống các 

em cần xác định đó là liên kết câu theo cách 

nào? 

 

 

GV nhận xét bài làm của hs. 

 

Nối tiếp nêu dàn ý đã chọn 

a) nhưng là từ nối câu 3 với câu 2 

b) chúng ở câu 2 thay thế cho lũ trẻ ở 

câu 1. 

c) nắng ở câu 3, 6 lặp lại nắng ở câu 2. 

- chị ở câu 5 thay thế Sứ ở câu 4 

- chị ở câu 7 thay thế Sứ ở câu 6 

3.Củng cố, dặn dò: (3’) 

- Hệ thống bài học 

 

- GV nhận xét tiết học.   

 
 

Tiết 4.                                 LỊCH SỬ:                                TG: 35’ 
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP 

I.MỤC TIÊU : 

*  Biết ngày 30-4-1975 quân dân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc cuộc kháng chiến chống 

Mĩ cứu nước. Từ đây đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất :  

- Ngày 26-4-1945 Chiến dịch HCM bắt đầu, các cánh quân của ta đồng loạt tiến đánh các 

vị trí quan trọng của quân đội và chính quyền Sài Gòn trong thành phố. 

- Những nét chính về sự kiện quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, nội các Dương 

Văn Minh đầu hàng không điều kiện. 

*  TĐ : Tự hào về truyền thống lịch sử Việt Nam 
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  

- Ảnh tư liệu về đại thắng mùa xuân 1975  SGK 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 

              Hoạt động của GV                   Hoạt động của HS 

1. Bài cũ :    5’ 

2. Bài mới :     28’ 

H Đ1 : Giới thiệu bài :  

H Đ2 : ( làm việc cả lớp) :  

- 2 HS đọc bài 

 

 

- 1, 2 HS đọc bài và chú thích. 

+ Thuật lại sự kiện tiêu biểu của chiến dịch 

giải phóng Sài Gòn. 

+ Nêu ý nghĩa lịch sử của ngày 30-4-1975. 

HS đọc và thuật lại…. 

H Đ 3 :   Diễn biến.  

Chiến dịch HCM bắt đầu khi nào ? trình bày + Bắt đầu ngày 26-4-1975, tất cả 5 cánh 
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sơ lược các mũi tiến công của quân ta ? quân của ta đồng loạt tiến đánh các vị trí 

quan trọng của quân đội và chính quyền 

sài Gòn trong thành phố. 

 - 1 số HS trình bày 

- GV nêu câu hỏi: Sự kiện quân ta đánh 

chiếm Dinh Độc Lập diễn ra như thế nào? 

 

 

- HS dựa vào SGK, tường thuật cảnh xe 

tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập. 

- HS đọc SGK và diễn tả lại cảnh cuối 

cùng khi nội các Dương Văn Minh đầu 

hàng. 

 - Đại diện nhóm trình bày . 

H Đ 4 :    Ý nghĩa lịch sử  

- Tại sao nói: Ngày 30-4-1975 là mốc quan 

trọng trong lịch sử dân tộc ta? 

- HS tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử của chiến 

thắng ngày 30-4-1975. 

 + Là một trong những chiến thắng hiển 

hách nhất trong lịch sử dân tộc ( như Bạch 

Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, ĐBP). 

+ Đánh tan quân xâm lược Mĩ và quân đội 

Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, 

chấm dứt 21 năm chiến tranh. 

+ Từ đây, hai miền Nam, Bắc được thống 

nhất.  

 * Kết luận: 

Ngày 30- 4- 1975, quân ta giải phóng Sài 

Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch 

sử. Đất nước được thống nhất và độc lập 

 

 -1,2 HS đọc bài học 

3.Củng cố, dặn dò:       2’ HS nhắc lại nội dung bài học. 
 

Thứ năm 

         NS:19/3/20....                             Tiết 1                  

         ND:21/3/20....                     Luyện từ và câu                 TG: 35’ 

                         §56.   KIỂM TRA ĐỌC- HIỂU, LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
 

     Tiết 2.                                   Toán                             TL:35’ 

§139.          ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN 

I. Mục tiêu: 

-Giúp học sinh củng cố về đọc viết so sánh các số tự nhiên và dấu hiệu, chia hết cho 2, 3, 5, 9. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk, vở trắng 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 
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1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

Gọi HS lên bảng làm bài tập 3.  

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS luyện tập. 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

-Nhận xét 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

-yêu cầu HS nêu đặc điểm của các số tự nhiên, 

các số lẻ, các số chẵn. 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

H: Hãy nêu cách so sánh số tự nhiên ? 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài4: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài5: Nêu y/c 

-Nêu dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5 và 9? 

-Cho HS làm bài 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

 

-1 em lên bảng 

 

 

 

-1 em nêu đề bài 

+ HS lần lượt đọc và nêu giá trị chữ số 5 

trong mỗi số. 

-1 em nêu đề bài 

-3 em lên bảng, lớp làm vào vở. 

 

 

 

-1 em nêu đề bài 

-1 em lên bảng, lớp làm vào bảng con. 

1000 > 997; 6987 < 10087; 7500 :10 = 

750 

 

-1 em nêu đề bài 

-1 em lên bảng, lớp làm vào vở. 

a) 3999 ; 4856 ; 5468 ; 5486 . 

b) 3762 ; 3726 ; 2763 ; 2736. 

-1 em nêu đề bài 

-Cho thi đua giữa 2 dãy 

a. 2; 5; 8 

b. 0; 9 

c. 0 

d. 5 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

   BUỔI CHIỀU  

Tiết 2.                              TOÁN:                              TG: 35’ 

ÔN: LUYỆN TẬP CHUNG 
I. MỤC TIÊU: 

- Củng cố cách giải bài toán chuyển động cùng chiều. 

- Biết tính vận tốc, quãng đường, thời gian. 

*TĐ : HS yêu thích môn Toán 
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 

                  Hoạt động của gv                          Hoạt động của hs 
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1. Giới thiệu bài :  1' 

2. Thực hành :      32’ 

- GV gọi HS nêu cách tính vận tốc, quãng 

đường, thời gian . Viết công thức tính: v, 

s, t. 

 

Bài 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống: 

-GV yêu cầu Hs nêu cách làm trong từng 

trường hợp 

- HS đọc đề  - nêu cách làm bài  

- lần lượt từng HS lên bảng điền kết quả. 

s 56 km 95 km 84,7 km 400m 

v 42km/giờ 38km/giờ 24,2 km/ giờ 50m/giây 

t 1 giờ 20 phút 2,5 giờ 3,5 giờ 1 phút 20 giây 
 

- GV nhận xét – ghi điểm  

Bài 2: Bài 1:HS đọc đề bài tập 1.a)  

a) GV HD cho HS tìm hiểu đề toán.  

- Có mấy chuyển động đồng thời, chuyển động 

cùng chiều hay ngược chiều? 

- HS trả lời câu hỏi….  

 

 

 

 

 

Hs quan sát theo dõi hd. 

Lúc khởi hành xe máy cách xe đạp bao nhiêu 

ki-lô-mét? 

     45 Km 

Sau mỗi giờ ô tô đến gần xe máy bao nhiêu ki-

lô-mét? 

      v1- v2 

HS tính và làm bài vào vở. 1 HS làm trên 

bảng làm bài. 

Tính thời gian đi để ô tô đuổi kịp xe máy? Bài giải: 

Mỗi giờ ô tô tiến gần xe máy là: 

 51 – 36 = 15( km) 

Thời gin mà ô tô đuổi kịp xe máy là: 

45 : 15 = 3 (giờ) 

 Đáp số: 3 giờ. 

- GV nhận xét bài làm của HS.  

Bài 3: HD HS cách tính vận tốc xuôi dòng và 

vận tốc ngược dòng 

- Dành cho HS khá giỏi: 

HS đọc đầu bài, nêu yêu cầu của bài toán  

gv hươnghs dẫn bài toán và vẽ sơ đồ Bài giải: 

 Vận tốc người đó bơi xuôi dòng là : 

 800 : 8 = 100 (m/ phút) 

 

V dòng nước : 18 m/ phút 

t xuôi dòng:     8 phút 

t ngược dòng: ….phút?  

Vận tốc bơi khi nước lặng là: 

100 – 18 = 82 (m/ phút) 

Vận tốc bơi ngược dòng là:  

82 – 18 = 64 (m/ phút) 

B 

Xe máy Ô tô 

45 km 
A C 

V xuôi dòng V ngược dòng 

B 800m A 
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 Thời gian bơi ngược dòng quãng sông đó: 

800 : 64 = 12,5 ( phút) 

Đáp số: 12,5 phút 

3. Củng cố dặn dò : 2’ 

 Nhận xét tiết học 

 

 

Tiết 3.                                Luyện từ và câu:                            TL:35’ 

ÔN LUYỆN 

I. Mục tiêu: 

-Rèn  cho HS kĩ năng đặt câu ghép và xác định từ chỉ quan hệ hoặc cặp từ hô ứng trong 

câu ghép; Biết dùng lặp từ, hoặc thay thế từ  để liên kết câu bằng … 

-HS biết ứng dụng câu ghép trong giao tiếp hàng ngày  phù hợp, lịch sự. 

 

 

II.Hoạt động dạy học:   

                 Hoạt động của giáo viên                         Hoạt động của học sinh 

1.Giới thiệu bài: 

2/ Hướng dẫn ôn tập  

- HS lắng nghe 

HĐ1: Yêu cầu HS xác định câu ghép và từ 

chỉ quan hệ  hoặc cặp từ hô ứng trong từng 

câu: 

- Mặc dù nhà bạn Hoa rất khó khăn / 

nhưng bạn luôn nổ lực trong học tập. 

(cặp từ chỉ quan hệ :Mặc dù….nhưng.) 

- Trời càng về khuya / không khí càng 

lạnh giá.  

( cặp từ hô ứng: càng …càng) 

HĐ 2: YC HS đặt một câu ghép có cặp từ chỉ 

quan hệ nguyên nhân và kết quả; đặt một  

câu ghép có cặp từ hô ứng . 

 - GV nhận xét góp ý.  

- HS làm việc theo nhóm đôi  

- HS trình bày trước lớp  

- HS khác nhận xét 

HĐ 3: GV  Lưu ý nhắc nhở hs c.bị tốt để 

kiểm tra định kì GHK II 

- HS ôn tập tốt để k.tra định kì GKII . 

3.Củng cố, dặn dò :  

- Hệ thống bài.      

- Nhận xét tiết học. 

- HS lắng nghe 

  
 

Thứ sáu 

           NS:20/3/20....                             Tiết 1                    

                     ND:22/3/20....                          Địa lí                    TL:35’ 
            CHÂU MĨ (TT)(Bài tự chọn) 

I.MỤC TIÊU : 

- Nêu được một số đặc điểm về dân cư và kinh tế châu Mỹ: 
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- Nêu được một số đặc điểm kinh tế của Hoa Kỳ: có nền kinh tế phát triển với nhiều 

ngành công nghiệp đứng hàng đầu thế giới và nông sản xuất khẩu lớn nhất thế giới. 

- Chỉ và đọc trên bản đồ tên thủ đô của Hoa Kỳ. 

- Sử dụng tranh, ảnh, bản đồ, lược đồ để nhận biết một số đặc điểm của dân cư và hoạt 

động sản xuất của người dân châu Mỹ. 
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 

                          Hoạt động của GV                     Hoạt động của HS 

1.Kiểm tra bài cũ: 4’ 

2. Bài mới: 

a/  Giới thiệu bài : 1’ 

b/ Tìm hiểu bài:  28’ 

HĐ 1:   Dân cư châu Mĩ 

- 2HS trả lời 

 Làm việc cá nhân :  - HS dựa vào bảng số liệu ở bài 17 và nội 

dung ở mục 3, trả lời các câu hỏi  

Châu Mĩ đứng thứ mấy về số dân trong các 

châu lục? 

+ Châu Mĩ có số dân đứng thứ 4 trong các 

châu lục. 

Người dân từ các châu lục nào đã đến châu 

Mĩ sinh sống ? 

- HS trả lời. 

 

- Dân cư châu Mĩ sống tập trung ở đâu? 

 

- Dân cư sống tập trung ở miền ven biển 

và miền Đông. 

* GV giải thích thêm cho HS biết rằng, dân 

cư tập trung đông đúc ở miền Đông của 

châu Mĩ vì đây là nơi dân nhập cư đến sống 

đầu tiên; sau đó họ mới chuyển sang phần 

phía tây. 

 

  HĐ 2 :  Hoạt động kinh tế(làm việc theo 

nhóm)   10’ 

- HS quan sát H4, đọc SGK rồi thảo luận 

nhóm theo các câu hỏi gợi ý sau: 

+ Nêu sự khác nhau về kinh tế giữa Bắc Mĩ 

với Trung Mĩ và Nam Mĩ. 

 

+ Bắc Mĩ có nền kinh tế phát triển, công, 

nông nghiệp hiện đại; còn Trung Mĩ và 

Nam Mĩ có nền kinh tế đang phát triển, 

sản xuất nông phẩm nhiệt đới và công 

nghiệp khai khoáng. 

+ Kể tên một số nông sản ở Bắc Mĩ, Trung 

Mĩ và Nam Mĩ. 

- HS kể 

+ Kể tên một số ngành công nghiệp chính ở 

Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ. 

- HS kể 

 - Đại diện nhóm trình bày 

GV chốt ý  

  HĐ 3 :  Hoa Kì (làm việc theo cặp)  9’ -  HS lên chỉ vị trí của Hoa Kì và Thủ đô 

Oa-sinh-tơn trên Bản đồ Thế giới.  

 - HS trao đổi về một số đặc điểm nổi bật 

của Hoa Kì ( theo thứ tự: vị trí địa lí, diện 
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tích, dân số đứng thứ mấy trên thế giới, 

đặc điểm kinh tế). 

- Một số HS lên trình bày kết quả làm 

việc trước lớp. 

 - Đọc nội dung chính 

3. Củng cố, dặn dò :   2’  

- GV nhận xét tiết học 

- Dặn xem trước bài Châu Đại Dương … 

 

 
 

                    Tiết 2.                            Tập làm văn                             TG: 35’ 

§56.        KIỂM TRA  VIẾT GIỮA KỲ II 
 

                     Tiết 3.                                    Toán                                  TG: 35’ 

§140.            ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ 

I. Mục tiêu: 

 +  Củng cố cho học sinh về đọc, viết, rút gọn, quy đồng mẫu số và so sánh  các phân số. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk, vở trắng, bảng con 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

+ Nêu đđ về số tự nhiên, các số chẵn, các số 

lẻ và mối quan hệ giữa các số tự nhiên?   

+ Nêu cách so sánh các số tự nhiên có cùng 

số các chữ số bằng nhau?  

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS luyện tập. 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

-Nhận xét 

Bài2: Nêu y/c 

-Y/c HS nêu cách rút gọn phân số. 

-Cho HS làm bài 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

-Y/c HS nêu cách qđ MS các phân số. 

-Cho HS làm bài 

 

-2 em lên bảng 

 

 

 

 

 

 

-1 em nêu đề bài 

-2 em lên bảng, lớp làm vào bảng con. 

 

-1 em nêu đề bài 

-2 em lên bảng, lớp làm vào vở. 

;
2

1

6

3
      

4

3

6:24

6:18

24

18
 ;    

7

1

5:35

5:5

35

5
 ; 

9

4

90

40
 ;     

2

5

15:30

15:75

30

75
  

-1 em nêu đề bài 

-2 em lên bảng, lớp làm vào vở. 
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*Lưu ý : Cần tìm MS chung nhỏ nhất. 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài4: Nêu y/c 

-Y/c HS nêu cách so sánh 2 phân số cùng tử 

số. 2 phân số khác mẫu số. 

-Cho HS làm bài 

-Nhận xét, ghi điểm 

 

 

-1 em nêu đề bài 

-1 em lên bảng, lớp làm vào vở. 

12

5

12

7
 ; 

15

6

5

2
 ;  

9

7

10

7
  

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

   Tiết 5:                                                   SINH  HOẠT  LỚP 

I.Yêu cầu: 

-HS nhận biết các công việc đã đạt được và đạt trong tuần 28. 

-Nắm được nhiệm vụ của tuần 29. 

II.Nội dung: 

a)Đánh giá công tác tuần qua. 

-Vệ sinh sạch sẽ. 

-Nề nếp thực hiện nghiêm túc. 

-Các  em chưa chăm chỉ học tập 

-Tham gia kế hoạch nhỏ tương đối tốt. 

-Chữ viết còn cẩu thả. 

b)Công tác tuần tới 

1.Duy trì việc thực hiện nề nếp , sĩ số. 

2.Kiểm tra sát sao việc học tập ở nhà và ở trường của HS 

3.Giư gìn vệ sinh sạch sẽ. 

4.Ra vào lớp đúng quy định 

5.Tiếp tục rèn chữ giữ vở . 

6.Dạy tốt học tốt đón đoàn  thanh tra PGD                                                                          
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TUẦN 29 

Thứ hai 

         NS:23/3/20....                             Tiết 2                    

                   ND:25/3/20....                          Tập đọc                   TL:35’ 

§57.          MỘT VỤ ĐẮM TÀU 

                                                          Theo A – Mi - Xi 

I. Mục tiêu: 

+ Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các từ phiên âm từ nước ngoài. 

+ Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể cảm động, phù hợp với tình tiết bất ngờ của 

truyện. 

+ Hiểu nội dung câu chuyện: Ca ngợi tình bạn trong sáng đẹp đẽ giữa Ma-ri-ô và Giu-li-

ét-ta, đức hy sinh, tấm lòng cao thượng vô hạn của cậu bé Ma-ri-ô. 

*Rèn cho HS kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng giao tiếp,ứng xử phù hợp; kĩ năng kiểm soát 

cảm xúc 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk.Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK 

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                       Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Bài Đất nước  

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

 b)Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài 

*Luyện đọc  

- Chia đoạn 

-Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn. 

 

- Gọi HS đọc toàn bài  

- GV đọc mẫu 

* Hướng dẫn HS tìm hiểu bài  

H:Nêu hoàn cảnh và mục đích chuyến đi 

của Ma-ri-ô và Gui-li-ét-ta? 

 

H:Giu-li-ét-ta chăm sóc Ma-ri-ô như thế 

nào khi bạn bị thương?  

H:Tai nạn xảy ra bất ngờ như thế nào? 

 

 

H:Thái độ của hai bạn như thế nào khi thấy 

 

- HS lên bảng đọc và TLCH. . 

 

 

 

- 1HS đọc bài  

-5 đoạn  

-HS đọc nối tiếp + luyện phát âm 

-HS đọc nối tiếp + tìm hiểu nghĩa từ mới 

-1 HS đọc toàn bài 

-Theo dõi  

 

-Ma-ri-ô bố mới mất, về quê sống với họ 

hàng. Gui-li-ét-ta đang trên đường về nhà, 

gặp lại bố mẹ. 

-…hoảng hốt chạy lại quỳ xuống bên bạn, 

lau máu …..băng vết thương cho bạn. 

- Cơn bão dữ dội ập tới, sóng lớn phá thủng 

thân tàu, nước phun vào khoang, con tàu 

chìm giữa biển khơi. 

-Hai tay ôm chặt cột buồm, khiếp sợ nhìn 
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con tàu đang chìm?  

H:Ma-ri-ô phản ứng như thế nào khi xuồng 

cứu nạn muốn nhận cậu vì cậu nhỏ hơn?   

 

H:Quyết định nhường bạn xuống xuồng cứu 

nạn của Ma-ri-ô đã nói lên điều gì về cậu 

bé?  

H:Nêu cảm nghĩ của em về hai nhân vật 

chính trong chuyện? 

 

=>Rút ý nghĩa 

*Hướng dẫn đọc diễn cảm  

-Gọi HS đọc bài 

-Chọn đoạn và HD đọc, đọc mẫu  

-Cho HS luyện đọc . 

 

-Tổ chức cho HS thi đọc 

mặt biển. 

-Ma-ri-ô quyết định nhường chỗ cho bạn: 

Hét to bảo bạn xuống đi… ôm ngang lưng 

thả bạn xuống nc 

-Ma-ri-ô có tâm hồn cao thượng, nhường 

sự sống cho bạn, hi sinh bản thân vì bạn. 

 

-Ma-ri-ô là một bạn trai rất kín đáo, cao 

thượng. Giu-li-ét-ta là 1 bạn gái tốt bụng, 

giàu t/c, ân cần, dịu dàng. 

 

 

-5 em đọc  

 

- HS đọc đoạn “Chiếc xuồng cuối ... đến 

hết 

- HS luyện đọc phân vai trong nhóm  

-Thi đọc diễn cảm 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

  Tiết 3.                           Toán                           TG: 35’ 

§141.            ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ    (tt) 

I. Mục tiêu: 

 Tiếp tục ôn tập về: Khái niệm phân số; tính chất cơ bản của phân số và vận dụng quy 

đồng mẫu số để so sánh các phân số có mẫu số khác nhau. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. phiếu học tập 

-HS:Sgk, bảng con, vở trắng 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                            Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Rút gọn phân số:
30

75
;  

90

40
;  

-Quy đồng MS các phân số:
12

5
 và 

36

11
 

 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS luyện tập. 

 

-2 em lên bảng 

-
2

5

15:30

15:75

30

75
 ; 

9

4

10:90

10:40

90

40
  

-
36

15

312

35

12

5





 ; giữ nguyên 

36

11
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Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

-Nhận xét, ghi điểm 

 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

-Nhận xét, ghi điểm 

H: Muốn tìm phân số của 1 số ta làm thế nào? 

Bài3: Nêu y/c 

-Y/c HS nêu cách rút gọn các phân số. 

 

-Cho HS làm bài, giải thích cách làm. 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài4: Nêu y/c 

-Y/c HS nêu cách so sánh các phân số  

-Cho HS làm bài 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài5: Nêu y/c 

-Y/c HS nêu cách QĐMS các phân số  

-Cho HS làm bài 

 

-1 em nêu đề bài 

-1 em lên bảng, lớp làm vào bảng con. 

    Đáp án     D.
7

3
 

-1 em nêu đề bài 

-1 em lên bảng, lớp làm vào bảng con. 

    Đáp án  ( B. đỏ)   

-Ta lấy số đó nhân với phân số. 

-1 em nêu đề bài 

-Chia cả tử số và mẫu số cho 1 STN 

khác k, ta đc 1 PS mới bằng PS đã cho. 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở. 

35

21

15

9

25

15

5

3
  ;  

32

20

8

5
  

-1 em nêu đề bài 

 

-3 em lên bảng, lớp làm vào nháp. 

5

2

7

3
   ;  

8

5

9

5
   ;  

8

7

7

8
  

-1 em nêu đề bài 

 

-1 em lên bảng, lớp làm vào vở. 

33

23
;

3

2
;

11

6
 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

   BUỔI CHIỀU  

Tiết 1.                           ĐẠO ĐỨC                          TG: 35’ 

Ôn tập. 
I.MỤC TIÊU : 

- Củng cố cho HS  về lòng yêu tổ quốc Việt Nam, Em yêu hòa bình. 

-  Có thái độ yêu Tổ quốc Việt Nam, thể hiện lòng yêu hòa bình qua một số việc làm cụ 

thể phù hợp với lứa tuổi.  
II.CHUẨN BỊ : 

- VBT Đạo đức. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 

1/ Giới thiệu bài.  2’ 

2/ Tìm hiểu bài.  30’ 

HĐ 1 : Ôn tập bài: Em yêu Tổ quốc Việt 

Nam  
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- GV giao việc : 

+ Để thể hiện lòng yêu Tổ quốc Việt Nam 

em sẽ làm gì? 

 

- HS làm việc theo nhóm đôi 

-  Các thành viên trong nhóm lần lượt nêu ý 

: 

VD : Em cố gắng học thật giỏi để góp phần 

xây dựng đất nước sau này. 

- Em rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để trở 

thành người công dân tốt.  

- …… 

 - Đại diện của mỗi nhóm  trình bày 

- GV chốt lại ý chính  

HĐ 2  : Ôn tập : Em yêu hòa bình. - HĐ cá nhân   

- GV nêu câu hỏi và HS trả lời, nếu   

+ Nêu một số hoạt động vì  hòa bình; một số 

hành động, việc làm tể hiện lòng yêu hòa 

bình. 

+ Một số hoạt động vì  hòa bình như: 

- Biết thương lượng, đối thoại để giải quyết 

mâu thuẫn. 

 - Đoàn kết, hữu nghị với các dân tộc khác. 

 -  Vẽ tranh về chủ đề “ Em yêu hòa bình” 

 - Viết thư, gửi quà ủng hộ trẻ em và nhân 

dân các vùng có chiến tranh….. 

- Tuyên dương HS trả lời đúng 

HĐ 3:Tổ chức cho HS thi làm hướng dẫn 

viên du lịch, giới thiệu về những danh lam 

thắng cảnh,  các di tích lịch sử hoặc các di 

sản văn hóa thế giới ở Việt Nam. 

GV nhận xét về khả năng diễn xuất và cả nội 

dung trình bày. 

3, Củng cố, dặn dò :  3’ 

 - HS xung phong làm hướng dẫn viên du 

lịch. 

 
 

Tiết 2.                           CHÍNH TẢ: ( Nhớ -Viết)                          TG: 35’ 
 ĐẤT NƯỚC. 

I- MỤC TIÊU :  

1- Nhớ - viết đúng chính tả 3 khổ thơ cuối của bài: Đất nước. 

2- Tìm được những cụm từ chỉ huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong BT2,BT3 và 

nắm được cách viết hoa những cụm từ đó. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :   

- Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập hai - Bảng nhóm.  
III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

*.Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (2’) - GV nêu mục tiêu bài học - Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (30’) 

Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh 

 HĐ 1 : Hướng  dẫn viết chính tả   
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- Gọi HS đọc bài viết. 

Đoạn viết nêu lên nội dung gì? 

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.  

- 1- hs trả lời. 

 Một hs đọc thuộc lòng 3 khổ thơ của bài 

Đất nước. 

Cả lớp đọc thầm 3 khổ thơ của bài đất nước 

 HĐ2: HS viết chính tả   

- GV yêu cầu hs gấp sgk lại và viết bài. - HS nhớ lại 3 khổ thơ và viết vào vở.  

 HĐ 3: Chấm, chữa bài   

- GV chấm 5 - 7 bài. - HS đổi vở cho nhau để sửa lỗi.  

- GV nhận xét chung.   

Luyện tập:   

Bài tập 2:   

- Tìm được những cụm từ chỉ huân chương, 

danh hiệu và giải thưởng và nắm được cách 

viết hoa những cụm từ đó. 

- Chỉ huân chương; 

 

- Danh hiệu: 

- Giải thưởng: 

- Nhận xét về cách viết hoa. 

 

Bài tập 3: Hướng dẫn hs làm bài. 

HS dùng bút chì gạch dưới những cụm từ 

chỉ huân chương, danh hiệu và giải thưởng 

. 

- Huân chương kháng chiến. 

- Huân chương lao động. 

- Anh hùng lao động. 

- Giải thưởng Hồ Chí Minh. 

- Mỗi từ chỉ huân chương, danh hiệu và 

giải thưởng trên gồm hai bộ phận 

- Cả lớp đọc thầm đoạn văn được in 

nghiêng. 

3.Củng cố, dặn dò: (3’) 

- Hệ thống bài học 

  

- GV nhận xét tiết học.   

- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau.   
 

Tâp làm văn (ôn) 

LUYỆN TẬP VỀ TẢ CÂY CỐI 

I. Mục tiêu. 

- Củng cố và nâng cao thêm cho các em những kiến thức về văn tả cây cối. 

- Rèn cho học sinh kĩ năng làm văn. 

- Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn. 

II.Chuẩn bị :  

      Nội dung ôn tập. 

III.Hoạt động dạy học : 

 

Hoạt động dạy Hoạt động học 

1.Ôn định: 

2. Kiểm tra: Nêu dàn bài chung về văn 

 

- HS trình bày. 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


hoc360.net – Tài liệu học tập miễn phí 
 

    Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/                   

 
615 

tả người? 

3.Bài mới: Giới thiệu  - Ghi đầu bài. 

Đề bài:  Em hãy tả một cây cổ thụ. 

- GV cho HS đọc kĩ đề bài. 

- Cho HS làm bài tập. 

- Gọi HS lần lượt lên trình bày bài  

- GV cho HS nhận xét. 

- GV chấm một số bài, đánh giá và cho 

điểm. 

- GV đọc bài văn mẫu. 

 

 

 

- HS đọc kĩ đề bài. 

- HS làm bài. 

- HS lần lượt lên trình bày bài  

 

 

 

- HS lắng nghe. 

Ví dụ: 

    Đầu làng em có một cây đa rất to. Nó đích thị  là một cây cổ thụ vì bà em bảo nó có từ 

hàng trăm năm nay rồi. 

   Cây đa sinh sống ngay trên một khoảng đất rộng. Cây đa này to lắm. Chúng em thường 

xuyên đo nó bằng nắm tay nhau đứng vòng quanh. Lần nào cũng vậy, phải năm, sáu bạn 

nắm tay nhau mới hết một vòng quanh gốc đa. Thân đa đã già lắm rồi, lớp vỏ cây đã mốc 

trắng lên. Đoạn lưng chừng cây có một cái hốc khá to và sâu. Lũ chim thường về làm tổ ở 

đây. 

   Từ gốc cây đa tỏa ra những cái rễ khổng lồ tạo cho cây đa có một thế rất vững chắc. Nó 

giống như một cái kiềng có nhiều chân chứ không phải chỉ ba chân. Những cái rễ nổi hẳn 

một nửa lên trên mặt đất. Đó là chỗ ngồi nghỉ chân lí tưởng của người qua đường. Cái rễ 

to phía bụi tre lại có một đoạn cong hẳn lên. Bọn trẻ chăn trâu chúng em lại khoét cho sâu 

thêm một chút. Thế là vừa có chỗ để buộc thừng trâu, vừa có thêm chỗ để chơi đánh trận 

giả. 

   Thân và rễ đa thì có vẻ già cỗi nhưng ngọn đa thì vẫn còn sung sức lắm. Những đốt  mới 

vẫn tiếp tục phát triển thành tán của cây đa vẫn ngày một rộng hơn. Lá đa vừa to vừa dầy, 

có màu xanh thẫm. Chúng em thường hái lá đa làm trâu lá chơi đùa với nhau. Ngọn đa là 

nhà của một gia đình sáo sậu. 

    Cây đa là hình ảnh không thể thiếu của làng quê em. 

4 Củng cố, dặn dò. 

- Nhận xét giờ học và nhắc HS chuẩn bị bài 

sau, về nhà hoàn thành phần bài tập chưa 

hoàn chỉnh.  

 

- HS lắng nghe và chuẩn bị bài sau. 

 

 

 

Thứ ba 

         NS:24/3/20....                           Tiết 1                    

                   ND:26/3/20....                         Toán                     TL:35’ 

                                  §142.      ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN 

I. Mục tiêu: Giúp HS: 

-Củng cố về đọc, viết, so sánh các số thập phân. 
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II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk, vở trắng, bảng con. 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-HS làm bài 5b 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS luyện tập. 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

-Nhận xét 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài4: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

Nêu cách viết PS, HS thành số TP? 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài5: Nêu y/c 

-Y/c HS nêu cách so sánh các phân số  

-Cho HS làm bài 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

 

-1 em lên bảng 

 

 

 

-1 em nêu đề bài 

-HS lần lượt đọc số và nêu phần nguyên, 

phần TP, giá trị của mỗi chữ số. 

-1 em nêu đề bài 

-1 em lên bảng, lớp làm vào bảng con. 

 a.8,65;  b.  72,493;  c.  0,04    

-1 em nêu đề bài 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Đáp án: a. 0,3;   0,03 ;   4,25 ;   2,002 

 

-1 em nêu đề bài 

 

-1 em lên bảng, lớp làm vào vở. 

78,6  > 78,59;           28,300 = 28,3 

9,478 < 9,48 ;           0,916 > 0,906 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
                                               

                                 Tiết 2.                   Luyện từ và câu                   TG: 35’ 

§57.      ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU 

                                                     (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)          

I. Mục tiêu:  

- Hệ thống hoá kiến thức đã học về các  dấu câu: dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm 

than.  

- Nâng cao kỹ năng sử dụng 3 loại dấu câu nói trên. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. Bảng phụ viết BT1,3 

-HS:Sgk,  

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                           Hoạt động dạy                         Hoạt động học 
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1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-XN kết quả bài KT 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS làm bài. 

Bài 1: Nêu y/c 

-Y/c HS trả lời. 

 

 

 

 

-Nhận xét 

Bài 2: Nêu y/c 

H: Bài văn nói điều gì? 

 

-Y/c HS làm bài. 

-Nhận xét 

Bài 3: Nêu y/c 

-Y/c HS làm bài. 

 

-Nhận xét 

 

 

 

 

 

-1 em đọc, lớp đọc thầm. 

-Dấu chấm đặt cuối câu 1,2,9 dùng để kết 

thúc câu kể. 

-Dấu chấm hỏi đặt cuối câu 7,11 dùng để 

kết thúc các câu hỏi. 

-Dấu chấm than đặt cuối câu 4, 5 dùng để 

kết thúc câu cảm. 

-1 em đọc, lớp đọc thầm. 

-TP Giu-chi-tan ở Mê-hi-cô là nơi phụ nữ 

đc đề cao, đc hưởng n đặc quyền, đặc lợi. 

-Điền dấu vào chỗ thích hợp, viết hoa chữ 

cái đầu . 

-1 em đọc, lớp đọc thầm. 

-1 em lên bảng, lớp làm vào vở 

Câu 1 sai thay bằng dấu ?;  câu 3 thay bg 

dấu ?; câu 4 thay bằng dấu (.) 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài.  

- Chuẩn bị bài sau.  

- Nhận xét tiết học. 
 

BUỔI CHIỀU  

Tiết 1.                           Kĩ thuật                          TG: 35’ 
LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG ( tiết 3) 

I.  MỤC TIÊU: 

- Biết cách lắp và lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp tương đối chắc 

chắn. 

-  Rèn luyện tính cẩn thận khi tháo lắp, tháo các chi tiết của máy bay trực thăng. 
II. CHUẨN BỊ : 

 - Mẫu máy bay trực thăng đã lắp sẵn. 

     - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :                            

1/  Kiểm tra sự chuẩn bị của hs. 2’ 

2/ Hướng dân thực hành.    32’ 

HĐ 1 : HS thực hành lắp máy bay trực 

thăng 

 

a) Chọn chi tiết 

- GV kiểm tra HS chọn các chi tiết. 

- HS chọn các chi tiết để lắp máy bay theo 

nhóm 2 
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b) Lắp từng bộ phận 

- Cho HS đọc phần ghi nhớ. 

 

- HS đọc ghi nhớ để toàn lớp nắm vững 

quy trình lắp máy bay trực thăng. 

- HS quan sát kĩ hình và đọc nội dung từng 

bước lắp trong SGK. 

- Trong quá trình HS thực hành lắp từng bộ 

phận, GV nhắc HS cần lưu ý một số điểm: 

+ Lắp thân và đuôi máy bay theo những chú 

ý mà GV đã hướng dẫn ở tiết 1. 

+ Lắp cánh quạt phải lắp đủ số vòng hãm. 

+  Lắp càng máy bay phải chú ý đến vị trí 

trên, dưới của các thanh; mặt phải , mặt trái 

của càng máy bay để sử dụng vít. 

 

 

 

 

-  HS chú ý nghe. 

 

c) Lắp ráp máy bay trực thăng (H.1-SGK) 

- Khi lắp ráp cần chú ý: 

+ Bước lắp thân máy bay vào sàn ca bin và 

giá đỡ phải lắp đúng vị trí. 

+ Bước lắp giá đỡ sàn ca bin và càng máy 

bay phải được lắp thật chặt. 

- GV cần theo dõi và uốn nắn kịp thời 

những HS (hoặc nhóm) lắp sai hoặc còn 

lúng túng. 

 

 

- HS lắp ráp máy bay trực thăng theo các 

bước trong SGK. 

* Với HS khéo tay : Lắp được máy bay 

trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp chắc 

chắn. 

HĐ 2 : Đánh giá sản phẩm :  

: - GV tổ chức cho những HS trưng bày sản 

phẩm . 

- GV nêu những tiêu chuẩn đánh giá sản 

phẩm . 

 

 

- HS chú ý nghe để thực hiện. 

 

- GV nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS 

(cách đánh giá như các bài trên). 

- Một nhóm HS dựa vào tiêu chuẩn đã nêu 

để đánh giá sản phẩm của bạn. 

 HS tháo rời các chi tiết và xếp đúng vào vị 

trí trong hộp. 

3, Củng cố, dặn dò.         2’ 

- GV nhận xét tiết học  

- Chuẩn bị bài sau. 

 

 
 

 

Tiết 4.                         Kể chuyện                          TG: 35’ 

§29.          LỚP TRƯỞNG LỚP TÔI 

I. Mục tiêu: 

 - Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ. Học sinh kể lại được từng đoạn và toàn bộ 

câu chuyện “Lớp trưởng lớp tôi.” 
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- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Khen ngợi một lớp trưởng nữ vừa học giỏi vừa xốc vác công 

việc của lớp, khiến các bạn nam trong lớp ai cũng nể phục. 

- Không nên coi thường các bạn nữ. Nam nữ đều bình đẳng ví đều có khả năng như nhau. 

+ Rèn kĩ năng nghe.Chăm chú nghe thầy cô kể chuyện, nhớ câu chuyện. Nghe bạn kể, 

nhận xét đúng lời kể của bạn, kể tiếp được lời bạn. 

*Rèn cho HS kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng lắng nghe, phản hồi tích 

cực. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk.Tranh minh hoạ trong SGK  

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           3’ 

-Kể lại câu ch về truyền thống tôn sư trọng 

đạo. 

2. Bài mới:                                          28’ 

   Giới thiệu bài:  

*GV kể chuyện 

- GV kể lần 1  

- GV kể lần 2: kết hợp tranh 

*HDKC và tìm hiểu ý nghĩa truyện 

+Y/c 1: 

-Cho HS kể theo nhóm đôi 

+Y/c 2,3: 

 

 

* Thi kể chuyện trước lớp 

-T/c cho HS thi kể từng đoạn 

-Cho HS thi kể toàn bộ câu chuyện 

H: Chuyện giúp em hiểu điều gì? 

 

 

 

 

 

 

 

- HS chú ý lắng nghe 

- HS nghe kể và q/s tranh minh họa 

-HS nêu 

+ Kể lại từng đoạn truyện 

-HS kể lại câu chuyện với lời của 1 nhân 

vật trong truyện. 

-Trao đổi bạn bên cạnh nêu ý nghĩa. 

 

-HS thi kể theo đoạn 

- 2 HS thi kể toàn bộ câu chuyện . 

-Không nên coi thường các bạn nữ. Nam 

nữ đều bình đẳng ví đều có khả năng như 

nhau. 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

 

 

 

Tiết 2.                         Toán                                 TG: 35’ 
ÔN: ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ (TT) 

.I. MỤC TIÊU: 
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1/KT, KN : Củng cố về đọc, viết  phân số ; biết rút gọn và quy đồng các phân số ;biết số 

sánh, sắp xếp các phân số theo thứ tự . 

2/TĐ : HS yêu thích môn Toán 
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 

                   Hoạt động của thầy            Hoạt động của trò 

1.Giới thiệu bài :  1' 

2. Thực hành :     33’ 

- 2HS lên làm BT2. 

Bài 1:  Bài 1: HS tự làm rồi chữa bài. Câu trả lời 

đúng là khoanh vào D. 
9

5
 

Bài 2: YC HS nhẩm tính phân số chỉ số phần 

viên bi mỗi loại rồi nêu kết luận. 

Bài 2: HS làm: Câu     trả lời đúng là 

khoanh vào B. (Vì 
1

4
 số viên bi xanh là 

 20 x 
5

1
 = 4 (viên bi),  

+ Đó chính là 4 viên bi xanh. 

Bài 3 : Cho HS tự làm rồi chữa bài Bài 3:  

 

- Nên cho HS giải thích, chẳng hạn, phân số                             

5

2
 bằng phân số 

10

4
 vì: 

3

5
  = 

3x5

5x5
 = 

3

5
  

- HS nối HS chữa bài  

 

 
 Phân số 

5

8
 bằng phân số 

20

32
 .  

Bài 4: GV cho HS tự làm rồi chữa bài. Phần 

c) có hai cách làm: 

Bài 4: HS tự làm rồi chữa bài.  

Phần c) có hai cách làm: 

Cách 1: Quy đồng mẫu số rồi so sánh hai 

phân số. 

 

Cách 2:So sánh từng phân số với đơn vị… 
 
8

9
  >  1 (vì tử số lớn hơn mẫu số) 

 
 1 > 

9

8
   (vì tử số bé hơn mẫu số) 

 
 Vậy: 

8

9

9

8
      (vì 

8

9
1

9

8
    ). 

Bài 5: HS tự làm rồi chữa bài. Bài 5:  Kết quả là:Thứ tự từ bé đến lớn là: 

 a)
 

4

3
;

14

9
;

15

9
 

3. Củng cố dặn dò :   3’  
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Thứ tư 

                    NS:25/3/20....                             Tiết 1                    

                    ND:27/3/20....                          Tập đọc                  TL:35’ 

§58.     CON GÁI 

                                   Theo Đỗ Thị Thu Hiền 

I. Mục tiêu:    

- Đọc lưu loát bài văn. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể thủ thỉ, tâm tình, phù hợp 

với cách kể sự việc qua cách nhìn, cách nghĩ của cô bé Mơ. 

- Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài văn: Câu chuyện khen ngợi cô bé Mơ học giỏi, chăm 

làm, dũng cảm cứu bạn, làm thay đổi quan niệm chưa đúng của cha mẹ về việc sinh con 

gái, từ đó phê phán tư tưởng lạc hậu “trọng nam khinh nữ”. 

*Rèn cho HS kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng giao tiếp, ứng xử phù hợp giới tính. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk.Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK 

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                       Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Học sinh đọc bài “Một vụ đắm tàu” 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

 b)Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài 

*Luyện đọc  

- Chia đoạn 

-Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn. 

 

- Gọi HS đọc toàn bài  

- GV đọc mẫu 

* Hướng dẫn HS tìm hiểu bài  

H:Những chi tiết nào …. còn tư tưởng xem 

thường con gái? 

 

 

H:Những chi tiết nào chứng tỏ Mơ không 

thua gì các bạn trai? 

 

 

 

 

H:Sau chuyện Mơ cứu em Hoan, những 

 

- HS lên bảng đọc và TLCH. . 

 

 

 

- 1HS đọc bài  

-5 đoạn  

-HS đọc nối tiếp + luyện phát âm 

-HS đọc nối tiếp + tìm hiểu nghĩa từ mới 

-1 HS đọc toàn bài 

-Theo dõi  

 

-Câu nói của dì Hạnh : Lại một vịt trời nữa 

-thể hiến ý thất vọng, chê bai, Cả bố và mẹ 

đều có vẻ buồn buồn–vì bố mẹ Mơ cũng 

thích con trai, xem nhẹ con gái. 

- Ở lớp, Mơ luôn là học sinh giỏi. 

+Về nhà:Mơ tưới rau, chẻ củi, nấu cơm giúp 

mẹ – trong khi các bạn trai còn mải đá bóng. 

+Bố đi công tác, mẹ mới sinh em bé, Mơ 

làm hết mọi việc trong nhà giúp mẹ. Mơ 

dũng cảm lao xuống ngòi nc cứu em Hoan  

-Những người thân của Mơ đã thay đổi quan 
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người thân của Mơ có thay đổi quan niệm 

về “con gái” không? Những chi tiết nào 

cho thấy điều đó? 

 

H: Đọc câu chuyện này, em nghĩ gì về vấn 

đề sinh con gái, con trai? 

 

=>Rút ý nghĩa 

*Hướng dẫn đọc diễn cảm  

-Gọi HS đọc bài 

-Chọn đoạn và HD đọc, đọc mẫu  

-Cho HS luyện đọc . 

 

-Tổ chức cho HS thi đọc 

niệm về “con gái”. bố ôm Mơ chặt … rơm 

rớm nước mắt – bố mẹ ân hận, thương Mơ, 

dì Hạnh nói: “Biết cháu tôi chưa? …. cũng 

không bằng” – dì rất tự hào về Mơ. 

-Sinh con là trai hay gái không quan trọng. 

Điều quan trọng là người con đó có ngoan 

ngoãn, hiếu thảo, chăm học, chăm làm... 

 

 

-5 em đọc  

 

- HS đọc đoạn 5 

- HS luyện đọc trong nhóm  

-Thi đọc diễn cảm 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài.  Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

                             Tiết 3.                           Toán                              TG: 35’ 

§143.       ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN (tiếp theo) 

I. Mục tiêu: Giúp HS, củng cố: 

-Viết các số thập phân, các phân số dưới dạng phân số thập phân, tỉ số phần trăm. 

-Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân. 

-So sánh sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ lớn đến bé, từ bé đến lớn. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk, vở trắng, bảng con. 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                         Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-HS làm bài 4b 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS luyện tập. 

Bài1: Nêu y/c 

+ Những phân số như thế nào thì được gọi 

là phân số thập phân? 

-Cho HS làm bài 

 

-Nhận xét 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

-1 em lên bảng 

 

 

 

-1 em nêu đề bài 

+ Những phân số có mẫu số là 10, 100, 

1000,….. được gọi là phân số thập phân. 

-HS nêu miệng. 

a.
1000

9347
;

10

15
;

100

72
;

10

3
.   b.

100

24
;

100

75
;

10

4
;

10

5
 

-1 em nêu đề bài 

-2 em lên bảng, lớp làm vào vở. 
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a.Viết số TP dưới dạng tỉ số phần trăm? 

b.Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số TP ? 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

H:Nêu cách viết PS, HS thành số TP? 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài4: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

a. 35%;   50%;  875% 

b. 0,45;  0,05;   6,25 

-1 em nêu đề bài 

-2em lên bảng, lớp làm vào vở. 

2

1
giờ=0,5giờ;

4

3
giờ = 0,75giờ;

4

1
ph =0,25ph 

b. mm 5,3
2

7
 ; kmkm 3,0

10

3
 ; kgkg 4,0

5

2
  

-1 em nêu đề bài 

-1 em lên bảng, lớp làm vào vở. 

a. 4,203;  4,23 ; 4,5 ; 4,505 

b.69,78 ; 69,8 ; 71,2 ; 72,1 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

                           Tiết 4.                       Tập làm văn                      TG: 35’ 

§57.     TẬP VIẾT ĐOẠN ĐỐI THOẠI 

I. Mục tiêu: 

- HS  viết tiếp các lời đối thoại để hoàn chỉnh một đoạn đối thoại trong kịch.  

 - Biết phân vai đọc lại hoặc đóng màn kịch đó.  

*Rèn cho HS kĩ năng thể hiện sự tự tin.   

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. Tranh minh hoạ chuyện kể  “Một vụ đắm tàu”  

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                             Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

+ GV  kiểm tra bài chuẩn bị trước ở nhà của HS.           

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS luyện tập. 

Bài tập1:Nêu y/c 

 

Bài tập2:Nêu y/c 

 

-Y/c ½ lớp viết tiếp lời đối thoại cho màn 1 ; ½ lớp 

viết tiếp lời đối thoại cho màn 2. 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài tập3:Nêu y/c 

-Y/c HS phân vai đọc 

 

 

 

 

 

-1 em nêu 

-2 HS nối tiếp đọc 2 phần. 

-1 em nêu 

-2 HS nối tiếp đọc 

-Viết lời đối thoại vào vở 

 

-1 số em trình bày 

-1 em nêu 

-Các nhóm phân vai đọc 
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-Nhận xét, ghi điểm. 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

 LỊCH SỬ 

HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC. 

I- MỤC TIÊU :  

- Biết tháng 4-1976  Quốc Hội chung cả nước được bầu và họp vào cuói tháng 6 đầu 

tháng 7 - 1976. 

- Tháng 4-1976 cuộc tổng bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước.   

- Cuối tháng 6, đầu tháng 7-1976 Quốc Hội đã họp và quyết định: tên nước, Quốc huy, 

Quốc kì, Quốc ca, Thủ đô và đổi tên thành phố Sài Gòn-Gia Định là thành phố Hồ Chí 

Minh. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :  

- Hình 1,2 sgk.  
III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

A. Kiểm tra bài cũ:(3’)-  Kiểm tra bài: “Tiến vào Dinh Độc Lập” 

                                      - Nhận xét- Ghi điểm. Nhận xét chung. 

B.Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’) - GV nêu mục tiêu bài học - Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (30’) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh  

- Quan sát hình1,2 sgk - HS quan sát nhận xét. 

+ Tìm hiểu; 

1)  Hai tấm ảnh gợi cho em nhớ đến sự 

kiện nào? 

2) Cuộc bầu cử quốc hội thống nhất diễn 

ra như thế nào?  

 

3) Những quyết định quan trọng của kì 

họp đầu tiên quốc hội khóa 6. 

 

 

 

 

4) Nêu ý nghĩa của cuộc tổng tuyển cử? 

 

 

Trình bày trước lớp. 

- Các cuộc bầu cử đại hội quốc hội chung 

được tổ chức trong cả nước. 

- Khắp nơi trên cả nước thể hiện quyền công 

dân của mình, kêt quả tốt đẹp 98,8% tổng số 

cử tri đi bầu. 

- Tên nước: Cộng Hòa Xã Hộ Chủ Nghĩa Viết 

Nam. 

- Quốc Kì: Cờ đỏ sao vàng. 

- Quốc ca: Tiến quân ca. 

- Thủ đô: Hà Nội. 

- Đổi tên Sài Gòn: thành phố HCM 

- Quốc Hội nước ta thống nhất có một bộ máy 

nhà nước chung thống nhất tạo điều kiện để 

cả nước cùng đi lên Xã Hội Chủ Nghĩa. 

3.Củng cố, dặn dò: (3’) 

- Hệ thống bài học 

 

- GV nhận xét tiết học.   
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- Dặn HS về nhà đọc trước bài: Xây dựng 

nhà máythủy điện Hòa Bình 

 

 

Thứ năm  

                    NS:26/3/20....                             Tiết 1                    

                    ND:28/3/20....                 Luyện từ và câu                           TG: 35’ 

§58.    ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU 

(Dấu chấm, chấm hỏi , chấm than) 

I. Mục tiêu:  

-Tiếp tục hệ thống hoá kiến thức đã học về dấu câu: dấu chấm, chấm hỏi, dấu chấm than. 

-Củng cố thêm kĩ năng sử dụng 3 loại dấu câu nói trên. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. Bảng phụ ghi BT1 

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                             Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-GV kiểm tra bài làm tiết trước của học sinh. 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS làm bài. 

Bài 1: Nêu y/c 

-HD HS làm bài 

+ Là câu kể  dấu chấm. 

+ Là câu hỏi  dấu chấm hỏi. 

+ Là câu cảm, câu khiến  dấu chấm than. 

-Nhận xét 

Bài 2: Nêu y/c 

-HDHS làm bài. 

-Y/c HS làm bài. 

 

 

 

-Nhận xét 

-Vì sao Nam bất ngờ trc câu trả lời của Hùng? 

Bài 3: Nêu y/c 

-HDHS làm bài. 

 

 

 

-Y/c Hs lần lượt đọc câu đã đặt. 

-Nhận xét 

 

 

 

 

 

-1 em đọc, lớp đọc thầm. 

-Điền dấu vào chỗ thích hợp 

-HS làm bài vào vở BT 

-1 em điền vào bảng phụ. 

 

 

-1 em đọc, lớp đọc thầm. 

-1 em lên bảng, lớp làm vào vở BT 

+Câu 1,2,3 dùng đúng các dấu câu.  

+C4 Chà! (Đây là câu cảm) 

C5 Cậu giặt ..à? (Đây là câu hỏi) 

C6:Cậu..đấy!;C7:Không! (Đây là câu 

cảm) 

C8:Tớ không … giúp. (Đây là câu kể) 

 -HSTL 

-1 em đọc, lớp đọc thầm. 

-2em lên bảng, lớp làm vào vở 

a. Chị mở cửa sổ giúp em với! 

b. Bố ơi, mấy giờ thì hai bố con mình đi 

thăm ông bà? 

c.Cậu đã đạt được thành tích thật tuyệt 
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vời! 

d.Ôi, búp bê đẹp quá!  

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

Tiết 2                                         Toán                                         TL:35’ 

§144.     ÔN TẬP VỀ ĐO ĐỘ DÀI VÀ ĐO KHỐI LƯỢNG 

I.Mục tiêu:    

- Củng cố về quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, các đơn vị đo khối lượng ; cách viết các 

số đo độ dài và các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. 

- Rèn kĩ năng về đổi các đơn vị đo độ dài, các đơn vị đo khối lượng . 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk, vở trắng, bảng con. 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                       Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-HS làm bài 5 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS luyện tập. 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

c) Trong bảng đơn vị đo độ dài (khối lượng) : 

H: Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé 

hơn tiếp liền ? 

H: Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn 

hơn tiếp liền ? 

-Nhận xét 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

-1 em lên bảng 

 

 

 

-1 em nêu đề bài 

-2 em lên bảng điền 

 

- gấp 10 lần 

 

- Bằng 
10

1
 

 

-1 em nêu đề bài 

-2 em lên bảng, lớp làm bảng con. 

a.1m=10dm=100cm=1000mm; 

1km=1000m 

1kg=1000g; 1tấn= 1000kg 

b.1m= damdam 1,0
10

1
 ;  

1m = kmkm 001,0
1000

1
  

-1 em nêu đề bài 

-2em lên bảng, lớp làm vào vở. 
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-Nhận xét, ghi điểm 

a.1827m=1km827m=1,827km 

   2063m = 2km 63m = 2,063km 

   702m= 0km 702m = 0,702km 

b.34dm=3m4dm=3,4m 

   786cm = 7m 86cm = 7,86m 

   408cm = 4m 8cm = 4,08m 

c.2065g=2kg65g= 2,065kg 

   8047kg = 8 tấn 47kg = 8,047tấn 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
                                          
 BUỔI CHIỀU  

                                                                

Tiết 2.                         Toán                                 TG: 35’ 
ÔN: ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN 

I. Muïc tieâu 

- Giúp HS củng cố về: Cách viết số thập phân, phân số dưới dạng phân số thập phân, tỉ số 

phần trăm, viết các số đo dưới dạng số thập phân, so sánh các số thập phân. 

- Hoïc sinh tính chính xaùc ham hoïc Toaùn 

II. §å dïng d¹y häc 

B¶ng sè trong bµi tËp 2 viÕt s½n vµo b¶ng phô. 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu. 

Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 

1.Kieåm tra baøi cuõ 

2. Baøi môùi a) Giôùi thieäu baøi: tröïc tieáp 

b) Noäi dung 

 

Bài 1: VBT trang 80  

Vieát döôùi daïng soá thaäp phaân theo 
maãu 

- Gọi vài em lên bảng làm 

1 em đọc đề 

- HS làm cá nhân 

a) 1,2 = 
12

10
   ; 0,7 =   

7

10
      ;   0,93 =  

93

100
  

b) 
1

4
  = 

25

100
   ;  

4

25
 = 

16

100
    ;   

3

5
  = 

60

100
  

 

Bài 2:a) Viết dưới dạng tỉ số phần trăm 

theo mẫu 

  Hs làm                          

0,25 = 25%  0,6 = 60%   

 
7,35 = 735 % 
b) Viết dưới dạng số thập phân 
35% =0,35   8% =0,08      725 = 7,25 
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Bài 3: Viết dưới dạng số thập phân theo 

mẫu 

- GV thu chấn 

  Bài làm 

- HS làm  phiếu cá nhân 

a) 
1

2
  giờ = 0,5 giờ      ;    

3

4
    phút =0,75 

phút   

   1 
1

5
   giờ = 1,2 giờ        

 

  b)    
5

2
 m = 2,5m ;  

3

5
 km = 0,6 km  ; 

1

5
 kg 

=0,2kg 

  

Bài 4: a)VIết các số theo thứ tự từ bé đến 

lớn 

b)VIết các số theo thứ tự từ  lớn đến bé 

Bài 5: Biết các số thập phân vào chỗ chấm 

sao cho  

Bài làm 

a) 3,97; 5,78 ; 6,03 ; 6,25; 6,3 

 

b)10,2 ; 10 ; 9,32 ; 8,86; 8,68 

Bài làm 

a) 0,2 < 0,23< 0,3     b)  

3. Cuûng coá – Daën doø 

 -Gv heä thoáng baøi – lieân heä 

 -Daën hs veà nhaø laøm baøi vaø chuẩn bị bài sau: Ôn tập về số đo khối lượng 

 - Nhaän xeùt tieát hoïc 
 

Tiết 3.                    Tập làm văn (ôn)                     TG: 35’ 

TẬP VIẾT ĐOẠN ĐỐI THOẠI 

I.Mục tiêu : 

- Củng cố và nâng cao thêm cho các em những kiến thức về viết đoạn đối thoại. 

- Rèn cho học sinh có kĩ năng làm bài tập thành thạo. 

- Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn. 

II.Chuẩn bị :  

Nội dung ôn tập. 

III.Hoạt động dạy học : 

 

Hoạt động dạy Hoạt động học 

1.Ôn định: 

2. Kiểm tra:  

3.Bài mới: Giới thiệu  - Ghi đầu bài. 

- GV cho HS đọc kĩ đề bài. 

- Cho HS làm bài tập. 

- Gọi HS lần lượt lên chữa bài  

 

- HS trình bày. 

 

- HS đọc kĩ đề bài. 

- HS làm bài tập. 

- HS lần lượt lên chữa bài  
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- GV giúp đỡ HS chậm. 

- GV chấm một số bài và nhận xét. 

Bài tập1: GV nêu yêu cầu bài tập. Gia đình 

em treo đổi với nhau về việc anh (chị) của 

em sẽ học thêm môn thể thao nào. Em hãy 

ghi lại cuộc trao đổi đó bằng một đoạn văn 

đối thoại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập 2 : Viết một đoạn văn đối thoại do 

em tự chọn. 

   

             

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 4. Củng cố dặn dò. 

- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn  

bị bài sau. 

 

 

Ví dụ: Buổi tối chủ nhật vừa qua, sau khi 

ăn cơm xong, cả nhà quây quần bên nhau. 

Anh Hùng hỏi ý kiến bố mẹ cho anh đi 

học thêm thể thao. Bố nói : 

- Bố: Thể thao là môn học rất có ích đó. 

Con nên chọn môn nào phù hợp với sức 

khỏe của con. 

- Anh Hùng: Con muốn hỏi ý kiến bố mẹ? 

- Bố: Đấy là bố nói thế, chứ bố có bảo là 

không cho con đi học đâu. 

- Anh Hùng : Con muốn học thêm môn 

cầu lông, bô mẹ thấy có được không ạ? 

- Bố: Đánh cầu lông được đấy con ạ! 

- Mẹ: Mẹ cũng thấy đánh cầu lông rất tốt 

đấy con ạ! 

- Anh Hùng: Thế là cả bố và mẹ cùng 

đồng ý cho con đi học rồi đấy nhé! Con 

cảm ơn bố mẹ! 

 Ví dụ:     Cá sấu sợ cá mập 

   Một khu du lịch ven biển mới mở khá 

đông khách. Khách sạn nào cũng hết sạch 

cả phòng. Bỗng xuất hiện một tin đồn làm 

cho mọi người sợ hết hồn : hình như ở bãi 

tắm có cá sấu! 

   Một số khách đem ngay chuyện này ra 

hỏi chủ khách sạn : 

- Ông chủ ơi! Chúng tôi nghe nói bãi tắm 

này có cá sấu. Có phải vậy không ông? 

  Chủ khách sạn quả quyết : 

- Không! Ở đây làm gì có cá sấu! 

- Vì sao vậy? 

- Vì những vùng biển sâu như thế này 

nhiều các mập lắm. Mà cá sấu thì rất sợ 

các mập. 

Các vị khách nghe xong, khiếp đảm,  mặt 

cắt không còn giọt máu. 

 

- HS chuẩn bị bài sau 
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Thứ sáu 

                    NS:27/3/20....                             Tiết 1                    

                    ND:29/3/20....                           Địa lí                               TL:35’ 

                                

Tiết 29: CHÂU ĐẠI DƯƠNG VÀ CHÂU NAM CỰC. 

I- MỤC TIÊU :  

- Mô tả sơ lược về vị trí và giới hạn và một số đặc điểm nổi bật của Châu Đại dương và 

Châu Nam Cực. 

- Nêu một số đặc điểm về dân cư, hoạt động s/x của Châu Đại Dương 

* HS khá giỏi: Nêu được sự khác biệt của tự nhiên giữa phần lục địa Ô-xtrây-li-a với các 

đảo, quần đảo: lục địa có khí hậu khô hạn. 

II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :   

- Bản đồ địa lí tự nhiên thế giới. Quả địa cầu.  

III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

A. Kiểm tra bài cũ:(3’) - Kiểm tra bài: Châu Mĩ (tt) 

                                     - Nhận xét- Ghi điểm- Nhận xét chung. 

B.Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’)  - GV nêu mục tiêu bài học- Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (30’) 

Hoạt động của giáo viên   Hoạt động của học sinh 

* Vị trí địa lí và giới hạn  HS quan sát lược đồ và đọc thông tin. 

 Châu Đại Dương nằm ở bán cầu Nam: 

gồm lục địa Ô-xtrây-li-a với các đảo, quần 

đảo, ở trung tâm và Tây nam Thái Bình 

Dương. 

Châu Nam Cực nằm ở vùng nào? Châu Nam Cực nằm ở vùng địa cực. 

* Đặc điểm của Ô-xtrây-li-a ?   - Khí hậu khô hạn, thực vật, động vật độc 

đáo. 

* Khí hậu của Châu Nam Cực?  - Khí hậu của Châu Nam Cực có khí hậu 

lạnh nhất thế giới. 

Y/C hs chỉ trên quả địa cầu để biết vị trí địa 

lí , giới hạn, lãnh thổ châu Đại Dương và 

Châu Nam Cực. 

HS lên chỉ trên quả địa cầu. 

* Nêu một số đặc điểm về dân cư, hoạt động 

s/x của Châu Đại Dương?  

- Châu lục có số dân ít nhất trong các 

Châu lục. 

- Nổi tiếng về xuất khẩu lông cừu, len, thịt 

bò và sữa, phát triển công nghiệp năng 

lượng, khai khoáng, luyện kim. 

* Vì sao Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô nóng? 

 

 

- Vì lãnh thổ rộng, không có biển ăn sâu 

vào đất liền, ảnh hưởng của khí hậu vùng 

nhiệt đới. 
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* HS khá giỏi: Nêu được sự khác biệt của tự 

nhiên giữa phần lục địa Ô-xtrây-li-a với các 

đảo, quần đảo: lục địa có khí hậu khô hạn. 

HS khá giỏi: Lục địa khí hậu khô hạn , 

phần lớn là hoang mạc và xa van, phần lớn 

các đảo có khí hậu nóng ẩm, có rừng rậm 

hoặc rừng dừa bao phủ. 

3- Củng cố - dặn dò : (3’) 

- Hệ thống bài học. 

- Nhận xét tiết học. 

- GV dặn dò HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.  
 

 

Tiết 2.                    Tập làm văn                      TG: 35’ 

§58.     TRẢ BÀI VĂN TẢ CÂY CỐI 

I. Mục tiêu: 

- Biết rút kinh nghiệm về bài tập làm văn viết: Viết đúng thể loại văn tả cây cối, bố cục rõ 

ràng, trình tự hợp lí, tả có trọng tâm, diẽn đạt rõ ý, câu văn có hình ảnh và cảm xúc, viết 

đúng chính tả và trình bày sạch. 

- Biết tham gia sửa lỗi chung, biết tự sửa các lỗi đã mắc trong bài làm của bản thân và 

của bạn, tự viết lại một đoạn trong bài tập làm văn của mình cho hay hơn. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. Bảng  ghi  đề bài và ghi một số lỗi điển hình: chính tả, dùng từ, đặt câu,… 

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                           Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-HS đọc đoạn đối thoại. 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)Nhận xét chung kết quả bài làm của HS . 

- Ưu điểm: Xác định đúng đề, kiểu bài, bố 

cục hợp lý, rõ ràng. 

-Thiếu sót: Viết câu dài, chưa biết dùng dấu 

ngắt câu. Viết sai lỗi chính tả khá nhiều; bài 

viết sơ sài, câu văn lủng củng. 

c) Trả bài và HDHS chữa lỗi. 

-Trả bài 

-GV HD sửa 1 số lỗi điển hình. 

-Y/c HS sửa lỗi 

d) Học tập đoạn văn, bài văn hay 

-GV đọc đoạn văn hay. 

-Y/c HS tìm ra cái hay 

-Gọi HS trình bày đoạn đã viết lại 

 

-2 em đọc 

 

 

 

- Lắng nghe 

 

 

 

 

 

-Nhận bài và sửa lỗi 

-Cùng tham gia sửa lỗi. 

 

 

-Lắng nghe 

-Phát hiện cái hay 

-Chọn 1 đoạn văn viết lại cho hay hơn. 

-1 số em trình bày. 
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3.  Củng cố, dặn dò: 3’- Chốt nội dung bài- Chuẩn bị bài sau. - Nhận xét tiết học. 
 

                              Tiết 3.                            Toán                                TG: 35’ 

§145.    ÔN TẬP VỀ ĐO ĐỘ DÀI VÀ ĐO KHỐI LƯỢNG (tt) 

I. Mục tiêu:Giúp HS ôn tập, củng cố về : 

- Viết các số đo độ dài và khối lượng dưới dạng STP 

- Mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng thông dụng  

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk, vở trắng, bảng con. 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                       Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-HS làm bài 4 a,b,c dòng 3 

-Y/c HS nhắc lại bảng đơn vị đo độ dài và KL 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS luyện tập. 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

-Nhận xét 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài4: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

 

-3 em lên bảng 

 

 

 

 

-1 em nêu đề bài 

-2 em lên bảng điền, lớp làm vào vở. 

a. 4km382m = 4,382km;  2,079km;  0,7km 

b.7m 4dm = 7,4m ; 5,09m ; 5,075m 

-1 em nêu đề bài 

-2 em lên bảng, lớp làm vào vở. 

a. 2kg 350g = 2,35kg ;  1kg 65g = 1,065kg 

b. 8 tấn 760kg = 8,76tấn;    2,077kg 

-1 em nêu đề bài 

-2em lên bảng, lớp làm bảng con. 

a.0,5m = 50cm;     b. 0,075km = 75m 

c. 0,064kg = 64g; d) 0,08 tấn = 80kg 

-1 em nêu đề bài 

-2em lên bảng, lớp làm bảng con. 

a.3576m = 3,576km ;    b. 53cm = 0,53m 

c.5360 kg = 5,36tấn ;    d. 657g = 0,657kg 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

Tiết 5 

SINH  HOẠT  LỚP 

I.Yêu cầu: 
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-HS nhận biết các công việc đã đạt được và đạt trong tuần 29. 

-Nắm được nhiệm vụ của tuần 30. 

II.Nội dung: 

a)Đánh giá công tác tuần qua. 

-Vệ sinh sạch sẽ. 

- Sách vở, đồ dùng học tập đầy đủ,  

-Trang phục qui định hs thực hiện rất tốt 

-Nề nếp thực hiện nghiêm túc. 

-Đã đạt đc kết quả tốt trong hội thi các trò chơi dân gian do Đội tổ chức. 

b)Công tác tuần tới 

1.Duy trì việc thực hiện nề nếp , sĩ số. 

2.Kiểm tra sát sao việc học tập ở nhà và ở trường của HS 

3.Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. 

4.Ra vào lớp ,thể dục đầu giờ ,giữa giờ đúng quy định 

5.Tiếp tục rèn chữ giữ vở . 

6.Ôn tập chuẩn bị KT CKII 

7.Tham gia phong trào do Đội tổ chức. 

8.Thi đua học tốt và làm theo tấm gương đạo đức của HCM. 

9.Tham gia lao động làm vệ sinh sạch đẹp môi trường. 

TUẦN 30 

Thứ hai 

         NS: 30/3/20....                             Tiết 2                    

                   ND: 01/4/20....                            Tập đọc                    TL:35’ 

§59.             ÔN TẬP 

                                            -Cho học sinh luyện đọc bài con gái                          
 

                              Tiết 3.                          Toán                          TG: 35’ 

§146.        ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH 

I. Mục tiêu:Giúp HS ôn tập, củng cố về: 

- Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích , viết số đo diện tích dưới dạng STP 

- Chuyển đổi các số đo diện tích. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. -HS:Sgk, vở trắng, bảng con. 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                               Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-HS làm bài 4 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS luyện tập. 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

-1 em lên bảng 

 

 

 

-1 em nêu đề bài 

-1 em lên bảng điền 
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c) Trong bảng đơn vị đo diện tích: 

H: Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị 

bé hơn tiếp liền ? 

H: Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn 

vị lớn hơn tiếp liền ? 

-Nhận xét 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

 

- gấp 100 lần 

 

- Bằng 
100

1
 

 

-1 em nêu đề bài 

-2 em lên bảng, lớp làm bảng con. 

a.1m2=100dm2=10000cm2=1000000mm2; 

1ha=10000m2;     1km2=100ha=1000000m2  

b.1m2= 0,01dam2;  1ha = 0,01km2 

1m2 =0,0001hm2=0,0001ha;  4ha = 0,04km2 

1m2 = 0,000001km2 

-1 em nêu đề bài 

-2em lên bảng, lớp làm vào vở. 

a.65000m2= 6,5ha;  846 000m2  =   84,6ha 

  5000m2  = 0,5ha  

b.6km2=600ha; 9,2km2= 920ha; 0,3km2 = 30ha  

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

-Chuẩn bị: Ôn tập về đo thể tích. 

- Nhận xét tiết học. 
 

BUỔI CHIỀU 

ĐẠO ĐỨC: 

Tiết 30: BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (T1) 

I.MỤC TIÊU :  

-  Kể được một vài tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương. 

- Biết vì sao cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 

- Biết giữ gìn và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng. 

II- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’) -  GV nêu mục tiêu bài học - Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (31’) 

Hoạt động của giáo viên   Hoạt động của học sinh 

Hoạt động 1: Yêu cầu xem tranh ảnh và 

đọc thông tin. 

HS làm việc theo nhóm  

 

- Thiên nhiên có ý nghã gì đối với đời 

sông con người. 

- Hiện nay tình trạng tài nguyên thiên 

nhiên như thế nào? 

- Chúng ta phải làm gì đối với tài nguyên 

- Rất cần cho sự tồn tại và phát triển của 

con người. 

- Đang bị suy thoái cạn kiệt. 

 

- Cần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên như 
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thiên nhiên? 

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm 

- Yêu cầu HS nêu bài tập. 

- GV chia 5 nhóm và giao bài tập cho 5 

nhóm. 

bảo vệ cuộc sống của chính mình. 

 

HS làm việc cá nhân. 

Một số hs trình bày. 

Từng nhóm thảo luận. 

Đại diện nhóm trình bày. 

    3. Củng cố - Dặn dò ( 3’ ) 

Hệ thống bài học. GV nhận xét tiết học. 

 Dặn hs về nhà học bài và làm bài tập. Chuẩn bị bài sau. 
 

CHÍNH TẢ: ( Nghe -Viết) 

Tiết 30: CÔ GÁI CỦA TƯƠNG LAI. 

I- MỤC TIÊU :  

1- Nhớ - viết đúng bài chính tả, viết đúng những từ ngữ dễ viết sai.(VD: in-tơ-nét), tên 

riêng nước ngoài, tên tổ chức.  

2- Biết viết hoa tên các huân chương, danh hiệu và giải thưởng tổ chức (BT2,BT3) 

 

 II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :   

- Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập hai - Bảng nhóm.  

III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

*.Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’) - GV nêu mục tiêu bài học - Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (30’) 

Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh 

 HĐ 1 : Hướng  dẫn viết chính tả   

- Gọi HS đọc bài viết. 

Đoạn viết nêu lên nội dung gì? 

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.  

- Lan Anh là một bạn gái giỏi giang, 

thông minh. 

- Hướng dẫn viết từ khó:  - In-tơ-nét, Ốt-xrây-li-a 

 HĐ2: HS viết chính tả   

- GV đọc chậm từng câu. - HS nghe và viết vào vở.  

 HĐ 3: Chấm, chữa bài   

- GV chấm 5 - 7 bài. - HS đổi vở cho nhau để sửa lỗi.  

- GV nhận xét chung.   

Luyện tập:   

Bài tập 2: yêu cầu viết lại cho đúng. Đọc cụm từ in nghiêng. 

Bài tập 3: Hướng dẫn hs làm bài. a) Huân chương sao vàng 

b) Huân chương quân công 

c) Huân chương lao động. 

3.Củng cố, dặn dò: (3’) 

Hệ thống bài học 

  

- GV nhận xét tiết học.   
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- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau.   
 

Luyện đọc 

CON GÁI 

 I. Mục tiêu: 

 - Ôn lại bài “Con gái” 

- Rèn kĩ năng đọc lưu loát trôi chảy. 

 - Nắm được nội dung bài. 

 II. Các hoạt động dạy học: 

 A. Kiểm tra bài cũ: 

 - Gọi HS lên bảng đọc bài tập đọc của tuần trước. 

 - Nêu nội dung bài. 

 B. Dạy bài ôn: 

  

1. Giới thiệu bài. 

2. Luyện đọc: 

- Gọi HS khá đọc bài. 

- Yêu cầu đọc nối tiếp và trả lời câu hỏi. 

- Nhận xét cho điểm. 

- Luyện đọc theo cặp. 

 

 

- Nêu nội dung bài. 

C. Củng cố dặn dò: 

- Nhận xét tiết học. 

- Về học bài và chuẩn bị bài sau. 

 

- 1 HS khá đọc, lớp theo dõi. 

- HS đọc nối tiép theo đoạn(2 lượt) và trả 

lời câu hỏi. 

 

- Luyện đọc theo cặp. 

- Nhận xét bình chọn bạn đọc hay. 

- 1 HS đọc toàn bài. 

- 2 HS nối tiếp nhau nêu. 

 

 Thứ ba  

          NS:01/4/20....                             Tiết 1                    

                   ND:02/4/20....                          Toán                            TL:35’ 

                            §147.      ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH 

I. Mục tiêu:  

 -Giúp HS củng cố về quan hệ giữa mét khối, đề xi mét khối, xăng ti mét khối. 

- Viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân. 

- Chuyển đổi số đo thể tích.  

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk.Bảng đơn vị đo thể tích,  

-HS:Sgk, vở trắng, bảng con 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-HS làm bài 4 

 

-1 em lên bảng 
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2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS luyện tập. 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

c) Trong bảng đơn vị đo thể tích: 

H: Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị 

bé hơn tiếp liền ? 

H: Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị 

lớn hơn tiếp liền ? 

-Nhận xét 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

 

 

 

-1 em nêu đề bài 

-1 em lên bảng điền 

 

- gấp 1000 lần 

 

- Bằng 
1000

1
 

 

-1 em nêu đề bài 

-2 em lên bảng, lớp làm bảng con. 

a.1m3=1000dm3;            1dm3 = 1000cm3 

  7,268m3=7268dm3       4,351dm3 = 4351cm3 

  0,5m3=500dm3;            0,2dm3 = 200cm3 

  3m3 2dm3=3002dm3;    1dm3 9cm3 = 1009cm3 

-1 em nêu đề bài 

-2em lên bảng, lớp làm vào vở. 

a.6m3 272dm3 = 6,272m3;   

 2105dm3  =   2,105m3 

 3m3 82dm3  = 3,082m3 

b.8dm3 439cm3 =8,439dm3 

3670cm3=3,67dm3 

5dm3 77cm3 =5,077dm3 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. - Nhận xét tiết học. 
 

                      Tiết 3.                        Luyện từ và câu                          TG: 35’ 

§59.      MỞ RỘNG VỐN TỪ: NAM VÀ NỮ 

I. Mục tiêu: 

- Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm Nam và nữ: Biết những từ chỉ phẩm chất quan trọng 

nhất của Nam, của nữ. Giải thích được nghĩa cùa các từ đó. Biết trao đổi về những p/chất 

quan trọng mà một ngưới Nam, một người Nữ cần có. 

- Biết các thành ngữ, tục ngữ nói về nam và nữ, về quan niệm bình đẳng nam nữ. Xác 

định được thái độ đứng đắn: không coi thường phụ nữ. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. Từ điển Tiếng Việt. 

-HS:Sgk, vở trắng. 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 
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1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Hs làm BT 2, 3 tiết trước. 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS làm bài tập. 

Bài tập 1: Nêu yêu cầu. 

-Y/c HS làm bài và phát biểu ý kiến 

-Nhận xét, kết luận  

Bài tập 2: Nêu yêu cầu. 

-Giu-li-ét-ta và Ma-ri-ô có chung phẩm chất gì? 

-Phẩn chất riêng tiêu biểu….? 

 

-Nhận xét, kết luận 

 

-2 HS thực hiện 

 

 

 

-1 em thực hiện. 

-Suy nghĩ lần lượt phát biểu. 

 

-1 em thực hiện. 

-đều giàu t/c; biết quan tâm người khác. 

-Ma-ri-ô : giàu t/c; kín đáo; quyết đoán; 

mạnh mẽ; cao thượng 

-Giu-li-ét-ta: dịu dàng; ân cần đầy nữ 

tính 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Học thuộc các câu thành ngữ, tuc ngữ, viết lại các câu đó vào vở. 

Chuẩn bị: “Ôn tập về dấu câu: Dấu phẩy”. 

- Nhận xét tiết học. 
 

BUỔI CHIỀU 

Tiết 1.                        Kĩ thuật :                          TG: 35’ 

LẮP RÔ-BỐT 

I/ Mục tiêu : 

HS cần phải : 

-Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp rô-bốt. 

-Lắp được rô-bốt đúng kĩ thuật, đúng qui trình. 

-Rèn luyện tính khéo léo và kiên nhẫn khi lắp, tháo các chi tiết của rô-bốt. 

II/ Đồ dùng dạy học : 

-Mẫu rô-bốt đã lắp sẵn. 

-Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. 

III/ Các hoạt động dạy học : 

Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 

1/ Giới thiệu bài : 

2/ HĐ 1: Quan sát, nhận xét mẫu. 

-GV cho HS qs mẫu rô-bốt đã lắp sẵn. 

. Để lắp được rô-bốt, theo em cần phải lắp 

mấy bộ phận ? Kể tên các bộ phận đó ? 

 

3/ HĐ 2 : H/dẫn thao tác kĩ thuật. 

a) H/dẫn chọn các chi tiết 

-Y/c : 

 

 

 

-HS qs kĩ từng bộ phận và trả lời. 

-Cần lắp 6 bộ phận : chân rô-bốt, thân rô-

bốt, đầu rô-bốt, tay rô-bốt, ăng ten, trục 

bánh xe. 

 

 

-HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết xếp 

vào nắp hộp. 
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b) Lắp từng bộ phận 

+Lắp chân rô-bốt (H 2-SGK) 

-Y/c : 

 

+Lắp thân rô-bốt (H.3-SGK) 

-Y/c : 

+Lắp đầu rô-bốt (H.4-SGK) 

-Y/c : 

+ Lắp tay rô-bốt (H.5a-SGK) 

-GV y/c : 

+Lắp ăng ten (H.5b-SGK) 

+Lắp trục bánh xe (H.5c-SGK) 

c) Lắp ráp rô-bốt (H.1-SGK) 

-GV lắp rô-bốt theo các bước trong SGK. 

d) H/dẫn tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào 

hộp. 

-GV h/dẫn cách tháo và xếp các chi tiết vào 

hộp. 

-Y/c : 

4/ Củng cố, dặn dò : 

-Chuẩn bị tiết sau thực hành Lắp rô-bốt. 

-Nhận xét tiết học. 

 

 

-HS qs H.2a, 2b (SGK) và chọn các chi tiết 

để lắp. 

 

-HS qs hình 3 và 1 HS lên lắp. 

 

-HS qs hình 4, 1HS lên chọn chi tiết và lắp  

 

-HS qs hình 5a, 2 HS lên lắp  

-HS qs hình 5b và 1 HS lên bảng lắp 

-HS qs hình 5c và 1 HS lên lắp. 

 

 

 

 

-HS thực hành tháo rời các chi tiết và bỏ 

vào hộp. 

-Vài HS đọc nd ghi nhớ ở SGK. 

 

 

 

Tiết 2.                              Kể chuyện                              TG: 35’ 

§30.          KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC 

I. Mục tiêu: 

+Rèn kĩ năng nói: 

-Biết kể tự nhiên, bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe, đã đọc về một nữ anh hùng 

hoặc một phụ nữ có tài. 

-Hiểu câu chuyện, biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện. 

+Rèn kĩ năng nghe: HS lắng nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn. 

- Giáo dục HS mạnh dạn khi kể chuyện trước lớp. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk.Sách, bào, truyện đọc 5. Bảng lớp để viết đề bài. 

-HS:Sgk; Sách, bào, truyện 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-2 HS tiếp nối nhau kể lại chuyện Lớp trưởng 

lớp tôi 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

 

-2 em nối tiếp kể và trả lời CH. 
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b)Tìm hiểu bài. 

b)Hướng dẫn kể chuyện  

* Tìm hiểu đề bài 

 Đề bài : Kể một chuyện em đã nghe, đã đọc 

về một nữ anh hùng, hoặc một phụ nữ có tài 

-Phân tích đề bài, gạch chân các từ quan trọng 

-Gọi HS đọc phần gợi ý 

-Yc hs giới thiệu truyện sẽ kể.  

 

c)Thực hành kể, trao đổi ý nghĩa 

*Kể trong nhóm 

- Yêu cầu HS kể chuyện trong nhóm . 

 

*Kể trước lớp 

- Tổ chức cho HS thi kể  

- Nhận xét, bình chọn HS kể tốt, đúng đề tài. 

 

 

 

- 2 HS đọc  

 

 

-HS tiếp nối nhau đọc phần gợi ý  

- Lần lượt giới thiệu truyện; viết tóm tắt 

câu chuyện định kể vào nháp. 

 

 

- HS kể cho nhau nghe và trao đổi với 

nhau về ý nghĩa câu chuyện. 

 

-HS thi kể và trao đổi về ý nghĩa truyện 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

Tiết 3.                            Toán                                  TG: 35’ 

ÔN: ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH 
I. Muïc tieâu:    

1. Kieán thöùc:- Cuûng coá veà quan heä giöõa caùc ñôn vò ño dieän tích 

(bao goàm caùc ñôn vò ño ñieän tích ruoäng ñaát). 

2. Kó naêng:  - Chuyeån ñoåi caùc soá ño dieän tích. 

3. Thaùi ñoä:  - Yeâu thích moân hoïc. 

II. Chuaån bò: 

+ GV: Baûng ñôn vò ño dieän tích. 

+ HS, Vôû baøi taäp toaùn. 

III. Caùc hoaït ñoäng: 

Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 

1.Kieåm tra baøi cuõ 

2. Baøi môùi: 

a) Giôùi thieäu baøi: (tröïc tieáp): 

b)Luyện tập: 

- Nêu cách nhân số đo thời gian với một số 

Bài 1: Viết số thích hợp và chỗ 

chấm 

 

- HS làm vào vở 
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Thứ tư 

                    NS:01/4/20....                             Tiết 1                    

                    ND:03/4/20....                          Tập đọc                     TL:35’ 

§60.           TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM 

I. Mục tiêu:  

- Đọc lưu loát, diễn cảm bài văn với giọng tả, thể hiện cảm xúc ca ngợi, tự hào về chiếc 

áo dài  

- Hiểu nd bài: Sự hình thành chiếc áo dài tân thời từ chiếc áo dài cổ truyền, vẻ đẹp nhuần 

nhuyễn giữa p/c dt tế nhị, kín đáo với p/c hiện đại phương tây của tà áo dài VN,  sự 

duyên dáng, mềm mại, thanh thoát của phụ nữ Việt Nam trong chiếc áo dài. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk.Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.  

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

 

 

 

b) Viết  số   thích hợp vào chỗ 

chấm 

- vài em lên bảng điền 

- Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé liền tiếp 

Đơn vị bé bằng 0,01 đơn vị lớn liền tiếp 

- 

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ 

chấm 

- Gọi vài em lên bảng làm 

 

 

 

 

 

 

Bài 3:Viết thành số đo diện tích có 

đơn vị là Héc – ta 

 

 

-GV và HS nhận xét 

Bài 4: Viết số thập phân thích hợp 

vào chỗ chấm 

              Bài làm 

a) 1m2 =   100 dm2                  1km2 = 100 ha 

1m2  = 10000 cm2                    1km2    =  1000000 m2 

          

1m2 = 1000000mm2                       1ha = 100 00m2 

                 

b) 1m2 =  0,01 dam2           1m2    = 0,0001ha  

1m2  = 0,0001 hm2            1ha = 0,01 km2 

1m2  = 0,000001 km2   9ha =   0,09km2 

 3 HS lên bảng làm 

a) 81 000m2  = 8,1ha          b) 2km2    = 200ha  

 254 000 m2 = 25,4ha             4,5km2  = 450ha 

     3000m2   =   0,3ha              0,1km2 = 10ha 

 

-    HS làm nhanh GV chấm 

a) 2m264dm2 = 264m2              b) 7m27dm2 = 707m2     

c)  505dm2 = 5,05m2                 d)85dm2 = 0,85m2                  

3. Cuûng coá – Daën doø 

              -Gv heä thoáng baøi – lieân heä 

              -Daën hs veà nhaø laøm baøi vaø chuaän bò baøi tiết sau Ôn tập về đo thể tích 

              - Nhaän xeùt tieát hoïc 
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                                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Y/c HS đọc bài: Thuần phục sư tử” 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

 b)Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài 

*Luyện đọc  

- Chia đoạn 

-Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn. 

 

- Gọi HS đọc toàn bài  

- GV đọc mẫu 

* Hướng dẫn HS tìm hiểu bài  

H:Chiếc áo dài đóng vai trò thế nào trong 

trang phục của phụ nữ Việt Nam xưa? 

 

H:Chiếc áo dài tân thời có gì khác chiếc áo 

dài cổ truyền? 

 

 

 

 

H:Vì sao áo dài được coi là biểu tượng cho 

ý phục truyền thống của Việt Nam? 

=> GV:Chiếc áo dài có từ xa xưa, được 

phụ nữ VN rất yêu thích vì hợp với tầm vóc, 

dáng vẻ của phụ nữ VN. Mặc chiếc áo dài, 

phụ nữ VN như đẹp hơn, duyên dáng hơn. 

H:Em có cảm nhận gì về vẻ đẹp của những 

người thân khi họ mặc áo dài? 

=>Rút ý nghĩa 

 

*Hướng dẫn đọc diễn cảm  

-Gọi HS đọc bài 

-Chọn đoạn và HD đọc, đọc mẫu  

-Cho HS luyện đọc . 

-Tổ chức cho HS thi đọc 

 

- HS lên bảng đọc và TLCH. . 

 

 

 

- 1HS đọc bài  

-4 đoạn  

-HS đọc nối tiếp + luyện phát âm 

-HS đọc nối tiếp + tìm hiểu nghĩa từ mới 

-1 HS đọc toàn bài 

-Theo dõi  

 

-Phụ nữ Việt Nam xưa hay mặc áo dài thẫm 

màu, phủ ra bên ngoài những lớp áo cánh 

nhiều màu .  

-Áo dài cổ truyền có 2 loại: áo tứ thân và áo 

5 thân, áo tứ thân đc may từ 4 mảnh vải, …  

-Áo dài tân thời là chiếc áo dài cổ truyền đc 

cải tiến, chỉ gồm hai thân. Chiếc áo tân thời 

vừa giữ đc phong cách dt tế nhị kín đáo, vừa 

mang phong cách hiện đại phương Tây. 

-Vì chiếc áo dài thể hiện phong cách tế nhị, 

kín đáo của phụ nữ Việt Nam… 

 

 

 

 

-Khi mặc áo dài, phụ nữ trở nên duyên 

dáng, dịu dàng hơn. 

-Vẻ đẹp duyên dáng, mềm mại, thanh thoát 

của phụ nữ Việt Nam trong chiếc áo dài.  

 

-4 em đọc  

- HS đọc đoạn 1 và đoạn 4 

- HS luyện đọc trong nhóm  

-Thi đọc diễn cảm 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

Chuẩn bị: “Công việc đầu tiên”.  

- Nhận xét tiết học. 
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                             Tiết 2.                           Toán                          TG: 35’ 

§148.    ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH VÀ ĐO THỂ TÍCH (TT) 

I. Mục tiêu: 

 - Giúp Hs ôn tập, củng cố : 

+ So sánh các số đo diện tích và thể tích. 

+ Giải bài toán liên quan đến tính diện tích, thể tích các hình đã học  

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk, bảng con, vở trắng. 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-HS làm bài 3 cột 2,3 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS luyện tập. 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

-Nhận xét 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

 

-2 em lên bảng 

 

 

 

-1 em nêu đề bài 

-2em lên bảng, lớp làm vào vở. 

  8m2 5dm2 = 8,05m2;       7m3 5dm3 = 7,005m3 

  8m2 5dm2 < 8,5m2;         7m3 5dm3 < 7,5m3;                                    

  8m2 5dm2 >8,005m2;    2,94dm3 >2dm3 94cm3 

-1 em nêu đề bài 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

Chiều rộng thửa ruộng là: 150  x  
3

2
 = 100 (cm) 

S thửa ruộng là:  150 x 100 = 15000 (m2) 

Số thóc thu đc trên thửa ruộng là: 

15000 : 100 x 60 = 9000 (kg) 

9000 kg = 9 tấn 

ĐS: 

-1 em nêu đề bài 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở. 

 Thể tích của bể nc là: 4 x 3 x 2,5 = 30 (m3) 

Thể tích của phần bể có chứa nc là: 

30 : 100 x 80 =  24 (m3) 

  a.       Số nc chứa trong bể là:  

24 m3  = 24000dm3 = 24000 l 

b.Chiều cao của mức nc chứa trong bể:  

                  24 : 3 : 4 = 2 (m) 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 
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-Chuẩn bị: Ôn tập về đo thời gian. 

-Nhận xét tiết học. 

 
 

                     

 

 

 

Tiết 3.                         Tập làm văn                        TG: 35’ 

§59.     ÔN TẬP VỀ TẢ CON VẬT 

I. Mục tiêu:  

-Qua việc phân tích bài văn mẫu Chim hoạ mi hót, HS đc củng cố hiểu biết về văn tả con 

vật, nghệ thuật quan sát và các giác quan đc sử dụng khi q/s, những chi tiết miêu tả, biện 

pháp nghệ thuật – so sánh hoặc nhân hoá). 

-HS viết đc đoạn văn ngăn tả hình dáng hoặc con vật mình yêu thích.   

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk.Tranh vẽ hoặc ảnh chụp một số con vật.Bảng phụ viết cấu tạo 3 phần của bài 

văn tả con vật. 

-HS:Sgk, vở trắng 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                          Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Y/c HS đọc đoạn văn đã viết lại. 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS ôn tập. 

Bài tập 1:Nêu y/c 

+ Bài văn miêu tả con vật gồm mấy phần ? 

+ Phần MB nêu vấn đề gì ? TB ? Kết bài ? 

 

 

 

 

-Treo bảng phụ viết cấu tạo 3 phần của bài 

văn tả con vật. 

-HS đọc bài “Chim hoạ mi hót” 

a. Bài văn gồm có mấy đoạn? Nội dung chính 

của mỗi đoạn là gì ? 

 

 

 

 

 

-2 em đọc 

 

 

 

-1 em nêu 

-3 phần 

1.MB :    Giới thiệu con vật sẽ tả 

2.TB :  - Tả hình dáng 

- Tả thói quen sinh hoạt và một vài hđ 

chính của con vật  

3.KB: Nêu cảm nghĩ đối với con vật  

-Nhắc lại 

 

-Đọc bài, suy nghĩ phát biểu ý kiến. 

-Gồm 3 đoạn : 

Đ1 GT sự xuất hiện của chim hoạ mi  

Đ 2 Tả tiếng hót đặc biệt của hoạ mi vào 

buổi chiều. 

Đ3 Tả cách  ngủ rất đặc biệt của hoạ mi. 

Đ4: Tả cách hót chào nắng sớm rất đặc 
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b.Tác giả quan sát chim hoạ mi hót bằng 

những giác quan nào ? 

c.Em thích những chi tiết và hình ảnh so sánh 

nào? Vì sao ? 

Bài tập 1:Nêu y/c 

-Y/c HS Viết đoạn văn tả hình dáng hoặc 

đoạn văn tả hoạt động của con vật 

+ Chú ý sử dụng những từ ngữ gợi tả và hình 

ảnh so sánh để bài làm thêm sinh động.  

-Nhận xét, ghi điểm. 

biệt của hoạ mi. 

- Bằng thị giác, thính giác  

 

- HS trả lời 

 

-HS nêu 

-Nêu tên con vật sẽ chọn tả. 

-HS viết bài. 

 

 

-1 số em lần lượt trình bày. 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
  

TIẾT 4:                    LỊCH SỬ:    TCT 30: 

                         XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH  
I.MỤC TIÊU : 

- Biết nhà máy thủy điện Hòa Bình là kết quả lao động gian khổ, hi sinh của cán bộ, công 

nhân VN và Liên Xô. 

- Biết Nhà máy Thủy điện Hòa Bình có vai trò quan trọng đối với công cuộc xây dựng 

đất nước : cung cấp điện, ngăn lũ, … 

II.CHUẨN BỊ :  

         - Ảnh tư liệu về Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình. 

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 

1. Bài cũ : 3’ 

2. Bài mới :   30’ 

H Đ1 : Giới thiệu bài :  

H Đ2 : ( làm việc cả lớp) :  

- 2 HS đọc bài 

+ GV nêu đặc điểm của nước ta sau 1975 . - 1, 2 HS đọc bài và chú thích. 

H Đ3 : ( làm việc theo nhóm) :  - HS thảo luận nhiệm vụ học tập 1: 

Đi đến các ý: 

+ Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình được xây dựng 

năm nào? Ở đâu? Trong thời gian bao lâu? 

 

+ Nhà máy được chính thức khởi công 

xây dựng tổng thể vào ngày 6-11-1979 

. 

+ Nhà máy đó được xây dựng trên 

sông Đà, tại thị xã Hoà Bình  

 + Sau 15 năm thì hoàn thành . 

 - Đại diện nhóm trình bày 

H Đ 4 : ( làm việc cả lớp) :   
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+ Trên công trường xây dựng Nhà máy Thuỷ 

điện Hoà Bình, công nhân Việt Nam và chuyên 

gia Liên Xô đã làm việc với tinh thần như thế 

nào? 

 

+ Suốt ngày đêm có 35 000 người và 

hàng nghìn xe cơ giới làm việc hối hả 

trong những điều kiện khó khăn, thiếu 

thốn .Tinh thần thi đua lao động, sự hi 

sinh quên mình của những người công 

nhân xây dựng … 

H Đ 5 : ( làm việc theo cặp) :   

+ Những đóng góp của Nhà máy Thuỷ điện Hoà 

Bình đối với đất nước ta. 

 

- HS đọc SGK, nêu ý chính vào phiếu 

học tập. 

+ Hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc 

Bộ . 

+ Cung cấp điện từ Bắc và Nam, từ 

rừng núi đến đồng bằng, nông thôn 

đến thành phố, phục vụ cho sản xuất 

và đời sống. 

+ Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là 

công trình tiêu biểu đầu tiên, thể hiện 

thành quả của công cuộc xây dựng 

CNXH.  

 - Đại diện nhóm trình bày 

Kết luận:  

 Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là kết quả 15 năm 

lao động sáng tạo đầy gian khổ, hi sinh của hàng 

nghìn cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô, 

là thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự 

nghiệp xây dựng đất nước. 

 

 

- lắng nghe. 

 

 

- 2.3 HS đọc bài học 

3 . Củng cố, dặn dò:    2’ 

- Về nhà học bài và chuẩn bị bài học sau. 

- GV nhận xét tiết học 
  

Thứ năm 

                    NS:03/4/20....                             Tiết 1                    

                    ND:04/4/20....                             Toán                           TG: 35’ 

§149.       ÔN TẬP VỀ ĐO THỜI GIAN 

I. Mục tiêu: 

  Giúp HS ôn tập về : 

 - Quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian đã học. 

 - Cách viết số đo thời gian dưới dạng số thập phân. Chuyển đổi số đo thời gian . Xem 

đồng hồ. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk, bảng con, vở trắng. 
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III. Các hoạt động dạy - học: 

                                   Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                   4’ 

-HS làm bài 1 

 

2. Bài mới:                                  28’ 

a)GTB  

b)HDHS luyện tập. 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

-Nhận xét 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

-Nhận xét, ghi điểm 

 

-2 em lên bảng 

 

 

 

-1 em nêu đề bài 

-HS lần lượt nêu kq 

a. 1 thế kỉ  =  100năm ;  b. 1 tuần lễ có 7 ngày 

-1 em nêu đề bài 

-4em lên bảng, lớp làm vào vở. 

a)2 năm 6 tháng = 30tháng;  

3 phút 40 giây =  220 giây 

b.28 tháng =2 năm 4 tháng; 150giây=2phút30 giây 

c. 60 phút = 1 giờ;   30 phút = 
1

2
 giờ = 0,5 giờ 

 45phút=
3

4
giờ = 0,75 giờ; 6 phút =

1

10
giờ=0,1 giờ 

15 phút =
1

4
giờ = 0,25giờ;12phút =

1

5
giờ = 0,2giờ 

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ;  3 giờ 15 phút = 3,25 giờ 

d. 60 giây = 1 phút;  30 giây =
1

2
 phút = 0,5 phút 

90 giây = 1,5 phút;    2 phút 45 giây = 2,75 phút 

1 phút 30 giây = 1,5 phút; 1phút 6 giây = 1,1phút. 

-1 em nêu đề bài 

-HS nêu miệng 

  

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
                                     

                         Tiết 3.                    Luyện từ và câu                    TL:35’ 

§60.              ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU 

                                                                          (Dấu phẩy) 

I. Mục tiêu: 

 - Củng cố những kiến thức đã có về dấu phẩy: nêu được tác dụng của dấu phẩy trong 

từng trường hợp cụ thể, nêu được ví dụ chứng minh từng tác dụng của dấu phẩy. 
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- Làm đúng bài luyện tập: điền dấu phẩy (và dấu chấm) vào chỗ thích hợp trong mẩu 

truyện đã cho. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. Phiếu học tập, bảng phụ. 

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

- Gọi HS làm miệng bài tập 1, 3 trang 120.  

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS làm bài. 

Bài 1: Nêu y/c 

-Y/c HS tự làm bài. 

+Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong 

câu. 

+Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị 

ngữ. 

+Ngăn cách các vế câu trong câu ghép 

-Nhận xét 

Bài 2: Nêu y/c 

-Y/c HS làm bài. 

 

-Nhận xét 

 

-2 em lên bảng 

 

 

 

-1 em đọc, lớp đọc thầm. 

-Làm vào phiếu giao việc 

b.Phong trào Ba đảm đang thời kì chống 

Mỹ cứu ……sự nghiệp chung. 

b.Khi phương Đông …hót vang lừng. 

3b.Thế kỉ XX là …thành sự nghiệp đó. 

 

-1 em đọc, lớp đọc thầm. 

-HS đọc thầm Truyện kể về bình minh, 

điền dấu chấm, dấu phẩy thích hợp và viết 

lại chữ cái đầu câu cho thích hợp. 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

 - H: Dấu phẩy có tác dụng gì ? 

 - Nhận xét tiết học. 

- Về học bài và chuẩn bị bài: Mở rộng vốn từ: “Nam và Nữ”(tt). 
  

BUỔI CHIỀU: 
       TOÁN: 

ÔN: ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH VÀ ĐO THỂ TÍCH. 
I. MỤC TIÊU: 

- Củng cố cách so sánh các số đo diện tích ; so sánh các số đo thể tích . 

- Biết giải bài toán liên quan đến tính  diện tích, thể tích các  hình đã học. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 

1.Bài cũ : 4-5' 

2.Bài mới :  

HĐ 1: Giới thiệu bài :  1' 

HĐ 2 : Thực hành : 28-30’ 

- 2HS lên làm BT2. 

Bài 1: GV viết sẵn ở bảng phụ và gọi HS Bài 1: HS thi tiếp sức-  chữa bài vào vở, 
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lên điền dấu – Thi tiếp sức giữa hai dãy giải thích cách làm. 

 a) 9m2 6dm2 = 9,06m2 

 9m2 6dm2    > 9,006m2 

 9m2 6dm2    > 9,6m2 

 b) 3m3 6dm3 < 3,6m3 

 3m3 6dm3 =  3,006m3 

 1,85dm3   
   >1 dm3 

 85cm3 

Bài 2: Cho HS tự nêu tóm tắt bài toán rồi 

giải bài toán. 

Bài 2: 

Chiều cao của thửa ruộng  hình thang là: 

 
250 x 

5

3
 = 150 (m) 

 Diện tích của thửa ruộng là: 

 150 x 250 : 2 = 37500 (m2) 

 37500m2 gấp 100m2 số lần là: 

 37500 : 100 = 375 (lần) 

 Số tấn thóc thu được trên thửa ruộng đó là:   

375 x 64 = 24000(kg) 

 24000 kg = 24 tấn 

 Đáp số: 24tấn 

Bài 3: GV cho HS tự nêu tóm tắt bài toán 

rồi giải bài toán.  

Bài 3: HS đọc đề 

Thể tích của bể nước là: 

 4 x 4 x 2,8 = 44,8 (m3) 

 Thể tích của phần bể có chứa nước là: 

 44,8 x 85 : 100 = 38,08 (m3) 

 a) Số lít nước chứa trong bể là: 

 38,08m3 = 38080dm3= 3808 lit 

HSKG làm thêm phần b) b) Diện tích đáy của bể là: 

 4 x 4 = 16 (m2) 

 Chiều cao của mức nước chứa trong bể là: 

 38,08 : 16 = 2,38 (m) 

 Đáp số: a) 24 000 l; b) 2,38m 

3. Củng cố dặn dò : 1’ 

- Nhận xét tiết học. 

- Đọc các đơn vị đo thể tích. 

 
  

Tập làm văn: 

ÔN: TẬP VIẾT ĐOẠN ĐỐI THOẠI. 

I. Muïc tieâu:  

1. Kieán thöùc: - Döïa treân caâu chuyeän Moät vuï ñaém taøu vöøa hoïc, döïa treân nhöõng hieåu 

bieát veà moät vôû kòch coù nhaân vaät, caûnh trí, thôøi gian, dieãn bieán, lôøi thoaïi. (Möùc ñoä yeâu caàu 

vôùi moãi hoïc sinh: vieát hoaøn chænh moät maøn cuûa vôû kòch theo gôïi yù). 
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2. Kó naêng:  - Bieát ñoùng maøn kòch ñoù. 

3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc hoïc sinh loøng yeâu quí moïi ngöôøi xung quanh vaø tình thaàn 

traùch nhieäm. 

II. Chuaån bò:  

+ GV: -  Nội dung truyện  Ba anh em  (TV lớp 4 tập một),  
GV nộidung ôn 

III. Caùc hoaït ñoäng: 

  

Thứ sáu 

         NS:03/4/20....                             Tiết 1             

                   ND:05/4/20....                            Địa lí                                TL:35’ 

TCT 30 : CÁC ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI 

I.MỤC TIÊU : 

- Ghi nhớ tên 4 đại dượng: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc 

Băng Dương. Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất. 

- Nhận biết và nêu được vị trí từng đại dương trên bản đồ ( lược đồ), hoặc trên quả địa 

cầu. 

Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 

1. KiÓm tra bµi cò 

Gọi hs đọc bài tả người bạn thân của em 

- GV nhận xét ghi điểm 

 

2. D¹y häc bµi míi 

a)Giới thiệu bài 

b) Nội dung 

 

Chọn một trong hai đề sau 

Đề 1: Dựa vào nội dung truyện Ba anh em( 

Tiếng Việt 4, tập 1), em hãy viết thành một 

đoạn đối thoại cho màn kịch nhỏ 

Đề2: Hãy chuyển câu chuyện Lớp trưởng 

lớp tôi em đã nghe, kể thành một đoạn đối 

thoại trong một màn kịch nhỏ.  

- HS chọn đề 

- HS thảo luận viết nhóm bàn 

Các nhóm diễn kịch    

 

 

 

- HS viết một đoạn giới thiệu về nhân 

vật, cảnh trí, thời gian như hướng dẫn ở 

các tiết trước  và lời đối thoại của bà và 

em út Chi- ôm – ca để bộc lộ tính cách 

của ba anh em: Ni –ki-tavà Chi = Ôm – 

ca.    

- GV theo dõi nhận xét cho từng nhóm   

3. Cñng cè dÆn dß 

- NhËn xÐt tiÕt häc. 

- DÆn HS vÒ nhµ hoµn thµnh ®o¹n v¨n vµ chuÈn bÞ bµi sau.Ôn tập về văn tả con vật 
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- Sử dụng bảng số liệu và bản đồ ( lược đồ) để  tìm một số đặc điểm nổi bật về diện tích, 

độ sâu của mỗi đại dương. 

II.CHUẨN BỊ : 

      - Bản đồ Thế giới. 

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 

1.Kiểm tra bài cũ: 4  ’ 

2. Bài mới:    29’ 

HĐ 1 : Giới thiệu bài : 1’ 

1. Vị trí của các đại dương 

- 2HS trả lời 

HĐ 2 : ( làm việc theo nhóm):13-14’  

 - HS làm việc theo nhóm 4 

 

- Phát phiếu bài tập 

- Theo dõi, nhắc nhở các nhóm làm việc 

- HS quan sát H 1, 2 trong SGK hoặc quả Địa 

cầu, rồi hoàn thành bảng sau vào giấy. 

 

 

Tên đại 

dương 

Giáp với các 

châu lục 

Giáp với các 

đại dương 

Thái Bình 

Dương 

  

Ấn Độ 

Dương 

  

Đại Tây 

Dương 

  

Bắc Băng 

Dương 

  

 -  Đại diện nhóm lên trình bày kết quả làm 

việc trước lớp, đồng thời chỉ vị trí các đại 

dương trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Thế 

giới. 

- GV chốt ý, tuyên dương nhóm làm tốt  

2. Một số đặc điểm của các đại dương 

HĐ 3 : ( làm việc theo cặp):  

* HS trong nhóm dựa vào bảng số liệu, thảo 

luận : 

- Xếp các đại dương từ lớn đến nhỏ về 

diện tích. 

- Độ sâu lớn thuộc về đại dương nào? 

HS sắp xếp…. 

- Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc 

của nhóm mình, các nhóm khác theo dõi và 

nhận xét. 

Kết luận: 

 Trên bề mặt Trái Đất có 4 đại dương, 

trong đó có Thái Bình Dương là đại 

dương có diện tích lớn nhất và cũng là 

đại dương có độ sâu trung bình lớn nhất.  

 

 - HS đọc phần nội dung. 
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3.Củng cố, dặn dò:    1’ 

- Gọi HS nhắc lại nội dung bài học. 

- GV nhận xét tiết học. 

 

 
 

Tiết 2.                         Tập làm văn                          TG: 35’ 

§60.                TẢ CON VẬT (Kiểm tra viết) 

I. Mục tiêu: 

 - Dựa trên kết quả tiết ôn luyện về văn tả con vật, học sinh viết được một bài văn tả con 

vật có bố cục rõ ràng, đủ ý, thể hiện được những quan sát riêng, dùng từ đặt câu đúng: 

câu văn có hình ảnh, cảm xúc. 

- Rèn kĩ năng tự viết bài tả con vật giàu hình ảnh, cảm xúc. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. Một số tranh ảnh minh họa nội dung kiểm tra  

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Gọi 2 HS nêu lại cấu tạo của bài văn tả con vật 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)Hướng dẫn HD làm bài : 

-Cho HS đọc đề bài trong SGK. GV ghi bảng 

-Cho HS đọc các gợi ý 

-Gv nhắc HS cách trình bày bài. 

c)HS làm bài 

- GV thu bài. 

 

-1 em thực hiện 

 

 

 

-1 HS đọc đề bài . 

-HS đọc phần gợi ý 

 

-HS làm bài. 

 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Nhận xét tiết học. 

- Dặn HS về nhà chuẩn bị nội dung cho tiết TLV tuần 31 ôn tập về tả cảnh, mang theo 

sách Tiếng Việt 5 tập một, liệt kê những bài văn tả cảnh đã học trong hoc kì 1. 
 

                              Tiết 3.                           Toán                          TG: 35’ 

§150.       PHÉP CỘNG 

I. Mục tiêu:   

- Giúp HS củng cố có kĩ năng thực hiện phép cộng các số tự nhiên, các số thập phân, phân số 

và ứng dụng trong tính nhanh, trong giải bài toán. 

- Rèn kĩ năng tính nhanh, vận dụng vào giải toán hợp. 

 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


hoc360.net – Tài liệu học tập miễn phí 
 

    Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/                   

 
653 

-HS:Sgk, bảng con, vở trắng. 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                          Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                   4’ 

-HS làm bài 2 cột 2 

2. Bài mới:                                  28’ 

a)GTB  

b)Củng cố về các thành phần và tính chất 

của phép cộng. 

- Viết lên bảng công thức của phép cộng: 

a  +  b  =  c 

H: Hãy nêu thành phần tên gọi của phép cộng ? 

H: Hãy nêu các tính chất của phép cộng? 

c)Thực hành 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

-Nhận xét 

 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài nêu kq, giải thích 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài4: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

 

-2 em lên bảng 

 

 

 

 

 

 

-Số hạng, số hạng, tổng 

-Lần lượt nêu. 

 

-1 em nêu đề bài 

-2em lên bảng, lớp làm bảng con. 

a. 986280  ;  b. 
12

17
;  c. 

7

26
;  d. 1476,5 

-1 em nêu đề bài 

-2em lên bảng, lớp làm vào vở. 

a. 1689 

b.(
9

4
1

9

4

7

7

9

4
)

7

5

7

2
(

7

5
)

9

4

7

2
 ;2

15

7
 

c.  38,69 ; 136,98 

-1 em nêu đề bài 

-HS nêu miệng a.  x = 0;          b.  x = 0 

 

-1 em nêu đề bài 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Trong một giờ cả hai vòi nước chảy được 

là: 

10

5

10

3

5

1
  (thể tích của bể) 

10

5
 = 50 % 

ĐS: 50 % thể tích của bể 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. - Nhận xét tiết học. 

 

                       Tiết 5                             SINH  HOẠT  LỚP 

I.Yêu cầu: 
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-HS nhận biết các công việc đã đạt được và đạt trong tuần 30. 

-Nắm được nhiệm vụ của tuần 31. 

II.Nội dung: 

a)Đánh giá công tác tuần qua. 

-Vệ sinh sạch sẽ. 

-Nề nếp thực hiện  nghiêm túc. 

-Còn 1 số em chưa chăm chỉ học tập, hay nói chuyện riêng. 

 -Chữ viết còn cẩu thả. 

b)Công tác tuần tới 

1.Duy trì việc thực hiện nề nếp, sĩ số. 

2.Kiểm tra sát sao việc học tập ở nhà và ở trường của HS 

3.Giư gìn vệ sinh sạch sẽ. 

4.Ra vào lớp đúng quy định 

5..Tiếp tục rèn chữ giữ vở . 

6. Ôn tập, ra đề thi cuối HKII 

 
           
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 31 

Thứ hai 

           NS:06/4/20....                             Tiết 2                    

                    ND:08/4/20....                          Tập đọc                    TL:35’ 
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§61.            CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN 

                                                                                    Theo hồi kí của bà Nguyễn Thị Định 

I. Mục tiêu:  

- Đọc lưu loát toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn, thể hiện đúng tâm trạng hồi hộp, bỡ 

ngỡ, tự hào của cô gái trong buổi dầu làm việc cho cách mạng.  

- Cảm phục một phụ nữ dũng cảm muốn làm việc lớn, đóng góp công sức cho cách mạng. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk.Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.  

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                   Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Y/c HS đọc chuyện “Tà áo dài VN” 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

 b)Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài 

*Luyện đọc  

- Chia đoạn 

-Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn. 

 

- Gọi HS đọc toàn bài  

- GV đọc mẫu 

* Hướng dẫn HS tìm hiểu bài  

H:Công việc đầu tiên anh Ba giao cho út là 

gì? 

H:Những chi tiết nào  …đầu tiên này? 

H:Chị Út đã nghĩ ra cách gì để rải hết 

truyền đơn? 

H:Vì sao chi Út muốn được thoát li? 

=>Rút ý nghĩa 

*Hướng dẫn đọc diễn cảm  

-Gọi HS đọc bài 

-Chọn đoạn và HD đọc, đọc mẫu  

-Cho HS luyện đọc . 

 

-Tổ chức cho HS thi đọc 

 

- HS lên bảng đọc và TLCH. . 

 

 

 

- 1HS đọc bài  

-3 đoạn  

-HS đọc nối tiếp + luyện phát âm 

-HS đọc nối tiếp + tìm hiểu nghĩa từ mới 

-1 HS đọc toàn bài 

-Theo dõi  

 

-Rải truyền đơn 

 

-Bồn chồn, thấp thỏm, ngủ k yên,… 

-Ba giờ sáng chị giả đi bán cá. Tay bê rổ 

cá, bó truyền đơn giắt trên lưng quần... 

-Vì chị yêu nc, ham hoạt động,... 

 

 

-3 em đọc  

 

- HS đọc đoạn 1 

- HS luyện đọc trong nhóm  

-Thi đọc diễn cảm 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

                           Tiết 3.                            Toán                             TG: 35’ 
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§151.                            PHÉP TRỪ 

I. Mục tiêu: 

- Giúp học sinh củng cố có kĩ năng thực hiện phép trừ các số tự nhiên, các số thâp phân, phân 

số và ứng dụng trong tính nhanh, trong giải bài toán có lời văn. 

 II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk, bảng con, vở trắng 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                          Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Y/c HS làm bài tập 2 phần còn lại 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)Củng cố KT về phép trừ. 

-Ghi bảng:    a – b = c 

-Y/c HS nêu thành phần tên gọi của phép 

trừ? 

-Nêu 1 số t/c của phép trừ? 

c)HDHS thực hành. 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

-Nhận xét 

 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

 

-2 em lên bảng 

 

 

 

 

-Lần lượt nêu 

- a – a = 0 ;  a – 0 =a 

 

-1 em nêu đề bài 

-1 em lên bảng , lớp làm bảng con. 

a.4766;17532; b.
7

4
;

12

5
;

15

6
; c. 1,688; 0,565 

-1 em nêu đề bài 

-2 em lên bảng, lớp làm vào vở. 

a. 3,32 ;  b. 2,9 

-1 em nêu đề bài 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

S đất trồng hoa là: 

540,8 – 385,5 =155,3 (ha) 

Tổng S trồng lúa và trồng hoa là: 

540,8 + 155,3 = 696,1 (ha) 

                                         ĐS: 

 

 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. - Nhận xét tiết học. 
 

  BUỔI CHIỀU                                        

ĐẠO ĐỨC: 
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Tiết 31: BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (TT) 

I.MỤC TIÊU :  

-  Kể được một vài tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương. 

- Biết vì sao cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 

- Biết giữ gìn và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng. 

II- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’) -  GV nêu mục tiêu bài học - Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (31’) 

Hoạt động của giáo viên   Hoạt động của học sinh 

Bài tập 2: (sgk)  HS làm việc theo nhóm  

Giới thiệu về một ssố tài nguyên thiên 

nhiên mà mình biết (mỏ than Quãng Ninh, 

dầu khí Vũng Tàu, ...) 

Bài tập 4: Thảo luận nhóm 

- Yêu cầu HS nêu bài tập. 

- a, d, e  

 

- b, c, d  

 

Bài tập 5:  

 

HS làm việc cá nhân. 

Một số hs trình bày. 

Là các việc làm bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên. 

Không phải các việc làm bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên. 

Các nhóm thảo luận tìm biện pháp sử dụng 

tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. 

    3. Củng cố - Dặn dò ( 3’ ) 

Hệ thống bài học. GV nhận xét tiết học. 

 Dặn hs về nhà học bài và làm bài tập. Chuẩn bị bài sau. 
 

CHÍNH TẢ:  TCT 31:  (NGHE - VIẾT) 

TIẾT 2:          TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM 

I. MỤC TIÊU: 

   - Nghe – viết đúng chính tả bài Tà áo dài Việt Nam. 

   - Viết hoa đúng tên các danh hiệu, giải thưởng, kỉ niệm chương (BT2, BT3 a/b)  

II.CHUẨN BỊ : 

 Bút dạ và một vài tờ phiếu viết BT2. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

III.  

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Giới thiệu bài:     1’ 

2.Hướng dẫn nghe–viết :    20’ 

 Hướng dẫn chính tả 

 

- HS lắng nghe 

GV đọc bài chính tả một lượt 

 

Theo dõi trong SGK 

- 2 HS giỏi đọc lại 

Đoạn văn kể gì ? * Đặc điểm của 2 loại áo dài cổ truyền của 
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 VN.Từ những năm 30 của thế kỉ XX, chiếc 

áo dài cổ truyền đã được cải tiến thành chiếc 

áo dài tân thời. 

- Lưu ý HS những từ ngữ dễ viết sai 

- GV đọc từng câu hoặc bộ phận câu để 

HS viết. 

- Luyện viết chữ khó: cổ truyền, y phục 

- HS viết chính tả  

 

Đọc lại toàn bài một lượt 

Chấm 5  7 bài 

Nhận xét chung 

3.  Làm BT :    12’ 

 Hướng dẫn HS làm B T 

- HS soát lỗi 

- Đổi vở cho nhau sửa lỗi 

- Lắng nghe  

Cho HS làm bài. Phát phiếu cho 3 HS 

 

1HS đọc yêu cầu bài tập 

HS làm bài theo nhóm, 3HS làm vào phiếu 

HS trình bày. 

a.Giải thưởng trong các kì thi văn hoá, 

văn nghệ, thể thao ? 

 

a.Giải nhất: Huy chương Vàng 

Giải nhì: Huy chương Bạc 

Giải ba: Huy chương Đồng 

b. Danh hiệu dành cho các nghệ sĩ tài 

năng ? 

 

b.Danh hiệu cao quý nhất: Nghệ sĩ Nhân 

dân. 

Danh hiệu cao quý : Nghệ sĩ Ưu tú 

c.Danh hiệu dành cho cầu thủ, thủ môn 

bóng đá xuất sắc hàng năm? 

 

  c.Cầu thủ, thủ môn bóng đá xuất sắc nhất: 

Đôi giày Vàng, Quả bống Vàng 

Cầu thủ, thủ môn bóng đá xuất sắc : Đôi 

giày Bạc, Quả bóng Bạc 

Nhận xét + chốt lại kết quả đúng  

Hướng dẫn HS làm BT3 

Cho HS đọc yêu cầu BT 

 

 

 Dán phiếu lên bảng lớp  

Nhận xét + tuyên dương nhóm thắng 

cuộc. 

 Đọc nội dung BT 

HS làm bài 

3 nhóm HS lên bảng thi tiếp sức 

Vd: Nhà giáo Nhân dân 

       Nhà giáo Ưu tú 

 Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục. ... 

3.Củng cố, dặn dò :  2’ 

Nhận xét tiết học. 

 

Luyện đọc 

CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN 

 I. Mục tiêu: 

 - Ôn lại bài “Công việc đầu tiên” 

- Rèn kĩ năng đọc lưu loát trôi chảy. 

 - Nắm được nội dung bài. 

 II. Các hoạt động dạy học: 

 A. Kiểm tra bài cũ: 
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 - Gọi HS lên bảng đọc bài tập đọc của tuần trước. 

 - Nêu nội dung bài. 

 B. Dạy bài ôn: 

  

1. Giới thiệu bài. 

2. Luyện đọc: 

- Gọi HS khá đọc bài. 

- Yêu cầu đọc nối tiếp và trả lời câu hỏi. 

- Nhận xét cho điểm. 

- Luyện đọc theo cặp. 

 

 

- Nêu nội dung bài. 

C. Củng cố dặn dò: 

- Nhận xét tiết học. 

- Về học bài và chuẩn bị bài sau. 

 

- 1 HS khá đọc, lớp theo dõi. 

- HS đọc nối tiép theo đoạn(2 lượt) và trả 

lời câu hỏi. 

 

- Luyện đọc theo cặp. 

- Nhận xét bình chọn bạn đọc hay. 

- 1 HS đọc toàn bài. 

- 2 HS nối tiếp nhau nêu. 

 

 

Thứ ba 

          NS: 07/4/20....                             Tiết 1                    

                    ND:09/4/20....                           Toán                     TL:35’ 

§152.             Luyện tập 

I. Mục tiêu: Giúp HS : 

- Vận dụng kĩ năng thực hiện phép cộng và phép trừ để tính nhanh giá trị của biểu thức . 

- Giải bài toán có lời văn.  

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk.  

-HS:Sgk, vở trắng, bảng con. 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                        Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Y/c HS làm bài tập 2 phần còn lại 

 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS thực hành. 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

-Nhận xét 

 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

-2 em lên bảng 

 

 

 

-1 em nêu đề bài 

-1 em lên bảng , lớp làm bảng con. 

a. 
17

3
;

21

8
;

15

19
 ;  b. 860,47;    671,63 

-1 em nêu đề bài 

-2 em lên bảng, lớp làm vào vở. 
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-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

a) 
7 3 4 1

11 4 11 4
   = 

7 4 3 1
( ) ( )
11 11 4 4

   =  
11 4

11 4
  

                                                       = 1+1 = 2 

b)  
72 28 14

99 99 99
  =

72 28 14
( )

99 99 99
   

                         =
72 42 30

99 99 99
 

10

33
  

c)69,78 +35,97+30,22= (69,78+30,22)+ 35,97 

                                    =100+35,97=135,97 

d)83,45 – 30,98 – 42,47 

 = 83,45–(30,98 +42,47) = 83,45- 73,45 = 10 

-1 em nêu đề bài 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

Phân số chỉ số phần tiền lương gia đình đó chi 

tiêu hàng tháng là:
20

17

4

1

5

3
  (số tiền lương) 

a) Tỉ số phần trăm số tiền lương gia đình đó 

để dành là: 
20

3

20

17

20

20
 (số tiền lương) 


100

15

20

3
15% 

b) Số tiền mỗi tháng gia đình đó để dành đc 

là:4000000 : 100 x 15 = 600000 (đồng) 

         Đáp số : a) 15% ; b) 600000 đồng. 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

                        

 

Tiết 3.                          Luyện từ và câu                          TG: 35’ 

§61.         Mở rộng vốn từ: Nam và nữ 

I. Mục tiêu:Giúp HS : 

- Mở rộng vốn từ về chủ điểm Nam và Nữ. 

- Biết đc các từ ngữ chỉ phẩm chất đáng quý của phụ nữ Việt Nam, các câu tục ngữ ca ngợi  

phẩm chất của phụ nữ Việt Nam. 

- Đặt câu với  các câu tục ngữ  ca ngợi phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam.   

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk.  Bảng nhóm kẻ bảng nội dung bài 1a. 

-HS:Sgk, vở trắng 
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III. Các hoạt động dạy - học: 

                                      Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Hs tìm 3 VD nói về 3 t/d của dấu phẩy 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS làm bài tập. 

Bài tập 1: Nêu yêu cầu. 

-a. Y/c HS làm bài và phát biểu ý kiến 

b) Những từ ngữ chỉ những phẩm chất khác 

của phụ nữ Việt Nam :  

-Nhận xét, kết luận  

Bài tập 2: Nêu yêu cầu. 

-Cho HS làm bài và trình bày kết quả. 

a)Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo phần con . 

(người mẹ bao giờ cũng nhường những gì 

tốt nhất cho con.) 

b)Nhà khó cậy vợ hiền, nước loạn nhớ 

tướng giỏi. (Khi cảnh nhà khó khăn, phải 

trông cậy vào người vợ hiền. Đất nước có 

loạn phải cậy nhờ tướng giỏi.) 

c)Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. (Đất nc 

có giặc, phụ nữ cũng tham gia diệt giặc) 

-Nhận xét, kết luận 

 

-3 HS thực hiện 

 

 

 

-1 em thực hiện. 

-Suy nghĩ lần lượt phát biểu. 

-chăm chỉ, cần cù, nhân hậu, khoan dung, 

độ lượng, biết quan tâm  đến mọi người có 

đức hi sinh, nhường nhịn,… 

-1 em thực hiện. 

 

 + Phẩm chất: Lòng thương con, đức hi sinh 

nhường nhịn của người mẹ. 

 

+ Phẩm chất:Phụ nữ là người rất đảm 

đang, giỏi giang, là người giữ gìn hạnh 

phúc, giữ gìn tổ ấm gia đình. 

 

+Phẩm chất: Phụ nữ dũng cảm anh hùng. 

 

 

 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
                                                   

 

BUỔI CHIỀU                                     KĨ THUẬT:   TCT 31: 

TIẾT 2:           LẮP RÔ-BỐT     ( tiết 2) 

I.  MỤC TIÊU: 

- Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp rô-bốt. 

- Biết cách lắp và lắp được rô-bốt theo mẫu. Rô-bốt lắp tương đối chắc chắn.  

-  Rèn luyện tính khéo léo và kiên nhẫn khi lắp, tháo các chi tiết của rô-bốt. 

II. CHUẨN BỊ : 

- Mẫu rô-bốt đã lắp sẵn. 

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:                            

1. Kiểm tra đồ dùng.  2’  
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2. Thực hành.      32’ 

HĐ 1 : HS thực hành lắp rô-bốt 

a) Chọn chi tiết 

b) Lắp từng bộ phận 

- HS chọn các chi tiết 

- Lắp rô-bốt được lắp theo các bước nào? 

 

- Rô-bốt được lắp theo các bước: 

+ Lắp các bộ phận của rô-bốt (đầu, thân, 

tay, chân). 

+ Lắp các bộ phận với nhau để được rô-bốt 

hòan chỉnh. 

- Yêu cầu HS QS kĩ hình và đọc nội dung 

từng bước lắp trong SGK. 

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV. 

 

c) Lắp ráp rô-bốt (H.1-SGK). 

- GV cho HS tiến hành lắp rô-bốt. 

 

 

- HS lắp ráp rô-bốt theo các bước trong 

SGK. 

- GV nhắc HS chú ý khi lắp thân rô-bốt 

vào giá đỡ thân cần phải lắp cùng với tấm 

tam giác. 

- Nhắc HS kiểm tra sự năng lên, hạ xuống 

của tay rô-bốt.  

 

 

 

- HS chú ý lắng nghe & thực hiện. 

 

GV cần theo dõi và uốn nắn kịp thời 

những HS (hoặc nhóm) lắp sai hoặc còn 

lúng túng. 

d. Đánh giá sản phẩm. 

Gv cho những em đã hoàn thành trưng bày 

sản phẩm . 

3. Củng cố , dặn dò.  1’ 

Nhận xét tiết học. 

* Với HS khéo tay : Lắp được rô-bốt trực 

thăng theo mẫu. Rô-bốt lắp chắc chắn.Tay 

rô-bốt có thể nâng lên hạ xuống được. 

 

- Hs nhận xét đánh giá. 

                                                  
 

 

Tiết 2.                         Kể chuyện                              TG: 35’ 

§31.    Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia 

I. Mục tiêu: 

+Rèn kĩ năng nói: 

-HS kể lại đc rõ ràng, tự nhiên 1 câu chuyện có ý nghĩa nói về việc làm tốt của một bạn. 

-Biết trao đổi với các bạn về nhân vật trong truyện, trao đổi về cảm nghĩ của mình, về 

việc làm của nhân vật …. 

+ Rèn kĩ năng nghe : lắng nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn. 

- Giáo dục HS noi gương bạn. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk 
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III. Các hoạt động dạy - học: 

                                         Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. KTBC.                                 4’ 

-Kể/c đã nghe, đã đọc về 1 nữ anh hùng hoặc 

1 phụ nữ có tài. 

2. Bài mới:                                 28’ 

a)Giới thiệu bài:  

b)Hướng dẫn kể chuyện  

* Tìm hiểu đề bài 

-Gọi HS đọc đề bài . 

-GV phân tích đề bài, gạch chân các từ quan 

trọng. 

-Gọi HS đọc phần gợi ý 

-Yc hs giới thiệu câu chuyện sẽ kể 

c)Thực hành kể, trao đổi ý nghĩa 

*Kể trong nhóm 

- Yêu cầu HS kể chuyện trong nhóm đôi. 

 

 

*Kể trước lớp 

- Tổ chức cho HS thi kể  

- Nhận xét, bình chọn HS kể tốt, đúng đề tài. 

 

-2 em kể. 

 

 

 

 

 

- 2 HS đọc  

 

 

-HS tiếp nối nhau đọc phần gợi ý  

-Lần lượt giới thiệu câu chuyện sẽ kể. 

 

 

-Gạch ý để kể 

- HS kể cho nhau nghe và trao đổi ý nghĩa 

câu chuyện. 

 

-HS thi kể và trao đổi về ý nghĩa chuyện 

-Nêu nhận xét về nhân vật 

 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

 

 

TOAÙN: 

OÂN : PHEÙP TRÖØ 

I. Muïc tieâu: 

1. Kieán thöùc:  - Giuùp hoïc sinh cuûng coá coù kó naêng thöïc hieän pheùp tröø caùc soá töï nhieân, caùc 

soá thaâp phaân, phaân soá vaø öùng duïng trong tính nhanh, trong giaûi baøi toaùn. 

2. Kó naêng:  - Reøn kó naêng tính nhanh, vaän duïng vaøo giaûi toaùn hôïp. 

3. Thaùi ñoä:  - Giaùo duïc hoïc sinh tính chính xaùc, caån thaän. 

II. Chuaån bò: 

GV: Nội dung ôn 

HS: VBT  

III. Caùc hoaït ñoäng: 

Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 
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1.Kieåm tra baøi cuõ 

2. Baøi môùi: 

a) Giôùi thieäu baøi: tröïc tieáp 

b) Noäi dung 

- Nêu cách trừ 2 số thập phân, trừ 2 phân số 

Bài1:Tính  

Gọi 4 em lên bảng làm 

 

 

 

 

Câu b) 3 em lên làm  

 

 

 

Bài 2: Tìm x  

- Yêu cầu HS nhac lại cách tìm  x 

                                Bài làm: 

  

   80007         85,297        70,014             0,72 
    30009         27,594          9,268             0,297 

   49998         57,748        60,746             0,423 

 
12

19
  -  

7

19
  =  

5

19
            

9

14
  -  

2

7
   = 

9

14
  - 

4

14
  = 

5

14
  

2 - 
3

4
  = 

2

1
 - 

3

4
   =  

8-3

4
  = 

5

4
  

        

 

Bài làm 

a) x + 4,72 = 9,18          b) x - 
2

3
   =  

1

2
  

            x = 9,18 – 4,72              x = 
1

2
  + 

2

3
  

            x =  4,46                        x =   
7

6
      

  

c) 9,5 –x = 2,7  

             x = 9,5 – 2,7  

              x = 6,8 

 

Bài 3: VBT trang 91  

- GV hướng dẫn 1 em lên bảng làm 

dưới lớp làm vở 

 

 

 

:  

 

Bài 4: Tính bằng 2 cách khác nhau 

 2 em lên làm 

- 1 HS đọc đề 

                    Bài giải 

Diện tích đất trồng hoa là: 

485,3 -289,6 =  195,7( ha) 

Diện tích đất trồng lúa và đất trồng hoa của xã 

đó là: 

 485,3 +  195,7  =  681(ha) 

                            Đáp số : 681ha 

Bài làm 

 72,54 –( 30,5 + 14,04):      72, 54 -30,5 -14,04 

=  72,54  - 44, 54             =     42,04     -  14,04 

=  28                                            = 28           

3. Cuûng coá – Daën doø 

- - - - 
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Thứ tư 

                    NS:08/4/20....                             Tiết 1                    

                    ND:10/4/20....                          Tập đọc                        TL:35’ 

§62.           BẦM ƠI 

                                     Tố Hữu 

I. Mục tiêu:  

-Biết đọc trôi chảy, diễn cảm bài thơ với giọng cảm động, trầm lắng, thể hiện cảm xúc 

yêu thương mẹ rất sâu nặng của anh chiến sĩ Vệ quốc quân. 

-Hiểu ý nghĩa bài thơ: Ca ngợi người mẹ và tình mẹ con thắm thiết, sâu nặng giữa người 

chiến sĩ ngoài tiền tuyến với người mẹ tần tảo, giàu tình yêu thương con nơi quê nhà. 

+HTL bài thơ.  

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. Tranh minh hoạ bài đọc. 

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Hs đọc bài Công việc đầu tiên 

 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

 b)Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài 

*Luyện đọc  

-Cho HS đọc nối tiếp theo từng khổ thơ. 

 

- Gọi HS đọc toàn bài  

- GV đọc mẫu 

* Hướng dẫn HS tìm hiểu bài  

H: Điều gì gợi cho anh chiến sĩ nhớ tới mẹ? 

Anh nhớ hình ảnh nào của mẹ? 

 

H: Tìm những hình ảnh so sánh thể hiện tình 

cảm mẹ còn thắm thiết, sâu nặng ? 

 

 

H: Anh chiến sĩ đã dùng cách nói như thế nào 

để  làm yên lòng mẹ? 

H: Qua lời tâm tình của anh chiến sĩ, em nghĩ 

 

- HS lên bảng đọc và TLCH. . 

 

 

 

- 1HS đọc bài  

-HS đọc nối tiếp + luyện phát âm 

-HS đọc nối tiếp + tìm hiểu nghĩa từ mới 

-1 HS đọc toàn bài 

-Theo dõi  

 

- Cảnh chiều đông mà mưa phùn, gió bấc 

. Anh nhớ hình ảnh mẹ lội ruộng cấy mạ 

non, mẹ run vì rét. 

-Tình cảm của mẹ đối với con. 

       "Mạ non bầm …con mấy lần" 

-Tình cảm của con với mẹ  

             "Mưa phùn ướt …bầm bấy 

nhiêu". 

- Đã dùng cách nói so sánh: 

          Con đi trăm núi …bầm sáu mươi. 

-Người mẹ của anh là một người phụ nữ 

              -Gv heä thoáng baøi – lieân heä 

              -Daën hs veà nhaø laøm baøi vaø chuaän bò baøi tiết sau Luyện tập 

              - Nhaän xeùt tieát hoïc 
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gì về người mẹ của anh? 

 

=>Rút ý nghĩa 

*Hướng dẫn đọc diễn cảm  

-Gọi HS đọc bài 

-Chọn đoạn và HD đọc 2 đoạn thơ đầu  

-Cho HS luyện đọc . 

-Tổ chức cho HS thi đọc 

chịu thương, chịu khó, hiền hậu, đầy tình 

thương yêu con…. 

 

 

-4 HS đọc nối tiếp. 

 

-Luyện đọc nhóm 3 

-HS có thể thi đọc 2 đoạn thơ đầu. 

-HS nhẩm học thuộc lòng từng khổ, cả 

bài. 

 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

                                    

 

 

 

 

 

Tiết 2.                           Toán                                TG: 35’ 

§153.              Phép nhân 

I. Mục tiêu:  

 + Giúp HS củng cố kĩ năng thực hành phép nhân số tự nhiên, số thập phân, phân số và 

vận dụng để tính nhẩm giải bài toán.  

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk, bảng con, vở trắng 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                     Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Y/c HS làm bài tập 1 phần còn lại 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)Củng cố KT về phép nhân các STN, 

phân số, STP. 

-Ghi bảng:    a x b = c 

-Y/c HS nêu thành phần tên gọi của phép 

nhân? 

-Nêu 1 số t/c của phép nhân? 

 

-2 em lên bảng 

 

 

 

 

 

-Lần lượt nêu 

 

-Lần lượt nêu 
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+ Tính chất giao hoán :  

+ Tính chất kết hợp :  

+Nhân1 tống với 1 số :  

+ Phép nhân có thừa số bằng 1 : 

+ Phép nhân có thừa số bằng 0 :  

c)HDHS thực hành. 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

-Nhận xét 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

- Y/c HS nêu cách nhân nhẩm STP với 10 ; 

với 100 hoặc với 0,1 ; 0,01  

Bài3: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài4: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

-a x b = b x a 

-(a x b) x c = a x (b x c) 

-(a +b) x c = a x c + b x c 

- 1 x a = a x 1 = a  

-0 x a = a x 0 = 0 

 

-1 em nêu đề bài 

-3 em lên bảng , lớp làm bảng con. 

a.1 555 848  ;   1 254 600 

b.
21

5
;

17

8
;    c. 240,72 ; 44,608 

-1 em nêu đề bài 

-HS làm miệng. 

Ta chỉ việc chuyển dấu phẩy về bên phải, 

hoặc bên trái một, hai chữ số 

-1 em nêu đề bài 

-2em lên bảng, lớp làm vào vở. 

a.78 ; b.9,6 ; c.8,36 

d.8,3x7,9 +7,9 x1,7= 7,9 x (8,3 +1,7) 

                               =7,9 x 10 = 79 

-1 em nêu đề bài 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

1giờ 30 phút = 1,5 giờ 

QĐ ôtô và xe máy đi đc trong 1 giờ là: 

48,5 + 33,5 = 82 (km) 

Quãng đường AB dài là: 1,5 x 82 = 

123(km) 

                                         ĐS: 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chuẩn bị bài sau.   Nhận xét tiết học. 
 

                         Tiết 3.                          Tập làm văn                         TG: 35’ 

§61.       ÔN TẬP VỀ TẢ CẢNH 

I. Mục tiêu:  

-Liệt kê những bài văn tả cảnh đã học trong học kì I. Trình bày được dàn ý của một trong 

những bài văn đó. 

-Đọc một bài văn tả cảnh, biết phân tích trình tự miêu tả của bài văn nghệ thuật quan sát 

và chọn lọc chi tiết, thái độ của người tả. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk.Một tờ phiếu khổ to kẻ bảng liệt kê những bài văn tả cảnh HS đã học trong các 

tiết Tập đọc, luyện từ và câu, Tập làm văn từ tuần 1 đến tuần 11. 
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-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                         Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Y/c HS nhắc lại cấu tạo của 1 bài văn tả 

cảnh. 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS luyện tập. 

Bài tập 1:Nêu y/c 

-HDHS làm bài tập. 

 

 

-Nhận xét, bổ sung 

Bài tập 2:Nêu y/c 

-HDHS làm bài tập. 

a)Bài văn miêu tả buổi sáng ở TPHCM theo 

trình tự thời gian nào?  

b) Tìm những chi tiết cho thấy tác giả quan 

sát… rất tinh tế :  

 

 

c) Hai câu cuối bài …? 

 

-Nhận xét 

 

-vài em nhắc lại. 

 

 

 

-1 em đọc 

-HS trao đổi nhóm đôi, liệt kê những bài 

văn tả cảnh đã học trong học kì I 

-Viết nhanh dàn ý 1 trong các bài văn đó. 

-Tiếp nối nhau trình bày miệng. 

-1 em nêu y/c 

HS lần lượt trả lời từng câu hỏi. 

-từ lúc trời hửng sáng đến lúc sáng rõ. 

 

-Mặt trời chưa xuất hiện những tầng tầng 

lớp lớp bụi hồng ánh sáng đã tràn lan 

khắp không gian … Mặt trời dâng chầm 

chậm, lơ lửng như một quả bóng mềm 

mại. 

-là câu cảm thán thể hiện tình cảm tự hào, 

ngưỡng mộ, yêu quý của tác giả đối với vẻ 

đẹp của thành phố. 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. - Nhận xét tiết học. 
 

TIẾT 4:        LỊCH SỬ:    TCT 31: 

                               TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG ( tiết 1) 
I.MỤC TIÊU : 

- Cung cấp cho HS một số kiến thức cơ bản, thiết thực về các sự kiện, nhân vật lịch sử ở 

xã Phú Xuan, huyện Krông Năng. 

- Giáo dục lòng yêu hương, đất nước; biết ơn các anh hùng thương binh liệt sĩ, gia đình 

có công với Cách mạng 

   -Có ý thức bảo vệ và giữ gìn các di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ ở địa phương 

TĐ : Tự hào về truyền thống lịch sử huyện nhà . 

II.CHUẨN BỊ :  

- Bản đồ Việt Nam 

HS sưu tầm, tìm hiểu về lịch sử địa phương 

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 
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                  Hoạt động của gv            Hoạt động của hs 

1. Bài cũ :   5’ 

Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được khởi 

công vào thời gian nào? 

   Tác dụng của Nhà máy Thuỷ điện Hoà 

Bình? 

- 2 HS đọc bài 

2. Bài mới :  28’ 

a. Giới thiệu bài :  

b. Tìm hiếu về các anh hùng, thương binh 

liệt sĩ ở địa phương 

 

 

Hãy kể tên các Anh hùng Lực lượng vũ 

trang ở huyện Krông năng? 

- hs kể 

c. Tìm hiếu về các di tích lịch sử ở địa 

phương 

- HS thảo luận nhóm 4 

 

3.Củng cố, dặn dò: 2’  

 Đế nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ,… ở địa 

phương ta đã làm những công việc gì ? 

- Nhận xét tiết học. 

- Viếng nghĩa trang liệt sĩ vào các ngày lễ 

lớn, thăm và tặng quà các gia đình thương 

binh liệt sĩ, gia đình có công CM,… 
 

Thứ năm 

          NS:10/4/20....                             Tiết 1                    

           ND:11/4/20....                             Toán                           TG: 35’ 

§154.                Luyện tập 

I. Mục tiêu:- Giúp HS củng cố về ý nghĩa phép nhân, vận dụng kĩ năng thực hành phép 

nhân trong tính giá trị của biểu thức và giải bài toán 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk, vở trắng, bảng con. 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                        Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Y/c HS làm bài tập 1 phần còn lại 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS thực hành. 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

-Nhận xét 

 

-2 em lên bảng 

 

 

 

-1 em nêu đề bài 

-1 em lên bảng , lớp làm bảng con. 

a.20,25 kg 

b)    7,14m2 + 7,14m2 + 7,14m2 x 3  

 = 7,14m2  x (1 + 1 + 3) = 7,14m2 x 5=35,7m2 

c) 9,26dm3 x 9 + 9,26dm3  

= 9,26dm3 x (9 + 1)= 9,26dm3 x 10=  92,6dm3  
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Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

H: bài toán này thuộc dạng toán gì ? 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài4: Nêu y/c 

H: bài toán này thuộc dạng toán gì ? 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

-1 em nêu đề bài 

-2 em lên bảng, lớp làm vào vở. 

a) 7,275   ;         b) 10,4 

-1 em nêu đề bài 

- Thuộc dạng toán giải về tỉ số % 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

Số dân của nc ta tăng thêm trong năm 2001 là  

77515000 : 100 x 1,3 = 1007695 (người) 

   Số dân của nc ta tính đến hết năm 2001 là: 

77515000 + 1007695 = 78522695 (người) 

                     Đáp số : 78522695 (người) 

1 em nêu đề bài 

- Thuộc dạng toán chuyển động đều 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở nháp. 

Bài giải 

1 giờ 15 phút = 1,25 giờ 

Vận tốc của thuyền máy khi xuôi dòng là : 

            22,6 + 2,2 = 24,8 (km/giờ) 

Độ dài quãng sg AB là:24,8 x 1,25 = 31(km) 

                      Đáp số: 31 (km) 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

Tiết 2.                         Luyện từ và câu                       TL:35’ 

§62.      ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU : Dấu phẩy 

I. Mục tiêu:  

- Tiếp tục ôn luyện, củng cố kiến thức về dấu phẩy. Nắm tác dụng của dấu phẩy, biết 

phân tích chỗ sai trong cách dùng dấu phẩy, biết chữa lỗi dùng dấu phẩy. 

- HS nhận biết tác hại của việc dùng sai dấu. 

- Có ý thức dùng dấu phẩy khi viết câu. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. Bảng phụ ghi 3 tác dụng của dấu phẩy. 

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                        Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

- Gọi HS làm miệng bài tập 3 trang 129.  

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

 

-2 em lên bảng 
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b)HDHS làm bài. 

Bài 1: Nêu y/c 

-Y/c HS nhắc lại tác dụng của dấu phẩy? 

-Y/c HS tự làm bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nhận xét 

Bài 2: Nêu y/c 

-Y/c HS làm bài. 

 

-Nhận xét 

* GV nhấn mạnh : Dùng sai dấu phẩy khi 

viết văn bản có thể dẫn đến những hiểu 

lầm rất tai hại. 

Bài 3: Nêu y/c 

-Y/c HS làm bài. 

-Chỉ ra 3 dấu phẩy đặt sai. 

+Sách ……..tinh. 

 

 

+Cuối mùa hè, năm 1994 ……..nước mĩ. 

 

 

 

+Để có thể, đưa …….. cứu hoả. 

 

-Nhận xét 

 

-1 em đọc, lớp đọc thầm. 

-HS nhắc lại t/d của dấu phẩy. 

Câu a: gồm 4 câu 

Câu 1: Dấu( ,) ngăn cách TN với CN&VN 

Câu 2: Dấu phẩy ngăn cách các bộ phận 

cùng chức vụ trong câu. 

Câu 4 : Dấu phẩy ngăn cách TN với chủ ngữ 

và vị ngữ, ngăn cách các bộ phận cùng chức 

vụ trong câu. 

Câu b : Gồm 5 câu 

Câu 2 : Dấu phẩy ngăn cách các vế câu trong 

câu ghép. 

Câu 4 : Dấu phẩy ngăn cách các vế câu trong 

câu ghép. 

-1 em đọc, lớp đọc thầm. 

+Lời phê của xã : Bò cày không được thịt. 

a. Anh hàng thịt thêm vào : Bò cày k đc, thịt. 

b. Lời phê ở đơn cần đc viết : Bò cày, k đc 

thịt. 

 

 

 

-1 em đọc, lớp đọc thầm. 

 

Sửa lại 

+Sách Ghi-nét ghi nhận chị Ca-rôn là người 

phụ nữ nặng nhất hành tinh. 

(Bỏ 1 dấu phẩy thừa) 

+Cuối mùa hè năm 1994, chị phải đến cấp 

cứu tại một bệnh việc ở thành phố Phơ-lin, 

bang Mi-chi-gân, nước Mĩ. 

  (Đặt lại vị trí 1 dấu phẩy) 

+Để có thể đưa chị đến bệnh viện, người ta 

phải nhờ sự giúp đỡ của 22 nhân viên cứu 

hoả. (Đặt lại vị trí 1 dấu phẩy) 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
  

BUỔI CHIỀU: 
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TIẾT 2:           TOÁN:    

ÔN : LUYỆN TẬP-  PHÉP NHÂN. 
I. MỤC TIÊU: 

1/KT, KN : Củng cố thực hiện phép cộng, trừ, phép nhân số tự nhiên, số thập phân, phân 

số và vận dụng để tính nhẩm, giải bài toán. 

2/TĐ : HS yêu thích môn Toán 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 

              Hoạt động của GV                       Hoạt động của HS 

1. Giới thiệu bài :  1' 

2. Thực hành :      32’ 

-  GV hướng dẫn HS tự ôn tập những hiểu 

biết chung về phép cộng, trừ, nhân: tên gọi 

các thành phần và kết quả, dấu phép tính, một 

số tính chất của... (như trong SGK) 

Bài 2:/92: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

- 2HS lên làm BT2  

 

 

 

 

 

a)

431
4

12

15

15

4

5

4

7

15

7

15

8

4

5

15

7

4

7

15

8






















 

b)98,54 – 41,82 – 35,72 

 = 98,54 – (41,82 + 35,72) 

 = 98,54 – 77,54 

 =         21 

 

Bài 1/93:(Cột 1): Cho HS tự làm rồi chữa bài. Bài 1 1 (Cột 1: HS tự làm rồi chữa bài. 

Bài 2:.  Bài 2:. HS nêu cách nhân nhẩm số thập 

phân với 10; với 100 hoặc với 0,1; với 

0,01;...  

 a) 2,35 x 10 = 23,5 

 2,35 x 0,1 = 0,235 

 b) 62,8 x 100 = 6280 

 

- Hệ thống cho HS hiểu : một số vừa nhân với 

10, vừa nhân với 0,1 thì giá trị số đó không 

thay đổi. 

62,8 x 0,01 = 0,628 

9,9 x 10 x 0,01 = 9,9 

172,56 x 100 x 0,01 = 172,56 

Bài 3: Cho HS tự làm bài rồi chữa bài Bài 3: HS tự làm bài rồi chữa bài, nêu 

cách làm, giải thích cách làm . 

Vận dụng t/c: giao hoán và kết hợp a) 0,25 x 5,87 x 40 = 0,25 x 40 x 5,87 

                               = 10 x 5,87   

                               = 58,7  

Vận dụng:Nhân một tổng với một số b) 7,48+ 7,48 x 99  = 7,48 x (1 + 99) 

                                = 7,48  x  100 
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                                = 748 

Bài 3: Cho HS tự nêu tóm tắt bài toán rồi tự 

giải và chữa bài.  

Bài 3:  

 

 Quãng đường ô tô và xe máy đi được 

trong 1 giờ là 

 44,5 + 35,5 = 80 (km) 

 Thời gian ô tô và xe máy đi để gặp nhau 

là 1 giờ 30 phút hay 1,5 giờ. 

 Độ dài quãng đường AB là: 

80 x 1,5 = 120(km) 

 Đáp số: 120 km 

3. Củng cố dặn dò :  2’ 

- Nhận xét tiết học. 

  

Tieát 3:                                                TAÄP LAØM VAÊN (OÂN) 

OÂN LUYEÄN:  OÂN TAÄP TAÛ CON VAÄT 

I. Muïc tieâu:  

1. Kieán thöùc: - Hoïc sinh lieät keâ ñöôïc nhöõng baøi vaên taû con vaät ñaõ hoïc, toùm taét 

ñöôïc ñaëc ñieåm (veà hình daùng vaø hoaït ñoäng) cuûa nhöõng con vaät ñöôïc mieâu taû. 

- Töø ñoù, phaân tích ñöôïc baøi vaên taû chim hoaï mi hoùt (caáu taïo, noäi dung, caùc giaùc 

quan taùc giaû söû duïng khi quan saùt, nhöõng chi tieát vaø nhöõng hình aûnh so saùnh maø 

em thích. 

            2. Kó naêng:  - Reøn kó naêng quan saùt, so saùnh khi taû. 

3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc hoïc sinh loøng yeâu quí caùc con vaät xung quanh, say meâ 

saùng taïo. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 

1. KiÓm tra bµi cò 

Gọi hs Nêu cấu tạo 1 bài văn tả con vật  

- GV nhận xét ghi điểm 

em nêu cấu tạo bài văn tả con vật 

 

Đề 1Đọc bài văn dưới đây và trả lời các câu hỏi sau: 

        Cả đàn bò rống lên sung sướng. ‘’Ò ò’’. Đàn bò reo lên. Chúng nhảy cỡn lên, xô 

nhau chạy . 

Con nâu đứng lại, cả đàn đứng theo. Tiếng gặm cỏ bắt đầu trào lên như một nong tằm ăn 

rỗi khổng lồ. Con Ba Bớp vẫn phàm ăn tục uống nhất, cứ thúc mãi mõm xuống, ủi cả đát 

lên mà gặm. Bọt mép nó trào ra, nom nó ăn đến ngon lành. Con Hoa ở gần đấy cũng hùng 

hục ăn không kém…Mẹ con chị Vàng ăn riêng một chỗ. Cu Tũn dở hơi chốc chốc lại 

chạy tới ăn tranh mảnh cỏ của mẹ. Chị Vàng lại dịa dàng nhường cho nó và đi kiếm một 

bụi khác. 

   Đàn bò tràn lên, phủ vàng rực cả sườn đồi. Nom những cái mõm ngoạm cỏ sao mà ngon 
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Thứ sáu 

         NS:10/4/20....                             Tiết 1                    

         ND:12/4/20....                         Địa lí                     TL:35’ 

TCT 31: TÌM HIỂU ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG 

I.MỤC TIÊU :  

Học xong bài này, HS biết: 

- Biết dựa vào bản đồ nêu được vị trí, giới hạn của huyện Krông năng. 

- Nêu tên được 1 con sông, thác của huyện Krông năng. 

- Kể tên được một số dân tộc hiện đang sinh sống ở huyện Krông năng. 

II. CÁC HOẠT  ĐỘNG DẠY , HỌC CHỦ YẾU.  

1/  Kiểm tra bài cũ:    4’ 

Nhận xét , ghi điểm. 

2/ Bài mới: 

a. Giới thiệu bài - ghi đầu bài. 

b. Tìm hiểu bài. 

HĐ 1:   Vị trí và giới hạn của huyện 

KrôngNăng. 

 

HĐ 2:  thảo luận nhóm: 

Hs nêu nội dung bài học trước. 

 

 

 

 

Hs quan sát bản đồ huyện và nêu giời 

hạn… 

Nam giáp EaKa,bắc giáp Buôn Hồ… 

Hs thảo luận tìm và kể 

thế. 

           Hồ Phương 

                                                                                            Trích “ Cỏ non” 

1.Đặt một tên gọi thích hợp cho bài văn trên. 

Bài văn tả hình dáng hay hoạt động của đàn bò? 

2. Cách miêu tả của tác giả có gì hay ? ( Cách 

dùng từ, cách sử dụng biện pháp so sánh, nhân 

hóa có gì đặc biệt ?) 

- HS làm bài 

1. HS trả lời: Đàn bò ăn cỏ 

 

2 Hay ở chỗ cách tác  giả dùng nghệ 

thuật nhân hóa: mẹ con chị  Vàng, Cu 

Tũn … 

Đề 2: Đó là một chú gà trống đầy uy quyền, oai 

phong nhất đàn, nhưng thật hào hiệp và tốt 

bụng. Chú luôn bảo vệ những chú gà con, 

những cô gà mái, chú chưa bao giờ cậy khỏe mà 

bắt nạt kẻ khác. 

   Em hãy viết một đoạn văn tả chú gà trống đó. 

Hoặc Chọn một trong các con vật nuôi lợn, gà, 

vịt, ngan, ngỗng, chó, mèo để tả 

- Gv thu bài chấm bài  

 

- HS chọn đề làm cá nhân 

- Vài em nêu đề mình chọn 

-  Nêu bố cục bài văn 

- HS làm bài cá nhân 

3. Cñng cè dÆn dß 

- NhËn xÐt tiÕt häc. 

- DÆn HS vÒ nhµ hoµn thµnh ®o¹n v¨n vµ chuÈn bÞ bµi sau.Ôn tập văn tả cảnh 
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- Kể tên những con sông,thác ở địa phương 

 

Gv tổng hợp ,bổ sung 

HĐ 3:  Kể tên một số dân tộc sinh sống trên 

địa bàn Krông Năng. 

Gv nhận xét. 

3.Củng cố dặn dò. 

- Nhận xét tiết học. 

Sông Krông Năng,  thác Tam Giang... 

- hs trình bày 

 

Hs kể 

 

 Tiết 2.                           Tập làm văn                           TG: 35’ 

§62.             Ôn tập về tả cảnh 

I. Mục tiêu:   

-Ôn luyện, củng cố kĩ năng lập dàn ý của bài văn tả cảnh - một dàn ý với ý của riêng 

mình. 

-Ôn luyện kĩ năng trình bày miệng dàn ý bài văn tả cảnh - trình bày rõ ràng, rành mạch, 

tự nhiên, tự tin. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. Một số tranh ảnh nếu có phục vụ yêu cầu của đề. 

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-2 HS lên bảng trình bày dàn ý 1 bài văn tả 

cảnh đã viết ớ tiết TLV trước   

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)Hướng dẫn HS luyện tập.  

Bài tập 1:Nêu y/c 

- GV viết 4 đề bài lên bảng lớp. 

a) Lập dàn ý:  

 

- Gọi HS đọc gợi ý SGK 

- Dựa vào gợi ý, mỗi em lập dàn ý  riêng  

- GV phát giấy cho 4 HS  

- Cho HS trình bày dàn ý. 

- GV nhận xét và bổ sung  

Bài tập 2:Nêu y/c 

- Cho HS trình bày miệng  

 

 

 

-Nhận xét 

 

-2 em trình bày 

 

 

 

 

- HS đọc bài 1 

-HS đọc 

 

-HS nêu đề bài sẽ chọn 

-HS đọc 

-HS lập dàn ý 

 

-Lần lượt trình bày 

 

-HS đọc 

-Dựa vào dàn ý đã lập, từng em trình bày 

miệng bài văn tả cảnh của mình trong nhóm. 

-Đại diện nhóm thi trình bày trước lớp. 
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3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Dặn những HS viết dàn ý chưa đạt về nhà sửa lại để chuẩn bị viết hoàn chỉnh bài văn tả 

cảnh trong tiết TLV cuối tuần 32. 

- Nhận xét tiết học. 

 
  

                                 Tiết 3.                              Toán                             TG: 35’ 

§155.                     Phép chia 

I. Mục tiêu: 

+ Giúp HS củng cố kĩ năng thực hành phép chia số tự nhiên, số thập phân, phân số và vận 

dụng để tính nhẩm giải bài toán.  

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk, bảng con, vở trắng 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                     Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Y/c HS làm bài tập 1 phần còn lại 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)Củng cố KT về phép chia các STN, 

phân số, STP. 

*Trong phép chia hết: 

-Ghi bảng:    a : b = c 

-Y/c HS nêu thành phần tên gọi của phép 

chia? 

-Nêu 1 số t/c của phép chia? 

 

 

 

 

*Trong phép chia có dư 

             a : b = c (dư r) 

c)HDHS thực hành. 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

-2 em lên bảng 

 

 

 

 

 

 

-Lần lượt nêu 

 

-Lần lượt nêu 

-Không có phép chia cho số 0 

- a :1 = a 

-a : a = 1 (a khác 0) 

-0 : b = 0 (b khác 0) 

 

 

 

-1 em nêu đề bài 

-3 em lên bảng , lớp làm vở. 

a. 256   ; b. 21,7 ;    c. 365 (dư 5) ;  

d. 4,4(dư 1,27) 

-1 em nêu đề bài 

-2em lên bảng, lớp làm vào vở. 
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-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

- Y/c HS nêu cách chia nhẩm STN cho 

0,1; 0,01; 0,25 ; 0,5 ? 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài4: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

a. ;
4

3
            b.   

21

44
 

-1 em nêu đề bài 

-HS làm miệng. 

-Chia nhẩm STN cho 0,1; 0,01 ta chỉ việc 

viết thêm bên phải số đó một, hai chữ số 0 

hoặc nhân số đó với 10; 100 

-Chia nhẩm STN cho 0,25; 0,5  ta nhân số đó 

với 4;  2 

-1 em nêu đề bài 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở. 

-Cách 1 thực hiện theo đề bài 

a.cách 2  

3

5

5

3
:1

5

3
:

11

11

5

3
:)

11

4

11

7
(

5

3
:

11

4

5

3
:

11

7
  

b. Cách 2 :                (6,24 + 1,26 ) : 0,75=           

 6,24 : 0,75 + 1,26 : 0,75 =  8,32 + 1,68 = 10 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

Tiết 5 

                                          SINH  HOẠT  LỚP 

I.Yêu cầu: 

-HS nhận biết các công việc đã đạt được và đạt trong tuần 31. 

-Nắm được nhiệm vụ của tuần 32. 

II.Nội dung: 

a)Đánh giá công tác tuần qua. 

-Vệ sinh sạch sẽ. 

-Nề nếp thực hiện  nghiêm túc. 

-Còn 1 số em chưa chăm chỉ học tập, hay nói chuyện riêng. 

-Chữ viết còn cẩu thả. 

b)Công tác tuần tới 

+Chuẩn bị sách vở đầy đủ.  

 + Học thuộc bài trước khi đến lớp. 

 + Duy trì sỉ số lớp. 

 + Thực hiện đúng nội quy, quy chế của trường ,lớp, đội đề 

+ Chuẩn bị ôn tập thi học kỳ II                                        

TUẦN 32 

Thứ hai 

                   NS:14/4/20....                             Tiết 2                    
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                   ND:15/4/20....                          Tập đọc                    TL:35’ 

§63.            Út Vịnh 

                                                                                   Tô Phương 

I. Mục tiêu:  

- Đọc trôi chảy lưu loát và diễn cảm bài văn. 

- Hiểu ý nghĩa của truyện: Ca ngợi Út Vịnh có ý thức của một chủ nhân tương lai, thực 

hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt, dũng cảm cứu em nhỏ. 

II.Chuẩn bị: 

Sgk.Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.  

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                   Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Y/c HS đọc chuyện “Bầm ơi”  

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

 b)Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài 

*Luyện đọc  

- Chia đoạn 

-Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn. 

Giảng: thanh ray, thuyết phục, chuyền thẻ. 

- Gọi HS đọc toàn bài  

- GV đọc mẫu 

* Hướng dẫn HS tìm hiểu bài  

H: Đoạn đường sắt gần nhà Út Vịnh mấy 

năm nay thường có những sự cố gì ?  

H: Út Vịnh đã làm gì để thực hiện nhiệm vụ 

giữ gìn an toàn đường sắt ? 

H: Nghe thấy tiếng còi tàu vang lên từng 

hồi, Út Vịnh nhìn ra đường sắt và thấy điều 

gì ? 

H: Út Vịnh đã hành động như thế nào để cứu 

2 em nhỏ đang chơi trên đường tàu ?  

H: Em học tập được ở Út Vịnh điều gì ? 

=>Rút ý nghĩa 

*Hướng dẫn đọc diễn cảm  

-Gọi HS đọc bài 

-Chọn đoạn và HD đọc, đọc mẫu  

-Cho HS luyện đọc . 

 

-Tổ chức cho HS thi đọc 

 

- HS lên bảng đọc và TLCH. . 

 

 

 

- 1HS đọc bài  

-4 đoạn  

-HS đọc nối tiếp + luyện phát âm 

-HS đọc nối tiếp + tìm hiểu nghĩa từ mới 

-1 HS đọc toàn bài 

-Theo dõi  

 

-Lúc đá tảng nằm chềnh ềnh, tháo ốc…. 

 

-Tham gia phong trào em yêu đường sắt 

quê em, nhận việc thuyêts phục Sơn… 

- Thấy 2 em nhỏ đang ngồi chơi chuyền 

trên đường tàu 

-Vịnh lao ra như tên bắn, la lớn tàu hoả … 

 

-có tinh thần trách nhiệm, tôn trọng quy 

định về ATGT, dũng cảm, … 

 

-3 em đọc  

 

- HS đọc đoạn “Một buổi …gang tấc” 

- HS luyện đọc trong nhóm  

-Thi đọc diễn cảm 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 
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- Về nhà đọc lại bài và chuẩn bị: Những cánh buồm 

- Nhận xét tiết học. 
 

                             Tiết 3.                            Toán                             TG: 35’ 

§156.                      Luyện tập 

I. Mục tiêu:- Giúp học sinh củng cố kỹ năng thực hành phép chia; viết kết quả phép chia 

dưới dạng phân số và STP ; tìm tỉ số % của hai số.  

 II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk, bảng con, vở trắng 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                          Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Y/c HS làm bài tập 4 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b))HDHS thực hành. 

Bài1: Nêu y/c 

-Yêu cầu HS nhắc lại cách chia phân số cho số 

TN; số tự nhiên chia cho số tự nhiên; số thập phân 

chia số tự nhiên; số thập phân chia số thập phân 

-Cho HS làm bài 

-Nhận xét 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

H: Nêu cách chia STP cho 0,1; 0,01…? 

 

 

H: Nêu cách chia STN cho 0,5; 0,25 ? 

-Nhận xét 

Bài3: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

 

-2 em lên bảng 

 

 

 

-1 em nêu đề bài 

-2 em lên bảng , lớp làm bảng con. 

a. 
17

2
     ;  22   ;   4 

b.  1,6    ;  0,3  ;   5,6 

     35,2  ;  32,6 ;  0,45 

-1 em nêu đề bài 

-HS làm miệng 

a.  3,5 : 0,1 = 35 ; 8,4 : 0,01 = 840   

-Chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang 

phải 1; 2 ; …chữ số.      

b. 12 : 0,5 = 24      20 : 0,25 = 80 

-Chia số tự nhiên cho 0,5 ta lấy số đó  

nhân với 2, Chia cho 0,25 ta lấy số đó 

nhân với 4. 

-1 em nêu đề bài 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở. 

b.7 : 5 = 5
7

= 1,4;      c . 1 : 2 = 2

1 = 0,5 ;   

d. 7 : 4 = 4
7

= 1,75 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học.  
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BUỔI CHIỀU  

ĐẠO ĐỨC: 

Tiết 32: DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG  

I- MỤC TIÊU :  

-  HS biết được một số truyền thống uống nước nhớ nguồn của địa phương 

- Giáo dục hs yêu quê hương đất nước. 

II- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’)  

-  GV nêu mục tiêu bài học- Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (32’) 

Hoạt động của giáo viên   Hoạt động của học sinh 

Hoạt động 1:  HS làm việc cá nhân. 

- Kể các hoạt động tốt đẹp của địa phương. Truyền thống thăm các gia đình thương 

binh liệt sĩ hàng năm vào ngày 27/7 

Hoạt động 2:  

- Yêu cầu hs trình bày những hoạt động và 

nêu ý nghĩa của các hoạt động đó. 

Hũ gạo cứu đói, cứu nghèo, 

Thăm hỏi quà cho những gia đình đã có 

công với cách mạng. 

Cấp xe lăn cho những đối tượng tàn tật. 

Ủng hộ tiền của đối với những gia đình bị 

thiên tai gây ra. 

Hoạt động 3: Ở địa phương em có những 

truyền thống nào? 

Lá lành đùm lá rách, 

Đoàn kết tương thân tương ái. 

    3. Củng cố - Dặn dò ( 3’ ) 

Hệ thống bài học. 

GV nhận xét tiết học. 

 Dặn hs về nhà học bài và làm bài tập.  

Chuẩn bị bài sau. 
 

CHÍNH TẢ: ( NHỚ-VIẾT) 

Tiết 32: BẦM ƠI. 

I- MỤC TIÊU :  

1- Nhớ - viết đúng bài chính tả bài: Bầm ơi. Trình bày đúng hình thức câu thơ lục bát. 

2- Làm được bài tập 2,3. 

II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :   

 

- Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập hai - Bảng nhóm.  

III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

A. Kiểm tra bài cũ:(3’)-  Kiểm tra 3 hs lên bảng viết tên riêng ( tiết 31) 

                                    - Nhận xét- Ghi điểm.Nhận xét chung. 

B.Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’)- GV nêu mục tiêu bài học - Ghi đề bài lên bảng. 
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2.Tiến trình bài học: (30’) 

Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh 

 HĐ 1 : Hướng  dẫn viết chính tả   

- Gọi HS đọc bài viết. 

Bài viết nêu lên nội dung gì? 

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.  

- 1-2 hs nêu nội dung 

 Hướng dẫn viết từ khó :  

 

Hs viết từ khó vào bảng con. 

Ngàn khe, lâm thâm, lội dưới bùn... 

 HĐ2: HS viết chính tả   

- Gv yêu cầu hs gấp sgk lại  - HS nhớ và viết bài vào vở.  

 HĐ 3: Chấm, chữa bài   

- GV chấm 5 - 7 bài. - HS đổi vở cho nhau để sửa lỗi.  

- GV nhận xét chung.   

Luyện tập:   

Bài tập 2:   

Giao bảng nhóm cho 2 hs  

 

 

Bài tập 3: Yêu cầu sửa lại tên cơ quan đơn vị. 

- HS thực hiện vào vở bài tập. 

2 hs trình bày bảng lớp. 

Đọc phần ghi nhớ. 

a) Nhà hát Tuổi trẻ. 

b) Nhà xuất bản Giáo dục. 

c) Trường mầm non Sao Mai. 

3.Củng cố, dặn dò: (3’) 

Hệ thống bài học 

 

- GV nhận xét tiết học.   

- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau.   

 
 

LUYỆN ĐỌC: 

Tiết 63: ÚT VỊNH 

I- MỤC TIÊU :  

1- Tiếp tục rèn đọc diễn cảm được một đoạn hoặc toàn bộ bài văn . 

2- Hiểu nội dung: Ca ngợi tấm gương giữ gìn an toàn giao thông đường sắt và hành động 

dũng cảm cứu em nhỏ của Út Vịnh. 

 ( Trả lời được các câu hỏi trong SGK) 

II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :   

 - Tranh minh họa bài đọc trong SGK.  

III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

A. Kiểm tra bài cũ:(3’) 

-  Kiểm tra bài: Bầm ơi. 

- Nhận xét- Ghi điểm- Nhận xét chung. 

B.Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’) 

- GV nêu mục tiêu bài học- Ghi đề bài lên bảng. 
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2.Tiến trình bài học: (30’) 

Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh  

1. Luyện đọc  - 2 HS khs giỏi đọc bài.  

- GV chia đoạn: sgv / 232  - HS dùng bút chì đánh dấu đoạn trong 

SGK. 

- Cho HS đọc đoạn nối tiếp - HS nối tiếp nhau đọc. 

- Luyện đọc những từ ngữ dễ đọc sai :  

 

- Đọc nối tiếp lần 2  

-  giải nghĩa từ và đọc chú giải. 

Cho HS đọc theo nhóm 2  - HS đọc bài theo nhóm 

GV đọc bài văn. 1-2 HS đọc toàn bài. 

2- Tìm hiểu bài   

Câu 1: SGK/137 

 

Câu 2: SGK/137 

 

 

Câu 3: SGK/137 

Câu 4: SGK/137 

 

Ý nghĩa:  

- Tảng đá nằm trên đường ray, tháo cả 

ốc gắn các thanh ray. 

-  Tham gia vào phong trào. Em yêu 

đường sắt quê nhà, nhận việc thuyết 

phục Sơn. 

- Trả lời theo nội dung đoạn cuối. 

- Trả lời theo ý nhận thức của mỗi cá 

nhân. 

1-2 hs đọc ý nghĩa. 

3- Đọc diễn cảm:  

Hướng dẫn các em đọc thể hiện đúng nội dung 

từng đoạn 

-  HS đọc nối tiếp bài.  

- Cho HS thi đọc diễn cảm.  - HS thi đọc.  

- GV nhận xét + khen nhóm đọc đúng, hay. - Lớp nhận xét.  

4 Củng cố, dặn dò   

- Hệ thống bài học   

- Gv nhận xét tiết học.  

- Chuẩn bị bài sau. 

 

 
 

 

 

 

Thứ ba 

         NS:14/4/20....                             Tiết 1                    

                   ND: 16/4/20....                          Toán                     TL:35’ 

§157.             Luyện tập 

I. Mục tiêu: Giúp HS : 

- Củng cố về tìm tỉ số % của hai số ; thực hiện các phép tính cộng, trừ các tỉ số % và giải 

toán liên quan đến tỉ số % 

II.Chuẩn bị: 
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-GV:Sgk.  

-HS:Sgk, vở trắng, bảng con. 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                        Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Y/c HS làm bài tập 2 phần còn lại 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS thực hành. 

Bài1: Nêu y/c 

- Y/c nhắc lại cách tìm tỉ số % của 2 số.  

+ Lưu ý : Nếu tỉ số % là STP thì chỉ lấy 

đến 2 chữ số ở phần thập phân . 

-Cho HS làm bài 

 

-Nhận xét 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài4: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

 

-2 em lên bảng 

 

 

 

-1 em nêu đề bài 

-Tìm thương của 2 số, lấy thương nhân với 

100, viết thêm kí hiệu % 

 

-1 em lên bảng , lớp làm bảng con. 

a.Tỉ số % của 2 và 5 là: 40% ;b.Tỉ s…..: 66,66% 

c.Tỉ số ….là: 80%   ;  d.Tỉ số ….là: 225%       

-1 em nêu đề bài 

-2 em lên bảng, lớp làm vào vở. 

a. 12,84%;  b.22,65% ; c.29,5% 

-1 em nêu đề bài 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

a.Tỉ số % của dt đất trồng cây cao su và dt đất 

trồng cà phê là:   480 : 320 = 1,5 

                                  1,5 = 150% 

b.Tỉ số % của dt đất trồng cây cà phê và dt đất 

trồng cây cao su là:  320 : 480 = 0.6666… 

                                 0.6666…= 66,66 % 

                         Đáp số:  a, 150%;  b. 66,66% 

-1 em nêu đề bài 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

Số cây lớp 5A đã trồng đclà: 

180 : 100 x 45 = 81 (cây) 

Số cây lớp 5A còn phải trồng theo dự định là: 

180 – 81 = 99 (cây) 

                                                ĐS: 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài.   Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

                              Tiết 3.                          Luyện từ và câu                          TG: 35’ 
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§63.         Ôn tập về dấu câu 

         ( Dấu phẩy ) 

I. Mục tiêu:Giúp HS : 

- Học sinh nhớ lại tác dụng của dấu phẩy. 

- Rèn kĩ năng sử dụng dấu phẩy. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk.  Bảng phụ, 4 phiếu to. 

-HS:Sgk, vở trắng 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                      Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Hs tìm 3 VD nói về 3 t/d của dấu phẩy 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS làm bài tập. 

Bài tập 1: Nêu yêu cầu. 

H:Bức thư đầu là của ai?  

H: Bức thư hai là của ai?  

-Y/c HS điền dấu chấm, dấu phẩy thích hợp 

-Nhận xét, kết luận  

 

 

 

Bài tập 2: Nêu yêu cầu. 

-Cho HS làm bài  

 

-3 HS thực hiện 

 

 

 

-1 em thực hiện. 

-Bức thư đầu là của anh chàng tập viết văn 

-Bức thư thứ 2 là thư trả lời của bơc- na-

Sô. 

-HS làm bài và trình bày. 

B1: “Thưa ngài, tôi … tôi. Vì…vội, tôi 

…chấm, dấu phẩy. Rất … thiết. Xin 

…ngài.” 

B2: “Anh …ạ, … chấm, dấu …bì, gửi đến 

cho tôi. Chào anh.” 

-1 em thực hiện. 

-HS viết đoạn văn và nêu tác dụng dấu 

phẩy.  

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 

BUỔI CHIỀU  

Kĩ thuật : 

                                            Tiết 32: LẮP RÔ-BỐT    (tiết 3) 

I/ Mục tiêu : 

HS cần phải : 

-Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp rô-bốt. 

-Lắp từng bộ phận và lắp ráp rô-bốt đúng kĩ thuật, đúng qui trình. 

-Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của rô-bốt. 

II/ Đồ dùng dạy học : 

-Mẫu rô-bốt đã lắp sẵn. 
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-Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. 

III/ Các hoạt động dạy học : 

Hoạt động của gv    Hoạt động của hs  

1/ Giới thiệu bài : 

2/ HĐ 1 : HS thực hành lắp rô-bốt. 

a) Chọn chi tiết 

-Y/c : 

 

 

-GV kiểm tra HS chọn các chi tiết. 

b) Lắp từng bộ phận 

Trước khi HS thực hành, y/c : 

 

 

 

-Trong khi HS lắp GV qs, giúp đỡ thêm cho 

những HS còn lúng túng. 

c) Lắp ráp rô-bốt (H.1-SGK) 

-GV y/c : 

-GV nhắc HS kiểm tra sự nâng lên, hạ xuống 

của tay rô-bốt. 

3/ HĐ 2 : Đánh giá sản phẩm 

-GV y/c : 

-Gv nêu tiêu chuẩn đánh giá, y/c : 

 

-GV nhận xét, đánh giá sản phẩm. 

-Y/c : 

4/ Củng cố, dặn dò : 

-Nhận xét tiết học. 

 

 

 

 

-HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết xếp 

vào nắp hộp. 

 

 

-1 HS đọc phần ghi nhớ trong SGK để 

toàn lớp nắm vững qui trình lắp rô-bốt. 

-QS kĩ hình và đọc nd từng bước lắp 

SGK 

-HS thực hành lắp các bộ phận của rô-

bốt. 

 

 

-HS lắp ráp rô-bốt theo các bước trong 

SGK. 

 

 

 

-HS trưng bày sản phẩm. 

-HS dựa vào tiêu chuẩn. đánh giá sản 

phẩm của mình và của bạn. 

-HS tháo rời các chi tiết và xếp vào hộp. 

 
 

 

Tiết 4.                         Kể chuyện                              TG: 35’ 

§32.    Nhà vô địch 

I. Mục tiêu: 

- Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ, kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện 

“Nhà vô địch” bằng lời của người kể và lời của nhân vật Tôm Chíp. 

- Hiểu nội dung câu chuyện để có thể trao đổi với bạn về một vài chi tiết hay trong câu 

chuyện, về ý nghĩa câu chuyện. 

- Cảm kích trước tinh thần dũng cảm, quên mình cứu người bị nạn của một bạn nhỏ. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk.Tranh minh hoạ trong SGK  
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-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           3’ 

-Kể chuyện về một bạn nam hoặc một bạn nữ 

được mọi người quý mến. 

2. Bài mới:                                          28’ 

   Giới thiệu bài:  

*GV kể chuyện 

- GV kể lần 1  

- GV kể lần 2: kết hợp tranh 

*HDKC và tìm hiểu ý nghĩa truyện 

- Cho HS nêu nội dung của từng bức tranh. 

-Cho HS kể theo nhóm 

 

* Thi kể chuyện trước lớp 

-T/c cho HS thi kể từng đoạn 

-Cho HS thi kể toàn bộ câu chuyện 

H: Chuyện giúp em hiểu điều gì? 

 

 

-2 em thực hiện 

 

 

 

 

- HS chú ý lắng nghe 

- HS nghe kể và q/s tranh minh họa 

 

-Lần lượt nêu 

- HS chia nhóm  

+ Kể lại từng đoạn truyện 

 

-HS thi kể theo đoạn 

- 2 HS thi kể toàn bộ câu chuyện . 

-Câu chuyện khen ngợi Tôm Chíp dũng 

cảm, quên mình cứu người bị nạn; trong 

tình huống nguy hiểm  đã bộc lộ những 

phẩm chất đáng quý. 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

 

 

 

 

Tiết 3.                           Toán                                TG: 35’ 

OÂN :  LUYEÄN TAÄP 

 I. Muïc tieâu: 

1. Kieán thöùc:  - Giuùp học sinh củng cố kỹ năng thöïc haønh pheùp chia; tìm tæ soá 

phaàn traêm cuûa hai soá, coäng ,tröø caùc tæ soá phaàn traêm, öùng duïng trong 

giaûi baøi toaùn. 

2. Kó naêng:  - Reøøn luyeän kyõ naêng tính thích vaän duïng vaøo giaûi toaùn ñoá. 

3. Thaùi ñoä:  - Giaùo duïc hoïc sinh tính chinh xaùc, caån thaän. 

Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 
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1.Kieåm tra baøi cuõ 

2. Baøi môùi a) Giôùi thieäu baøi: tröïc tieáp 

b) Noäi dung 

- Nêu cách trừ 2 số thập phân, trừ 2 phân số 

Bài1:TÍnh  

Gọi 4 em lên bảng làm 

 

 

 

 

Câu b) 3 em lên làm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2: Tính nhaåm  

- HS làm miệng 

                                Bài làm 

a) 
8

7
  : 4  =  

8

7
  x 

1

4
 = 

8

28
  =   

2

7
        25 : 

5

11
  =  

25

1
  x  

11

5
   =    55                 

           

B) 

         

26,64 

 

37 

  0 74 0,72 

 

0,486 0,36 

   126 

     180 

       00 

1,35 

             0 

 

150,36 53,7 

   429 6 

    000     

2.8 

                     

Baøi laøm 

2,5 :  0,1    =  25              4,7 : 0,1  = 47 

3,6 : 0,01 = 360                  5,2 : 0,01 = 520 

 

b)  15 : 0,5 = 30           17 : 0,5 = 34 

12 : 0,25 =  48        
5

7
  : 0,25 = 

5

7
 : 

4

1
 =   

5

7
  x    

4

1
  = 

20

7
  

 

Bài 3: Viết kết quả của phép chia  dưới 

dạng phân số theo mẫu 

- GV hướng dẫn 1 em lên bảng làm 

dưới lớp làm vở 

 

 

 

:  

 

Bài 4: Khoanh vào chữ cái đặt trước 

            Bài làm 

 a)7 : 2 =  
7

2
  =  3,5               b) 1 : 5 =  

1

5
  = 0,2 

c) 6 : 4 =  
6

4
   = 1,5              1: 8 = 

1

8
   = 0,125 

 

 

 

 

- HS thảo luận nhóm đôi 
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Thứ tư 

         NS:15/4/20....                            Tiết 1                    

                   ND:17/4/20....                          Tập đọc                        TL:35’ 

§64.           Những cánh buồm 

I. Mục tiêu: -Biết đọc trôi chảy, diễn cảm bài thơ với giọng chậm rãi, dịu dàng thể hiện 

tình yêu con, cảm xúc tự hào về con của người cha, suy nghĩ và hồi tưởng sâu lắng về sự 

tiếp nối giữa các thế hệ.  

- Hiểu ý nghĩa bài thơ: Cảm xúc tự hào của người cha khi thấy con mình cũng ấp ủ những 

ước mơ đẹp như ước mơ của mình thời thơ ấu.Ca ngợi ước mơ khám phá cuộc sống của 

trẻ thơ, những ước mơ làm cho cuộc sống không ngừng tốt đẹp hơn. 

+HTL bài thơ.  

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. Tranh minh hoạ bài đọc. 

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Hs đọc bài Út Vịnh 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

 b)Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài 

*Luyện đọc  

-Cho HS đọc nối tiếp theo từng khổ thơ. 

   rả rích, lênh khênh, chắc nịch, xa thẳm… 

- Gọi HS đọc toàn bài  

- GV đọc mẫu 

* Hướng dẫn HS tìm hiểu bài  

H:.....tả cảnh hai cha con dạo trên bãi biển ? 

H:Thuật lại cuộc trò chuyện giữa hai cha 

con? 

 

 

- HS lên bảng đọc và TLCH. . 

 

 

 

- 1HS đọc bài  

-HS đọc nối tiếp + luyện phát âm 

-HS đọc nối tiếp + tìm hiểu nghĩa từ mới 

-1 HS đọc toàn bài 

-Theo dõi  

 

-HS phát biểu 

-Con: - Cha ơi! 

          -Sao …đó? 

         -Cha: - Theo cánh buồm đi ….đi 

câu trả lời đúng   

Một lớp học có 12 học sinh nữ và 15 

học sinh nam . Hỏi số học sinh nữ bằng 

bao nhiêu  phần trăm số học sinh nam? 

Tỉ số học sinh nữ và học sinh nam là: 

 12 : 15 = 0,8 

0,8 = 80 % 

HS chọn câu trả lời khoanh câu C 

3. Cuûng coá – Daën doø 

              -Gv heä thoáng baøi – lieân heä 

              -Daën hs veà nhaø laøm baøi vaø chuaän bò baøi tiết sau Luyện tập 

                       - Nhaän xeùt tieát hoïc 
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H:Những câu hỏi ngây thơ của con cho thấy 

con có ước mơ gì? 

 

H:Ước mơ của con gợi cho cha nhớ đến điều 

gì? 

=>Rút ý nghĩa 

*Hướng dẫn đọc diễn cảm  

-Gọi HS đọc bài 

-Chọn đoạn và HD đọc  

-Cho HS luyện đọc . 

-Tổ chức cho HS thi đọc 

đến. 

         -Con: - Cha mượn …trắng nhé, 

         -Để con đi … 

-Con ước mơ được nhìn thấy nhà cửa, cây 

cối, con người ở nơi xa xôi ấy./ Con khao 

khát hiểu biết mọi thứ trên đời. 

- Ước mơ của con gợi cho cha nhớ đến 

ước mơ thuở nhỏ của mình.  

 

 

-5 HS đọc nối tiếp. 

“ Sau trận ….chưa hề đi đến” 

-Luyện đọc nhóm 3 

-HS thi đọc 

-HS nhẩm học thuộc lòng từng khổ, cả 

bài. 

Giáo viên giới thiệu. 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

                           Tiết 3.                           Toán                                TG: 35’ 

§158.   Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian 

I. Mục tiêu:  

 - Giúp học sinh củng cố về ý nghĩa, mối quan hệ giữa các số đo thời gian, kỹ thuật tính 

với số đo thời gian. 

- Rèn kỹ năng tính thành thạo và vận dụng trong việc giải toán.. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk, bảng con, vở trắng 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                     Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Y/c HS làm bài tập 4 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS ôn tập. 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

H: Nêu cách cộng , trừ số đo thời gian? 

-Nhận xét 

 

-1 em lên bảng 

 

 

 

-1 em nêu đề bài 

-3 em lên bảng , lớp làm bảng con. 

a.15giờ 42phút  ;   8 giờ 44phút 

b. 16,6 giờ  ;  7,6 giờ 
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Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

H:Nêu cách nhân, chia số đo thời gian? 

-Nhận xét 

Bài3: Nêu y/c 

- Nêu dạng toán?  

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài4: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

* Lưu ý khi chia không hết phải đổi ra hỗn 

số. 

 

 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

-1 em nêu đề bài 

-2em lên bảng, lớp làm vào vở. 

a.17 phút 48 giây ;  6 phút 23 giây 

b. 8,4 giờ  ;  12,4 giờ 

-1 em nêu đề bài 

 

-2em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

Thời gian người đi xe đạp đã đi là: 

18 : 10 =  1,8 (giờ) 

1,8 giờ = 1 
60

8
giờ = 1 giờ 48 phút 

Đáp số: 1 giờ 48 phút 

-1 em nêu đề bài 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

Thời gian ô tô đi từ HN đến HP là: 

8 giờ 56 phút – 6 giờ 15 phút – 25 phút = 2 

giờ 16 phút 

2 giờ 16 phút = 2
60

16
giờ 

Quãng đường từ HN đến HP là: 

45 x 2
60

16
 = 102 (km) 

                          Đáp số: 102 km 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chuẩn bị bài sau.   Nhận xét tiết học. 
 

                         Tiết 4.                          Tập làm văn                         TG: 35’ 

§63.       TRẢ BÀI VĂN TẢ CON VẬT 

I. Mục tiêu: 

- Biết rút kinh nghiệm về bài tập làm văn viết: Viết đúng thể loại văn tả con vật, bố cục rõ 

ràng, trình tự hợp lí, tả có trọng tâm, diẽn đạt rõ ý, câu văn có hình ảnh và cảm xúc, viết 

đúng chính tả và trình bày sạch. 

- Biết tham gia sửa lỗi chung, biết tự sửa các lỗi đã mắc trong bài làm của bản thân và 

của bạn, tự viết lại một đoạn trong bài tập làm văn của mình cho hay hơn. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. Bảng  ghi  đề bài và ghi một số lỗi điển hình: chính tả, dùng từ, đặt câu,… 

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                           Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’  
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-HS đọc đoạn đối thoại. 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)Nhận xét chung kết quả bài làm của HS . 

- Ưu điểm: Xác định đúng đề, kiểu bài, bố 

cục hợp lý, rõ ràng. 

-Thiếu sót: Viết câu dài, chưa biết dùng dấu 

ngắt câu. Viết sai lỗi chính tả khá nhiều; bài 

viết sơ sài, câu văn lủng củng. 

c) Trả bài và HDHS chữa lỗi. 

-Trả bài 

-GV HD sửa 1 số lỗi điển hình. 

-Y/c HS sửa lỗi 

d) Học tập đoạn văn, bài văn hay 

-GV đọc đoạn văn hay. 

-Y/c HS tìm ra cái hay 

-Gọi HS trình bày đoạn đã viết lại 

-2 em đọc 

 

 

 

- Lắng nghe 

 

 

 

 

 

-Nhận bài và sửa lỗi 

-Cùng tham gia sửa lỗi. 

 

 

-Lắng nghe 

-Phát hiện cái hay 

-Chọn 1 đoạn văn viết lại cho hay hơn. 

-1 số em trình bày. 

 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
  

 

 

 

LỊCH SỬ 

Tiết 32: TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG. 

I- MỤC TIÊU :  

- Nêu những nội dung của thời kì thành lập xã cho đến nay. 

- Ý nghĩa của việc thành lập xã. 

II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :   

Phiếu học tập. 

III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

A. Kiểm tra bài cũ:(3’)-  Kiểm tra bài: tìm hiểu lịch sử địa phương 

                                    - Nhận xét- Ghi điểm. Nhận xét chung. 

B.Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’)  - GV nêu mục tiêu bài học - Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (30’) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh  

+ Tìm hiểu;  

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


hoc360.net – Tài liệu học tập miễn phí 
 

    Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/                   

 
692 

1) Nêu những nội dung chính trong việc 

thành lập xã cho đến nay. 

 

 

 

2) Ý nghĩa của việc thành lập xã 

 

- Vào những năm đầu giải phóng. Xã đã được 

thành lập tại huyện Krông Buk( chưa tách 

huyện) Đến năm 1987 bắt đầu tách huyện 

Krông Năng. 

Xã được thành lập đến nay được 33 năm, 

Từ ngày thành lạp xá đến nay: Lúc đầu trồng 

cây lương thực ngắn ngày, đến nay chủ yếu 

trồng cây nông nghiệp như cà phê, tiêu... 

Đời sống của nhân đan ngày càng phát triển. 

Không còn nhà tranh, vách đất. Bây giờ nhà 

cửa khang trang,. 

Đã làm đường nhựa, rất thuận tiện trong công 

việc đi lại. 

3.Củng cố, dặn dò: (3’) 

- Hệ thống bài học 

 

- GV nhận xét tiết học.   
 

 

 Thứ năm 

         NS:16/4/20....                             Tiết 1                    

                    ND:18/4/20....                            Toán                           TG: 35’ 

§159.      ÔN  TẬP TÍNH CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH 

I. Mục tiêu:- Ôn tập củng cố kiến thức chu vi, diện tích một số hình đã học (Hình vuông, 

hình chữ nhật, hình tam giác, hình thang,hình bình hành, hình thoi, hình tròn). 

- Có kỹ năng tính chu vi, diện tích một số hình đã học 

 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk, vở trắng, bảng con. 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                        Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Y/c HS làm bài tập 4  

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)Ôn tập và hệ thống các CT tính chu vi, 

diện tích một số hình. 

-Y/c HS nêu cách tính P, S các hình: 

1/  Hình chữ nhật 

2/ Hình vuông  

3/ Hình bình hành 

4/ Hình thoi 

 

-2 em lên bảng 

 

 

 

 

- HS thực hiện theo yêu cầu. 

1/  P  =  ( a+b )  2         S  =  a  b 

2/   P  =  a  4                 S  =  a  a    

3/      S  =  a  h      
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5/ Hình tam giác 

 

6/ Hình thang 

 

 

7/ Hình tròn 

GV:Nhận xét chốt nội dung. 

c)HDHS thực hành. 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

 

-Nhận xét 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

 

4/   S  =  
2

nm
 

5/   S  =  
2

ha
 

6/   S  =  
( )

2

a b h 
 

7/  C  =  r  2  3,14 

      S  =  r  r  3,14 

 

-1 em nêu đề bài 

-1 em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

Chiều rộng khu vườn là: 120 x 
3

2
 =80 (m) 

a.P của khu vườn là: (120 + 80) x 2 = 400 

(m) 

b. S của khu vườn là: 120 x 80 =9600(m2) 

             9600 m2 = 0,96 ha 

ĐS: a, 400m ; b. 9600 m2 ;   0,96 ha 

-1 em nêu đề bài 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

Độ dài thực tế của mảnh đất là: 

Đáy lớn là: 5 x 1000 = 5000 (cm) 

5000cm = 50m 

Đáy bé là: 3 x 1000 = 3 000 (cm) 

3000 cm = 30m 

Chiều cao là: 2 x 1000 = 2000(cm) 

2000cm = 20 m 

S mảnh đất trên thực tế là: 

(50 + 30) x 20 : 2 = 800m2 

-1 em nêu đề bài 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở nháp. 

Bài giải 

a.      Diện tích hình tam giác BOC là: 

(4 x 4) : 2 = 8(cm2) 

Diện tích hình vuông ABCD là: 

8 x 4 = 32 (cm2) 

b.                Diện tích hình tròn là: 

4 x 4 x 3,14 = 50,24(cm2) 

Diện tích hình đã tô màu là: 

50,24 – 32 = 18,24 (cm2) 
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ĐS: 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

                             Tiết 2.                  Luyện từ và câu                    TL:35’ 

§64.      ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU : Dấu hai chấm 

I. Mục tiêu:  

- Củng cố kiến thức về dấu hai chấm. Nắm tác dụng của dấu hai chấm: Để dẫn lời nói 

trực tiếp; dẫn lời giải thích cho lời đã nêu trước đó. 

- Củng cố kĩ năng sử dụng dấu hai chấm. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. Bảng phụ ghi nội dung cần ghi nhớ về dấu hai chấm. 

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                        Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

- Gọi HS làm miệng bài tập 2 tiết trước.  

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS làm bài. 

Bài 1: Nêu y/c 

-Y/c HS nhắc lại tác dụng của dấu 2 

chấm? 

 

 

 

 

 

-Y/c HS tự làm bài. 

- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng  

 

Bài 2: Nêu y/c 

-Y/c HS làm bài. 

 

 

 

 

-Nhận xét 

Bài 3: Nêu y/c 

-Y/c HS làm bài. 

 

-2 em lên bảng 

 

 

 

-1 em đọc, lớp đọc thầm. 

-Dùng để báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó 

là lời nói của một nhân vật hoặc là lời giải 

thích cho bộ phận đứng trước.  

+ Khi báo hiệu lời nói của nhân vật, dấu hai 

chấm được dùng phối hợp với dấu ngoặc kép 

hay dấu gạch đầu dòng.  

a.Dấu :  đặt cuối câu để dẫn lời nói trực tiếp. 

b.Dấu …báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là 

lời giải thích cho bộ phận đứng trước 

-1 em đọc, lớp đọc thầm. 

a. …. 

 Thằng giặc cuống cả chân 

Nhăn nhó kêu rối rít: 

- Đồng ý là tao chết… 

b.Tôi đã ….cầu xin: “Bay đi …! Bay đi!” 

c. Từ Đèo Ngang ….kì vĩ: phía ….lục diệp. 

-1 em đọc, lớp đọc thầm. 

-HS làm miệng 

-Xin ông ……thiên đàng  
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+Tin nhắn của khác: 

 

+Người bán hàng hiểu lầm ý của khách 

nên ghi trên dải băng tang: 

+Để người bán hàng không hiểu lầm, ông 

khách cần thêm….chữ nào? 

 (hiểu là nếu còn chỗ viết trên băng tang” 

-Kính viếng ….thiên đàng 

(hiểu là nếu còn chỗ trên thiên đàng) 

-Xin ông làm ơn ghi thêm nếu còn chỗ: linh 

hồn bác sẽ đc lên thiên đàng. 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học.  
 

BUỔI CHIỀU  

Ôn toán: 

LUYỆN TẬP CHUNG 

I.Mục tiêu:  - Củng cố cho HS về tỉ số phần trăm, chu vi, diện tích các hình. 

- Rèn kĩ năng trình bày bài. 

- Giúp HS có ý thức học tốt. 

II. Đồ dùng: Hệ thống bài tập. 

III.Các hoạt động dạy học. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Ôn định: 

2. Kiểm tra:  

3.Bài mới: Giới thiệu  - Ghi đầu bài. 

- GV cho HS đọc kĩ đề bài. 

- Cho HS làm bài tập. 

- Gọi HS lần lượt lên chữa bài  

- GV giúp đỡ HS chậm. 

- GV chấm một số bài và nhận xét. 

Bài tập1: Khoanh vào phương án đúng: 

a) 
200

60
 =  ....% 

A. 60%           B. 30%          C. 40%                      

b) 
50

40
 =  ...% 

A.40%           B.20%           C.80% 

c)   
300

45
 =   ...%    

A.15%           B. 45%          C. 90% 

Bài tập 2:  

  Theo kế hoạch sản xuất, một tổ phải làm 

520 sản phẩm, đến nay tổ đó đã làm được 

 

- HS trình bày. 

 

- HS đọc kĩ đề bài. 

- HS làm bài tập. 

- HS lần lượt lên chữa bài  

 

 

 

Đáp án: 

a) Khoanh vào B 

 

 

b) Khoanh vào C 

 

 

c) Khoanh vào A 

  

             

  Lời giải :  

Số sản phẩm đã làm được là: 
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65% số sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch, tổ sản 

xuất đó còn phải làm bao nhiêu sản phẩm 

nữa? 

 

Bài tập3: 

 Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng 

80m, chiều dài bằng 
2

3
 chiều rộng.  

a) Tính chu vi khu vườn đó? 

b) Tính diện tích khu vườn đó ra m2 ;  ha? 

 

 

Bài tập4: (HSKG) 

 Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 có sơ đồ một hình 

thang với đáy lớn là 6 cm, đáy bé 5 cm, 

chiều cao 4 cm.Tính diện tích mảnh đất đó 

ra m2? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Củng cố dặn dò. 

- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị 

bài sau. 

  520 : 100    65 = 338 (sản phẩm) 

Số sản phẩm còn phải làm là: 

   520 – 338 = 182 (sản phẩm) 

                 Đáp số: 182 sản phẩm. 

 

Lời giải:   

Chiều dài của khu vườn đó là: 

  80 : 2    3 =  120 (m) 

Chu vi của khu vườn đó là: 

   (120 + 80)    2 = 400 (m) 

Diện tích của khu vườn đó là: 

120   80 = 9600 (m2) 

                  Đáp số: 400m; 9600m2 

 

Lời giải:   

Đáy lớn trên thực tế là: 

  1000   6 =  6000 (cm) = 6m 

Đáy bé trên thực tế là: 

  1000   5 =  5000 (cm) = 5m 

Chiều cao trên thực tế là: 

  1000   4 =  4000 (cm) = 4m 

Diện tích của mảnh đất là: 

   (6 + 5)   4 : 2 = 22 (m2)  

                         Đáp số: 22 m2  

 

- HS chuẩn bị bài sau. 

  
 

Ôn tiếng việt: 

LUYỆN TẬP VỀ VĂN TẢ CÂY CỐI 

I.Mục tiêu: - Củng cố cho HS những kiến thức về văn tả người. 

- Rèn cho học sinh có kĩ năng lập dàn bài tốt. 

- Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn. 

II.Chuẩn bị: Nội dung ôn tập. 

III.Hoạt động dạy học: 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Ôn định: 

2. Kiểm tra:  

3.Bài mới: Giới thiệu  - Ghi đầu bài. 

- GV cho HS đọc kĩ đề bài. 

- Cho HS làm bài tập. 

- Gọi HS lần lượt lên trình bày  

 

- HS trình bày. 

 

- HS đọc kĩ đề bài. 

- HS làm bài tập. 
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- GV giúp đỡ HS chậm. 

- GV chấm một số bài và nhận xét. 

Bài tập 1:  

Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi: 

Cây bàng 

   Có những cây mùa nào cũng đẹp như 

cây bàng. Mùa xuân, lá bàng mới nảy, 

trông như ngọn lửa xanh. Sang hè, lá 

lên thật dày, ánh sáng xuyên qua chỉ 

còn là màu nhọc bích. Khi lá bàng ngả 

sang màu vàng đục ấy là mùa thu. Sang 

đến những ngày cuối đông, mùa lá 

bàng rụng, nó lại có vẻ đẹp riêng. 

Những lá bàng mùa đông đỏ như đồng 

hun ấy, sự biến đổi kì ảo trong “gam” 

đỏ của nó, tôi có thể nhìn cả ngày 

không chán. Năm nào tôi cũng chọn lấy 

mấy lá thật đẹp về phủ một lớp dầu 

mỏng, bày lên bàn viết. Bạn có nó gợi 

chất liệu gì không? Chất “sơn mài”… 

H: Cây bàng trong bài văn được tả theo 

trình tự nào?  

H: Tác giả quan sát bằng giác quan 

nào? H: Tìm hình ảnh so sánh được tác 

giả sử dụng để tả cây bàng. 

Bài tập 2:  

   Viết đoạn văn ngắn tả một bộ phận 

của cây : lá, hoa, quả, rễ hoặc thân có 

sử dụng hình ảnh nhân hóa. 

 

 

 

 

 

4. Củng cố dặn dò. 

- GV nhận xét giờ học và dặn HS 

chuẩn  

bị bài sau. 

- HS lần lượt lên trình bày  

 

 

 

 

 

Bài làm 

   Cây bàng trong bài văn được tả theo trình tự 

thời gian như: 

- Mùa xuân, lá bàng mới nảy, trông như ngọn 

lửa xanh. 

- Mùa hè, lá trên cây thật dày. 

- Mùa thu, lá bàng ngả sang màu vàng đục. 

- Mùa đông, lá bàng rụng… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Tác giả quan sát cây bàng bằng các giác quan 

: Thị giác. 

- Tác giả sử dụng hình ảnh so sánh: Những lá 

bàng mùa đông đỏ như đồng hun ấy. 

 

Bài làm 

Cây bàng trước cửa lớp được cô giáo chủ nhiệm 

lớp 1 của em trồng cách đây mấy năm. Bây giờ 

đã cao, có tới bốn tầng tán lá. Những tán lá bàng 

xòe rộng như chiếc ô khổng lồ tỏa mát cả góc 

sân trường. Những chiếc lá bàng to, khẽ đưa 

trong gió như bàn tay vẫy vẫy. 

 

- HS chuẩn bị bài sau. 

 
 

Thứ sáu 

         NS:18/4/20....                             Tiết 1           
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         ND:19/4/20....                         ĐỊA LÍ                     TL:35’ 

                                Tiết 32: TÌM HIỂU ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG 

I- MỤC TIÊU :  

- Nêu một số đặc điểm về dân cư và hoạt động sản xuất của người dân địa phương. 

Nhớ được tên các thôn trong xã. 

II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :   

III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

A. Kiểm tra bài cũ:(3’) - Kiểm tra bài: Tìm hiều địa lí địa phương. 

                                     - Nhận xét- Ghi điểm- Nhận xét chung. 

B.Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’)  - GV nêu mục tiêu bài học- Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (30’) 

Hoạt động của giáo viên   Hoạt động của học sinh 

GV chia nhóm, treo bảng số hộ, số dân giữa 

các thôn 

So sánh, số hộ, số dân giữa các thôn. 

Nhóm 1:  

 

Nhóm 2: 

 

Nhóm 3: 

 

Nhóm 4: 

 

Nhóm 5: 

 

Nhóm 6: 

 

- GV theo dõi nhận xét. 

* Nêu một số đặc điểm tự nhiên của địa 

phương và các hoạt động khác  

Kẻ vào bảng nhóm, làm theo yêu cầu. 

 

 

- Thôn Xuân Hòa, Thôn Xuân Mĩ, Thôn 

Xuân Đạt,  

- Thôn Xuân An, Thôn Xuân Long, Thôn 

Xuân Trường,  

- Thôn Xuân Thủy, Thôn Xuân Vĩnh , 

Thôn Xuân Ninh,  

- Thôn Xuân Lộc, Thôn Xuân Tây, Thôn 

Xuân Đoàn, 

- Thôn Xuân Thành, Thôn Xuân Phú,  

Thôn Xuân Thuận,  

- Thôn Xuân Thái 1, Thôn Xuân Thái 2, - 

Thôn Xuân Thái 3, Thôn Xuân Thái 5  

 

- HS nêu và hs khác nhận xét. 

3- Củng cố - dặn dò : (3’) 

- Hệ thống bài học. 

- Nhận xét tiết học. 

- GV dặn dò HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.  
 

Tiết 2.                           Tập làm văn                           TG: 35’ 

§64.             Tả cảnh (Kiểm tra viết) 

I. Mục tiêu:   

 - Dựa trên kết quả tiết ôn luyện về văn tả cảnh, học sinh viết được một bài văn tả cảnh có 

bố cục rõ ràng, đủ ý, thể hiện được những quan sát riêng, dùng từ đặt câu đúng: câu văn 

có hình ảnh, cảm xúc. 
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- Rèn kĩ năng tự viết bài tả cảnh giàu hình ảnh, cảm xúc. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. Một số tranh ảnh minh họa nội dung kiểm tra  

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Gọi 2 HS nêu lại cấu tạo của bài văn tả cảnh 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)Hướng dẫn HD làm bài : 

-Cho HS đọc đề bài trong SGK. GV ghi bảng 

-Cho HS đọc các gợi ý 

-Gv nhắc HS cách trình bày bài. 

c)HS làm bài 

- GV thu bài. 

 

-1 em thực hiện 

 

 

 

-1 HS đọc đề bài . 

-HS đọc phần gợi ý 

 

-HS làm bài. 

 

 

 3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

                            Tiết 3.                              Toán                             TG: 35’ 

§160.                     Luyện tập 

I. Mục tiêu: 

- Giúp học sinh: Ôn tập, củng cố tính chu vi, diện tích một số hình. 

- Rèn kĩ năng tính chu vi, diện tích một số hình. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk, bảng con, vở trắng 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                     Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Y/c HS làm bài tập 1 phần còn lại 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS luyện tập. 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

-2 em lên bảng 

 

 

-1 em nêu đề bài 

-1 em lên bảng , lớp làm vở. 

Giải 

CD thật của sân bóng là: 

11 x 1000 = 11000 (cm) = 110 m 

CR thật của sân bóng là: 
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-Nhận xét, ghi điểm 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài4: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

9 x 1000 = 9000 (cm) = 90 m 

a. P của sân bóng là: (110+90) x 2 = 

400(m) 

b. S sân bóng là: 110 x 90 = 9900(m2) 

ĐS: 

-1 em nêu đề bài 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở. 

                                ĐS: 144 m2 

-1 em nêu đề bài 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

CR thửa ruộng là: 100 x 
5

3
=60 (m) 

S thửa ruộng là: 100 x 60 = 6000 (m2) 

Số thóc thu đc trên thửa ruộng đó là: 

6000: 100 x 55 = 3300 (kg) 

ĐS: 

-1 em nêu đề bài 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

Diện tích hình vuông (cũng là diện tích 

hình thang)       : 10 x 10 = 100(cm2) 

Chiều cao hình thang là: 

100x 2: (12+ 8) = 10 (cm) 

ĐS: 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. Nhận xét tiết học. 
 

                        Tiết 5 

                                          SINH  HOẠT  LỚP 

I.Yêu cầu: 

-HS nhận biết các công việc đã đạt được và đạt trong tuần 32. 

-Nắm được nhiệm vụ của tuần 33. 

II.Nội dung: 

a)Đánh giá công tác tuần qua. 

-Vệ sinh sạch sẽ. 

-Nề nếp thực hiện  nghiêm túc. 

-Còn 1 số em chưa chăm chỉ học tập, hay nói chuyện riêng. 

-Chữ viết còn cẩu thả. 

-Tham gia kế hoạch nhỏ tốt. 

b)Công tác tuần tới 
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+Chuẩn bị sách vở đầy đủ.  

 + Học thuộc bài trước khi đến lớp. 

 + Duy trì sỉ số lớp. 

 + Thực hiện đúng nội quy, quy chế của trường ,lớp, đội đề 

+ Chuẩn bị ôn tập thi học kỳ II                                        
                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 33 

Thứ hai 

                   NS:21/04/20....                             Tiết 2                    

                   ND:22/04/20....                           Tập đọc                  TL:35’ 

§65.    Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 

I. Mục tiêu: 

- Đọc lưu loát toàn bài. Biết đọc bài với giọng thông báo rõ ràng; ngắt giọng làm rõ từng 

điều luật, từng khoảng mục của điều luật; nhấn giọng ở tên của điều luật, ở những thông 

tin cơ bản và quan trọng trong từng điều luật. 

- Hiểu nghĩa của các từ mới, hiểu nội dung các điều luật. 

- Hiểu luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là văn bản của nhà nước nhằm bảo vệ 

quyền lợi của trẻ em, quy định nghĩa vụ của trẻ em đối với gia đình và xã hội. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk.Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.  

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                   Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Y/c HS đọc chuyện “Những cánh buồm”  

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

 b)Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài 

*Luyện đọc  

- Chia đoạn 

-Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn. 

 

 

- HS lên bảng đọc và TLCH. . 

 

 

 

- 1HS đọc bài  

-4 đoạn  

-HS đọc nối tiếp + luyện phát âm 

-HS đọc nối tiếp + tìm hiểu nghĩa từ mới 
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- Gọi HS đọc toàn bài  

- GV đọc mẫu 

* Hướng dẫn HS tìm hiểu bài  

H: Những điều luật nào… quyền của trẻ em 

Việt Nam? 

H: Đặt tên cho mỗi điều luật nói trên? 

H: Nêu những bổn phận của trẻ em đc quy 

định trong luật? 

H: Em đã thực hiện đc những bổn phận gì, 

còn những bổn phận gì ….thực hiện? 

*Hướng dẫn đọc diễn cảm  

-Gọi HS đọc bài 

-Chọn đoạn và HD đọc, đọc mẫu  

-Cho HS luyện đọc . 

-Tổ chức cho HS thi đọc 

-1 HS đọc toàn bài 

-Theo dõi  

 

-  Điều 15; 16; 17 

 

-Điều 15: Quyền của trẻ em đc chăm sóc, 

bảo vệ sức khoẻ. 

-Điều 16: Quyền đc học tập của trẻ em  

-Điều 17:Quyền vui chơi, giải trí của trẻ 

em 

-5 bổn phận trong điều 21  

 

-4 em đọc  

- HS đọc bổn phận 1, 2, 3 của điều 21. 

- HS luyện đọc trong nhóm  

-Thi đọc diễn cảm 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

-GV nhắc nhở HS học tập chăm chỉ, kết hợp vui chơi, giải trí lành mạnh, giúp đỡ cha mẹ 

việc nhà, làm nhiều việc tốt ở đường phố để thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. 

- Chuẩn bị : Sang năm con lên bảy.  

- Nhận xét tiết học 
 

                                 Tiết 3.                         Toán                        TG: 35’ 

§161.     Ôn tập về diện tích, thể tích một số hình 

I. Mục tiêu:- Giúp HS ôn tập, củng cố các kiến thức về tính diện tích và thể tích một số 

hình đã học ( hình hộp chữ nhật, hình lập phương). 

- Rèn cho HS kỹ năng giải toán, áp dụng các công thức tính diện tích, thể tích đã học. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk, vở trắng, bảng con. 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Y/c HS làm bài tập 4  

2.Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)Ôn tập và hệ thống lại KT tính diện 

tích, thể tích một số hình. 

-Y/c HS nêu cách tính  S, V các hình: 

1/  Hình hộp chữ nhật 

 

2/ Hình lập phương 

 

-2 em lên bảng 

 

 

 

 

- HS thực hiện theo yêu cầu. 

1/  Sxq
= (a + b) x 2 x c  ;    STP = Sxq + S đ

  x 2 

                          V = a x b x c 

2/  Sxq = a x a  x 4 ;         STP =  a x a x 6 
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GV:Nhận xét chốt nội dung. 

c)HDHS thực hành. 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

 

-Nhận xét 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

                         V = a x a x a 

 

-1 em nêu đề bài 

-1 em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

S xq của căn phòng là:  

(6 + 4,5) x 2 x 4 = 84 (m2) 

S trần nhà là: 6 x 4,5 = 27(m2) 

Diện tích cần quét vôi là: 

84 + 27 – 8,5 = 102,5 (m2) 

Đáp số: 102,5 ( m2 ) 

-1 em nêu đề bài 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

a) Thể tích cái hộp là: 10 x 10 x 10 =1000 

(cm3) 

b)              Số giấy màu cần dùng là: 

10 x 10 x 6 = 600 (cm2) 

 Đáp số:  

-1 em nêu đề bài 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở nháp. 

Bài giải 

Thể tích của bể là: 2 x 1,5 x 1 = 3 (m3) 

Thgian để vòi nc chảy đầy bể là:3 : 0,5 = 6 

(giờ) 

ĐS: 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

BUỔI CHIỀU: 

TiÕt 1:      §¹o ®øc:  

                                   .        An toµn thùc phÈm 
I. Môc tiªu 

Sau bµi häc HS n¾m ®îc : 
- Nh thÕ nµo lµ an toµn thùc phÈm 
- Thùc hiÖn tèt viÖc ¨n uèng ®¶m b¶o vÖ sinh 
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc 

Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 

A. KiÓm tra bµi cò 

- T¹i sao ph¶i b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn 

 
+ HS tr¶ lêi 
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nhiªn? 
B. D¹y- häc bµi míi 

1. Giíi thiÖu bµi 

2. Ph¸t triÓn bµi 

H§1 : CÇn lµm g× ®Ó ®¶m b¶o an toµn 

thùc phÈm ? 

+ Em hiÓu thùc phÈm lµ g× ? 
- Y/c HS th¶o luËn nhãm tr¶ lêi c¸c c©u 
hái: 
+ §Ó ®¶m b¶o cã thùc phÈm an toµn ta cÇn 
lu ý ®iÒu g× ? 
 
+Trong thêi gian nµy cã bÖnh g× x¶y ra do 
viÖc thùc hiÖn vÖ sinh an toµn thùc phÈm 
kÐm?Em hiÓu g× vÒ c¨n bÖnh nµy? 
- Mêi ®¹i diÖn b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn 
- Gv nhËn xÐt ,ki- tuyªn d¬ng nhãm ho¹t 
®éng tèt 
+ ë gia ®×nh em thùc hiÖn vÖ sinh an toµn 
thùc phÈm ntn ? 
H§2 : Trß ch¬i : §i chî, nÊu ¨n: 

- GV mêi 4 HS tham gia trß ch¬i 
- Chia 4 HS thµnh 2 nhãm , mçi nhãm cã 2 
b¹n, 1 b¹n ®ãng vai ngêi b¸n , 1 b¹n ®ãng 
vai ngêi ®i chî vµ nÊu ¨n- c¶ líp theo dâi 
vÒ ®¶m b¶o vÖ sinh trong viÖc ®i chî cña 
mçi ngêi cha. 
- Tæ chøc cho HS ch¬i 
- Tæ chøc cho HS  chÊt vÊn vµ ®¸nh gi¸. 
* GV: Thùc hiÖn tèt an toµn thùc phÈm 

chÝnh lµ b¶o vÖ søc khÎo cho m×nh ,cho mäi 
ngêi vµ cho c¶ céng ®ång 
3. Cñng cè- dÆn dß: 

- GV nhËn xÐt giê häc  
- VÒ thùc hiÖn tèt an toµn thùc phÈm. 

 
 
 
 
 
 
+ Thùc phÈm lµ c¸c thøc lµm mãn ¨n nh 

thÞt , c¸, sau, … 

+ ….th× thùc phÈm dïng lµm c¸c mãn ¨n 
cÇn ph¶i : s¹ch ( kh«ng cã chÊt ho¸ häc 

®éc h¹i, kh«ng cã vi khuÈn,…) , t¬i, ¨n 

uèng n¬i hîp vÖ sinh,… 
+ BÖnh tiªu ch¶y,... 
 
 
+ §¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶, 
nhËn xÐt bæ sung cho nhau. 
 
+ HS nèi tiÕp nªu. 
 
 
 
 
+ Theo dâi 
 
 
 
 
+ HS ch¬i 
 
  

 

CHÍNH TẢ: ( Nhớ -Viết) 

Tiết 33: TRONG LỜI MẸ HÁT. 

I- MỤC TIÊU :  

1- Nhớ - viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng hình thức bài thơ 6 tiếng 

2- Viết hoa đúng các tên cơ quan, tổ chức trong đoạn văn Công ước về quyền trẻ em 

(BT2) 

II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :   
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- Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập hai - Bảng nhóm.  

III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

A. Kiểm tra bài cũ:(3’)-  Kiểm tra 3 hs lên bảng làm bài 2,3 ( tiết 32) 

                                    - Nhận xét- Ghi điểm.Nhận xét chung. 

B.Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’) - GV nêu mục tiêu bài học - Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (30’) 

Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh 

 HĐ 1 : Hướng  dẫn viết chính tả   

- Gọi HS đọc bài viết. 

Đoạn viết nêu lên nội dung gì? 

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.  

- Ca ngợi bài hát, lời ru ngọt ngào của 

mẹ. 

- Từ khó: GV ghi bảng lớp. Hs viết bảng con những từ khó. 

 chòng chành, nôn nao 

 HĐ2: HS viết chính tả   

- GV yêu cầu hs gấp sgk lại và viết bài. 

- GV đọc từng dòng thơ 

 

- HS nghe và viết bài vào vở.  

 HĐ 3: Chấm, chữa bài   

- GV chấm 5 - 7 bài. - HS đổi vở cho nhau để sửa lỗi.  

- GV nhận xét chung.   

Luyện tập:   

Bài tập 2:   

- Yêu cầu hs đọc tên các cơ quan, tổ chức. HS đọc thầm công văn về quyền trẻ 

em. 

Thực hiện theo yêu cầu. 

Chép vào vở tên các cơ quan tổ chức.. 

Phân tích từng tên thành nhiều bộ phận. 

3.Củng cố, dặn dò: (3’) 

Hệ thống bài học 

 

- GV nhận xét tiết học.   

- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau.   
 

Ôn tiếng việt: 

LUYỆN TẬP VỀ DẤU CÂU 

I.Mục tiêu: - Củng cố cho HS những kiến thức về dấu câu. 

- Rèn cho học sinh có kĩ năng lập dàn bài tốt. 

- Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn. 

II.Chuẩn bị: Nội dung ôn tập. 

III.Hoạt động dạy học : 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1.Ôn định: 

2. Kiểm tra:  

 

- HS trình bày. 
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3.Bài mới: Giới thiệu  - Ghi đầu bài. 

- GV cho HS đọc kĩ đề bài. 

- Cho HS làm bài tập. 

- Gọi HS lần lượt lên trình bày  

- GV giúp đỡ HS chậm. 

- GV chấm một số bài và nhận xét. 

Bài tập 1:  

Tìm dấu hai chấm dùng sai trong đoạn 

văn sau và ghi lại cho đúng: 

   Tuấn năm nay 11 tuổi. Vóc dáng Tuấn: 

mảnh dẻ, nước da: trắng hồng, môi đỏ 

như môi con gái. Mái tóc: hơi quăn, mềm 

mại xõa xuống vầng trán rộng. Đôi mắt 

đen sáng ánh lên vẻ thông minh, trung 

thực. Tính tình Tuấn: khiêm tốn, nhã 

nhặn rất dễ mến. Bạn ấy học giỏi đều các 

môn. 

Bài tập 2: Đặt câu: 

a) Câu có dấu hai chấm báo hiệu lời tiếp 

theo là nói trực tiếp của người khác được 

dẫn lại? 

b) Câu có dấu hai chấm báo hiệu lời tiếp 

theo là lời giải thích, thuyết trình? 

Bài tập 3:  

Viết một đoạn văn ngắn theo chủ đề tự 

chọn, trong đó có sử dụng dấu hai chấm? 

- GV cho HS viết vào vở. 

- GV gợi ý cho HS chậm viết bài. 

- Cho HS trình bày miệng nối tiếp. 

- Cả lớp nhận xét và đánh giá. 

4. Củng cố dặn dò. 

- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn  

bị bài sau. 

 

 

- HS đọc kĩ đề bài. 

- HS làm bài tập. 

- HS lần lượt lên trình bày  

 

 

 

Đáp án: 

Bỏ tất cả các dấu hai chấm đó đi. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ: 

- Hôm qua, Hà bảo: “ Cậu hãy xin lỗi Tuấn đi 

vì cậu sai rồi”. 

 

- Cô giáo nói: “ Nếu các em muốn học giỏi, 

cuối năm được xét lên lớp thì các em phải cố 

gắng siêng năng học tập”. 

 

 

 

- Cho HS viết vào vở. 

- HS thực hiện theo gợi ý của GV. 

- HS trình bày miệng nối tiếp. 

 

 

- HS chuẩn bị bài sau. 

 
 

Thứ ba 

         NS:22/04/20....                             Tiết 1                    

                   ND:23/04/20....                          Toán                     TL:35’ 

§162.            Luyện tập 

I. Mục tiêu: 

 - Giúp HS ôn tập, củng cố tính diện tích, thể tích một số hình. 
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- Rèn kĩ năng tính diện tích, thể tích một số hình   

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk, vở trắng, bảng con. 

III. Các hoạt động dạy - học: 

 

                                        Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Y/c HS làm bài tập 2 phần còn lại 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS thực hành. 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

-Nhận xét 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

 

-2 em lên bảng 

 

 

 

-1 em nêu đề bài 

-4 nhóm làm vào phiếu. 

a. (1): 576cm2 ;   864cm2    ;  1728cm3 

    (2): 4,9cm2  ;  73,5cm2    ; 42,875cm3 

b. (1):140 cm2 ;  236cm2  ;  240cm3 

    (2): 2,04cm2 ; 3,24cm2  ;  0,36cm3 

-1 em nêu đề bài 

-1 em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

Chiều cao của bể: 

1,8 : (1,5  0,8) = 1,5 (m) 

Đáp số :   1,5 m 

-1 em nêu đề bài 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

S tp của khối nhựa hình lập phương là: 

(10 x 10 ) x 6 = 600 (cm2 ) 

Cạnh của khối gỗ là: 10 : 2 = 5 (cm) 

S tp của khối gỗ hình lập phương là: 

(5 x 5 ) x6 = 150 (cm2 ) 

S tp khối nhựa gấp S tp khối gỗ là: 

600 : 150 = 4 (lần) 

                                                ĐS: 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

                     Tiết 2.                           Luyện từ và câu                         TG: 35’ 

§65.          Mở rộng vốn từ: Trẻ em 
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I. Mục tiêu: 

 - Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ về trẻ em, làm quen với các thành ngữ về trẻ em. 

- Biết sử dụng các từ đã học để đặt câu và chuyể các từ đó vào vốn từ tích cực. 

 

 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Hs tìm 3 VD nói về 3 t/d của dấu phẩy 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS làm bài tập. 

Bài tập 1: Em hiểu nhĩa của từ Trẻ em ntn?. 

-Cho HS làm bài  

-Nhận xét, kết luận  

-Ý C người dưới 16 tuổi được xem là trẻ em. 

Còn ý D k đúng vì người dưới 18 tuổi ( 17, 18 

tuổi đã là thanh niên. 

Bài tập 2: Nêu yêu cầu. 

-Cho HS làm bài 

-Tìm các từ đồng nghĩa với trẻ em?  

 

 

-Đặt câu. 

 

 

 

 

-Nhận xét, kết luận  

Bài tập 4: Nêu yêu cầu. 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

-Nhận xét, kết luận  

 

-3 HS thực hiện 

 

 

 

-1 em thực hiện. 

-HS làm bài và trình bày. 

 

 

 

 

-1 em thực hiện. 

-HS làm bài vào vở. 

- trẻ con, con trẻ,trẻ thơ, thiếu nhi, nhi 

đồng, thiếu niên,con nít, trẻ ranh, ranh 

con, nhãi ranh, nhóc con… 

- Trẻ thời nay đc chăm sóc, chiều chuộng 

hơn thời xưa nhiều. 

- Trẻ con bây giờ rất thông minh. 

- Thiếu nhi là măng non của đất nước. 

- Đôi mắt của trẻ thơ thật trong trẻo. 

- Bọn trẻ này tinh nghịch thật. 

-1 em thực hiện. 

-HS làm miệng. 

a) Trẻ già măng mọc: 

 b) Tre non dễ uốn: 

 c) Trẻ người non dạ:  

 d) Trẻ lên ba, cả nhà học nói:  

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
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KÜ thuËt: 

L¾p ghÐp m« h×nh tù chän(T1) 

I .Môc tiªu-HS cÇn ph¶i: 

- Chän ®îc c¸c chi tiÕt ®Ó l¾p  m« h×nh tù chän. 
- L¾p ®îc mét m« h×nh tù chän. 
II.§å dïng d¹y häc: 

- L¾p s½n 1 hoÆc 2 m« h×nh ®· gîi ý trong SGK. 
- Bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ thuËt. 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 

                     Ho¹t ®éng d¹y                      Ho¹t ®éng häc  

1.Giíi thiÖu bµi: Gv ghi bµi 

2.Híng dÉn chän m« h×nh vµ l¾p ghÐp: 

Ho¹t ®éng 1. HS chän m« h×nh l¾p ghÐp 

- GV cho c¸ nhËn hoÆc nhãm HS tù chän mét 
m« h×nh l¾p ghÐp theo gîi ý trong SGK hoÆc tù 
su tÇm. 
- GV yªu cÇu HS quan s¸t vµ nghiªn cøu kÜ m« 
h×nh vµ h×nh vÏ trong SGK hoÆc h×nh vÏ tù su 
tÇm. 
Ho¹t ®éng 2. HS thùc hµnh l¾p m« h×nh ®· 

chän 

a) Chän chi tiÕt 

b) L¾p tõng bé phËn 

c) L¾p r¸p m« h×nh hoµn chØnh 

Ho¹t ®éng 3. ®¸nh gi¸ m« h×nh hoµn chØnh 

- GV tæ chøc cho HS trng bµy s¶n phÈm theo 
nhãm hoÆc chØ ®Þnh mét sè en. 
- GV nªu nh÷ng tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ s¶n 
phÈm theo môc III (SGK). 
- Cö 2-3 HS dùa vµo tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ s¶n 
phÈm cña b¹n. 
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm theo 2 møc: 
hoµn thµnh (A) vµ cha hoµn thµnh (B).  
- GV nh¾c c¸c HS th¸o c¸c chi tiÕt vµ xÕp ®óng 
vµo vÞ trÝ c¸c ng¨n trong hép. 
3.Cñng cè dÆn dß: 

- VÒ nhµ tËp l¾p ghÐp c¸c m« h×nh tù t¹o 

- HS chän m« h×nh cÇn l¾p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- HS thùc hµnh chän chi tiÕt vµ l¾p 
m« h×nh ®· chän theo nhãm 
6b¹n 

 
 
 
 
 
- HS trng bµy s¶n phÈm nÕu lµm 
xong. 
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Tiết 2.                              Kể chuyện                              TG: 35’ 

§33.          KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC 

I. Mục tiêu: 

+Rèn kĩ năng nói: 

- Biết kể một chuyện đã nghe kể hoặc đã đọc nói về gia đình, nhà trường, xã hội chăm 

sóc và giáo dục trẻ em hoặc trẻ em thực hiện bổn phận với gia đình, nhà trường và xã hội. 

Hiểu ý nghĩa câu chuyện. 

- Biết kể lại câu chuyện mạch lạc, rõ ràng , tự nhiên 

-Hiểu câu chuyện, biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện. 

+Rèn kĩ năng nghe: HS lắng nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn. 

- Thấy được quyền lợi và trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, nhà trường và xã 

hội. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk.Sách, bào, truyện đọc 5. Bảng lớp để viết đề bài. 

-HS:Sgk; Sách, bào, truyện 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-2 HS tiếp nối nhau kể lại chuyện Nhà vô 

địch 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)Tìm hiểu bài. 

b)Hướng dẫn kể chuyện  

* Tìm hiểu đề bài 

 Đề bài : Kể một câu chuyện em đã nghe hay 

đã đọc về việc gia đình, nhà trường và xã hội 

chăm sóc, giáo dục trẻ em hoặc trẻ em thực 

hiện bổn phận với gia đình, nhà trường và xã 

hội. 

-Phân tích đề bài, gạch chân các từ quan 

trọng 

-Gọi HS đọc phần gợi ý 

-Yc hs giới thiệu truyện sẽ kể.  

 

c)Thực hành kể, trao đổi ý nghĩa 

*Kể trong nhóm 

- Yêu cầu HS kể chuyện trong nhóm . 

*Kể trước lớp 

- Tổ chức cho HS thi kể  

 

-2 em nối tiếp kể và trả lời CH. 

 

 

 

 

 

 

- 2 HS đọc  

 

 

 

 

-HS tiếp nối nhau đọc phần gợi ý  

- Lần lượt giới thiệu truyện; viết tóm tắt 

câu chuyện định kể vào nháp. 

 

 

- HS kể cho nhau nghe và trao đổi với 

nhau về ý nghĩa câu chuyện. 

 

-HS thi kể và trao đổi về ý nghĩa truyện 
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- Nhận xét, bình chọn HS kể tốt, đúng đề tài. 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

Tiết 2:      Toán: 

                  ¤n: ¤N TËP VÒ TÝNH DIÖN TÝCH, THÓ TÝCH Mét sè 

H×NH 

I. Môc tiªu 

 -Cñng cè vÒ c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch, thÓ tÝch c¸c h×nh ®· häc. 
- VËn dông tÝnh diÖn tÝch,thÓ tÝch mét sè h×nh trong thùc tÕ. 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc 

Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 

A.KiÓm tra bµi cò 

- Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi tËp 2,3  
* GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm 
B. D¹y- häc bµi míi 

1. Giíi thiÖu bµi: GV ghi môc bµi 
2. ¤n tËp kiÕn thøc: 

- Gäi HS lÇn lît nªu c«ng thøc tÝnh Sxq , STP  
, V cña h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp 
ph¬ng 
- GV ghi c«ng thøc lªn b¶ng 
3. LuyÖn tËp 

Bµi1:Gäi HS ®äc ®Ò bµi to¸n 

- Bµi to¸n cho biÕt g× ? Y/c g× ? 
- Muèn tÝnh diÖn tÝch cÇn quÐt v«i cÇn tÝnh 
g×? 
- Y/c c¶ líp lµm bµi vµo vë- 1HS lªn b¶ng 
-GV nhËn xÐt, cñng cè c¸ch t×nh diÖn tÝch 
xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh 
hép ch÷ nhËt 
 

 

Bµi 2: Gäi HS ®äc ®Ò bµi to¸n 

H: Bµi to¸n cho biÕt g× ? Y/c g× ? 
-Y/c HS lµm bµi 
- Gv ch÷a bµi  NhËn xÐt cñng cè c¸ch tÝnh 
diÖn tÝch vµ thÓ tÝch h×nh lËp ph¬ng 
 
 

 
+ 2 HS lªn lµm 
+HS ch÷a trong vë 
 
 
 
- HS lÇn lît nªu 
- HS nh¾c l¹i 
 
 
 
 
-1HS ®äc 
- C¶ líp lµm bµi vµo vë- 1HS lªn b¶ng 

Bµi gi¶i 

    DiÖn tÝch xung quanh phßng häc lµ: 
             ( 6+4,5 ) x2 x 3,8 = 79,8 (m 2 ) 
                    DiÖn tÝch trÇn nhµ lµ: 
                   6 x 4,5 = 27 (m2) 
             DiÖn tÝch cÇn quÐt v«i lµ: 
            79,8 + 27 –  8,6 = 98,2(m2) 
                               §¸p sè: 98,2m2 
-1HS ®äc 
- C¶ líp lµm bµi vµo vë- 1HS lªn b¶ng 

Bµi gi¶i 

a.  ThÓ tÝch c¸i hép h×nh lËp ph¬ng lµ: 
           15 x 15 x 15 = 3375 (cm3) 
b.    DiÖn tÝch c¸c mÆt ngoµi ®îc quÐt v«i: 
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Bµi 3: Gäi HS ®äc ®Ò bµi to¸n 

H: Bµi to¸n cho biÕt g× ? Y/c g× ? 
H: Muèn tÝnh thêi gian níc ch¶y ®Çy bÓ 
cÇn tÝnh g×? 
-Y/c HS lµm bµi 
- Gv ch÷a bµi- NxÐt KL: 
 

 

3.Cñng cè dÆn dß.- Gv hÖ thèng kiÕn thøc. 

- NhËn xÐt , dÆn dß. 

              15 x 15 x 5 = 1125 ( cm2) 
                §¸p sè:a 3375 cm3   ; b. 1125 
cm2 
-1HS ®äc 
- C¶ líp lµm bµi vµo vë- 1HS lªn b¶ng 

Bµi gi¶i 

ThÓ tÝch bÓ lµ: 1,5 x 0,8 x 1 = 1,2 (m3) 
1,2 m3  =1200dm3 

Sè g¸nh níc ®æ  ®Çy bÓ lµ: 
                 1200 : 30 = 40 (g¸nh níc)  
                                    §¸p sè: 40g¸nh níc  
                

 

 

 Thứ tư 

         NS:22/4/20....                             Tiết 1                    

                   ND:24/4/20....                          Tập đọc                     TL:35’ 

§66.        Sang năm con lên bảy 

I. Mục tiêu:  

-Đọc trôi chảy, biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng, tự hào, trầm lắng phù hợp 

với việc diễn tả tâm sự của người cha với con khi con sắp đến tuổi tới trường. 

-Hiểu ý nghĩa bài thơ: Thế giới của trẻ thơ rất vui và đẹp vì đó là thế giới của truyện cổ 

tích. Khi lớn lên, dù phải từ biệt thế giới cổ tích đẹp đẽ và thơ mộng ấy nhưng ta sẽ sống 

một cuộc sống hạnh phúc thật sự do chính bàn tay ta gây dựng nên 

-HTL bài thơ. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk.Tranh minh hoạ trong SGK. 

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Hs đọc bài Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo 

dục trẻ em. 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

 b)Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài 

*Luyện đọc  

-Cho HS đọc nối tiếp theo từng khổ thơ 

 

- Gọi HS đọc toàn bài  

- GV đọc mẫu 

* Hướng dẫn HS tìm hiểu bài  

 

- HS lên bảng đọc và TLCH. . 

 

 

 

 

- 1HS đọc bài  

-HS đọc nối tiếp + luyện phát âm 

-HS đọc nối tiếp + tìm hiểu nghĩa từ mới 

-1 HS đọc toàn bài 

-Theo dõi  
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H:Những câu thơ nào cho thấy tuổi thơ rất 

vui và đẹp? 

 

 

 

 

 

 

H: Thế giới tuổi thơ thay đổi thế nào khi ta 

lớn lên? 

 

 

 

 

 

 

 

 

H: Từ giã thế giới tuổi thơ con người tìm thấy 

hạnh phúc ở đâu? 

 - Điều nhà thơ muốn nói với các em là gì? 

=>Rút ý nghĩa 

*Hướng dẫn đọc diễn cảm  

-Gọi HS đọc bài 

-Chọn đoạn và HD đọc, đọc mẫu  

-Cho HS luyện đọc . 

-Tổ chức cho HS thi đọc 

- Giờ con đang lon ton, khắp sân vườn 

chạy nhảy,chỉ mình con nghe thấy, tiếng 

muôn loài với con. 

- Ở khổ 2, những câu thơ nói về thế giới 

của ngày mai theo cách ngược lại với thế 

giới tuổi thơ. Trong thế giới tuổi thơ, 

chim, cây, gió và muôn vật biết nói, biết 

nghĩ, biết hành động như người. 

- qua thời thơ ấu , không còn sống trong 

thế giới tưởng tượng, thế giới thần tiên của 

những câu chuyện thần thoại, cổ tích mà ở 

đó cây cỏ, muôn thú đều biết nói, biết nghĩ 

như người. Các em nhìn đời thực hơn, vì 

vậy thế giới của các em thay đổi – trở 

thành thế giới hiện thực. Trong thế giới ấy 

chim không còn biết nói, gió chỉ còn biết 

thổi, cây chỉ còn là cây; chỉ còn trong đời 

thật tiếng người nói với con. 

- Con người tìm thấy hạnh phúc trong đời 

thật. 

-TL 

 

 

-3 em đọc  

- HS đọc diễn cảm khổ thơ 1,2 

- HS luyện đọc nhóm  

-Thi đọc diễn cảm 

-HS đọc nhẩm HTL 

-Thi đọc thuộc lòng 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

H: Bài thơ nói lên điều gì? 

- Chuẩn bị trước bài Lớp học trên đường. 

- Nhận xét tiết học. 
 

                             Tiết 3.                           Toán                            TG: 35’ 

§163.     Luyện tập chung 

I. Mục tiêu: 

-Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức và rèn kĩ năng tính dt và thể tích 1 số hình đã học. 

- Rèn kĩ năng tính diện tích, diện tích xung quanh, thể tích của một số hình. 

 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 
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-HS:Sgk, vở trắng, bảng con. 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                        Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1.Kiểm tra bài cũ :                   4’ 

-Y/c HS làm bài tập 3 

2.Bài mới:                        28’ 

a)GTB  

b)HDHS thực hành. 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

 

 

-Nhận xét 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 em lên bảng 

 

 

 

-1 em nêu đề bài 

-1 em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

Nửa chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là: 

160 : 2 = 80 (m) 

Chiều dài của mảnh vườn là:80 –30 = 50(cm) 

Diện tích mảnh vườn là: 30 x 50 = 1500 (m2) 

Số rau thu hoạch đc trên mảnh vườn đó là: 

1500 : 10 x 15 = 2250 (kg) 

ĐS 

-1 em nêu đề bài 

-1 em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 

( 60 + 40 ) x 2 = 200( cm) 

Chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là: 

6000 : 200 = 30(cm) 

ĐS 

-1 em nêu đề bài 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

Độ dài thật cạnh AB là: 

5 x 1000 = 5000(cm) = 50m 

Độ dài thật cạnh BC là: 

2,5 x 1000 = 2500(cm) = 25m 

Độ dài thật cạnh CD là: 

3 x 1000 = 3000(cm) = 30m 

Độ dài thật cạnh DE là: 

4 x 1000 = 4000(cm) = 40m 

Pmảnh đất là: 50 + 25 + 30 +40 +25 = 170 

(m) 

S mảnh đất hình chữ nhật ABCE là: 

50 x 25 = 1250 (m2 ) 

S mảnh đất hình tam giác vuông CDE là: 
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-Nhận xét, ghi điểm 

30 x 40 : 600 ( m2) 

S cả mảnh đất hình ABCDE là: 

1250 + 600 = 1850 ( m2) 

ĐS: 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

                             Tiết 4.                         Tập làm văn                      TG: 35’ 

§65.            Ôn tập về văn tả người 

I. Mục tiêu: 

- Củng cố kĩ năng lập dàn ý cho một bài văn tả người – một dàn ý với đủ 3 phần: mở bài, 

thân bài, kết luận – và các ý bắt nguồn từ quan sát và suy nghĩ chân thực của mỗi HS. 

- Biết dựa vào dàn ý đã lập, trình bày miệng một đoạn trong bài văn rõ ràng, tự nhiên, 

dùng từ, đặt câu đúng. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Y/c HS đọc đoạn văn đã viết lại. 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS ôn tập. 

Bài tập 1:Nêu y/c 

-Ghi đề bài 

-Lần lượt phân tích đề bài. 

-Cho HS nêu đề sẽ chọn để lập dàn ý. 

+ Bài văn miêu tả người gồm mấy phần ? 

+ Phần MB nêu vấn đề gì ? TB ? Kết bài ? 

 

 

 

-Y/c HS đọc phần gợi ý. 

-Y/c HS viết nhanh dàn ý bài văn 

Bài tập 2:Nêu y/c 

-Y/c HS dựa vào dàn ý trình bày miệng 1 

đoạn  trong bài văn. 

-Nhận xét, ghi điểm. 

 

-2 em đọc 

 

 

 

-1 em nêu 

-Lần lượt đọc 

 

-Lần lượt nêu 

-3 phần 

1.MB :    Giới thiệu người sẽ tả 

2.TB :  - Tả ngoại hình  

            - Tả hoạt động 

3.KB: Nêu t/cảm đối với người đc tả 

-HS đọc 

-HS viết bài. 

-1 em nêu 

-Trình bày trong nhóm 

-Đại diện trình bày trước lớp. 

 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 
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- Yêu cầu HS về nhà viết lại vào vở đoạn văn đã làm miệng ở lớp. 

-Chuẩn bị cho tiết kiểm tra viết. 

- Nhận xét tiết học. 
 

LÞch sö: 

¤ n tËp häc k× II 
I.Môc tiªu. 

- N¾m ®îc mét sè sù kiÖn, nh©n vËt lÞch sö tiªu biÓu tõ n¨m 1858 ®Õn nay: 
+ Thùc d©n Ph¸p ®· x©m lîc níc ta, nh©n d©n ta ®· ®øng lªn chèng Ph¸p. 
+§¶ng Céng S¶n ViÖt Nam ra ®êi. L·nh ®¹o c¸ch m¹ng níc ta; C¸ch m¹ng th¸ng 8 
thµnh c«ng; ngµy 2-9-1945 B¸c Hå ®äc b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp khai sinh ra níc ViÖt 
Nam D©n chñ Céng hoµ. 
+Cuèi n¨m 1945 thùc d©n Ph¸p trë l¹i x©m lîc níc ta, nh©n d©n ta tãªn hµnh cuéc 
kh¸ng chiÕn gi÷ níc. ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ kÕt thóc th¾ng lîi cuéc kh¸ng chiÕn. 
+ Giai ®o¹n 1954- 1975 nh©n d©n miÒn Nam ®øng lªn chiÕn ®Êu, miÒn B¾c võa x©y dùng 
chñ nghÜa x· héi võa chèng tr¶ cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña ®Õ Quèc Mü, ®ång thêi chi 
viÖn cho miÒn Nam. ChiÕn dÞch Hå ChÝ Minh toµn th¾ng, ®Êt níc thèng nhÊt. 
II. §å dïng d¹y - häc. 

B¶ng phô ghi hÖ thèng qu¸ tr×nh Lsö.PhiÕu  
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc 

Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 

A. KiÓm tra bµi cò. 

-LÞch sö níc ta tõ n÷a TK XI X ®Õn nay 
®îc chia thµnh mÊy giai ®o¹n? §ã lµ nh÷ng 
G§ nµo? 
* Gv nhËn xÐt-ghi ®iÓm. 
B. Bµi míi 

1. Giíi thiÖu bµi: Gv ghi bµi 

2.Híng dÉn «n tËp: 

 H§1. Thèng kª c¸c sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu 

tõ n¨m 1945 ®Õn 1975. 
- Y/c HS th¶o luËn nhãm 4b¹n  nªu c¸c giai 
®o¹n vµ sù kiÖn lÞch sö cña tõng giai ®o¹n tõ 
n¨m 1945 –  1975. 
- Gäi ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy  
- GV nhËn xÐt 
 

 

 

 

 

 

 
+ Hs 
 
 
 
 
 
 
- Hs chia nhãm lµm vµo phiÕu 
- §¹i diÖn Hs tr×nh bµy 
1.Ngµy 19-8-1945 , c¸ch m¹ng th¸ng 8 
thµnh c«ng. 
2.Ngµy 2-9-1945, B¸c Hå ®äc b¶n tuyªn 
ng«n ®éc lËp. 
3.Ngµy 7-5-1954, ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn 
Phñ, kÕt thóc th¾ng lîi 9n¨m trêng kú 
kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. 
4.Th¸ng12- 1972 , chiÕn th¾ng §iÖn Biªn 
Phñ trªn kh«ng, Mü buéc ph¶I ký hiÖp 
®Þnh Pa – ri chÊm døt chiÕn tranh lËp l¹i 
hoµ b×nh ë ViÖt Nam. 
5.Ngµy 30-4- 1975, chiÕn dÞch Hå ChÝ 
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HH§2: Thi kÕ chuyÖn lÞch sö. 

H: Em h·y kÓ c¸c trËn ®¸nh lín cña lÞch sö 
tõ 1945- 1975? 
- Y/c HS th¶o luËn nhãm 2b¹n kÓ cho b¹n 
nghe vÒ diÔn biÕn, nh©n vËt lÞch sö mµ em 
cho lµ Ên tîng nhÊt. 
-Thi kÓ tríc líp. 
*GvnhËn xÐt- §¸nh gi¸ 
3. Cñng cè. 
- Gv hÖ thèng kiÕn thøc «n tËp. 
- DÆn dß häc sinh vÒ nhµ häc bµi 

Minh lÞch sö toµn th¾ng, gi¶i phãng miÒn 
Nam thèng nhÊt ®Êt níc. 
 
+ ChiÕn dÞch ViÖt B¾c 1947; 1950 
+ ChiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ 
+ Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy tÕt MËu Th©n 
n¨m 1968 
+ ChiÕn dÞch Hå ChÝ Minh. 
+ Hs chia nhãm kÓ theo nhãm 
+ Hs thi kÓ 
+ Hs nghe 
 

 
 

 Thứ năm 

         NS:24/4/20....                             Tiết 1                    

                   ND:25/4/20....                            Toán                          TG: 35’ 

§164.              Một số dạng bài toán đã học 

I. Mục tiêu:  

 - Ôn tập, hệ thống một số dạng toán đặc biệt đã hocï 

- Rèn kĩ năng giải toán có lời văn ở lớp 5 (chủ yếu là phương pháp giải toán). 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1.Kiểm tra bài cũ :                   4’ 

-Y/c HS làm bài tập 3 

2.Bài mới:                        28’ 

a)GTB  

b)Tổng hợp lại 1 số dạng toán đã học: 

Trung bình cộng (TBC) 

H: Nêu quy tắc cách tìm trung bình cộng 

của nhiều số hạng? 

H:  Nêu quy tắc tìm tổng khi biết số TBC? 

Tìm 2 số biết tổng và hiệu 2 số đó. 

H: HS nêu cách tính dạng toán tìm 2 số khi 

biết tổng và hiệu? 

Tìm 2 số biết tổng và tỉ 2 số đó. 

H: HS nêu các bước giải dạng toán tìm 2 số 

 

-1 em lên bảng 

 

 

-Lần lượt nêu các dạng toán đã học 

 

- Tính tổng, Lấy tổng  : số các số hạng.         

- Lấy TBC  số các số hạng. 

 

 

Số lớn = (tổng + hiệu) : 2        

Số bé  = (tổng – hiệu) : 2 

 

- Tổng số phần bằng nhau. 
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khi biết tổng và tỉ  

Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ 2 số đó. 

H: HS nêu các bước giải dạng toán tìm 2 số 

khi biết Hiệu và tỉ. 

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị: 

Bài toán về tỉ số % 

Bài toán về chuyển động đều. 

Bài toán có nội dung hình học (P; S; V) 

c)HDHS thực hành. 

Bài1: Nêu y/c 

-Y/c HS nêu dạng toán, trình bày cách làm. 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

-Nhận xét 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

- Giá trị 1 phần.  -  Số bé.    -  Số lớn. 

 

-  Hiệu số phần bằng nhau. 

- Giá trị 1 phần.   - Số bé.     - Số lớn. 

 

 

 

 

 

-1 em nêu đề bài 

 

-1 em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

Giờ thứ ba người đó đi đc là: 

(12 + 18) : 2 =  15 (km) 

Trung bình mỗi giờ người đó đi đc là: 

(12 + 18 + 15): 3 = 15(km) 

ĐS 

-1 em nêu đề bài 

-1 em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

Nửa chu vi mảnh đất hình CN là:  

120 : 2 = 60 (m) 

CD của mảnh đất là: (60 + 10) : 2 = 35 (m) 

CR mảnh đất là: 60 – 35 = 25 (m) 

S mảnh đất là: 35 x 25 = 875 (m2) 

ĐS 

-1 em nêu đề bài 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

1 cm3 cân nặng là: 22,4 :  3,2 = 7 (g) 

Khối kim loại 4,5 cm3 cân nặng là: 

4,5 x 7= 31,5 (g) 

ĐS: 

 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

                     Tiết 2.                        Luyện từ và câu                    TL:35’ 
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§66.         Ôn tập về dấu câu 

(Dấu ngoặc kép) 

I. Mục tiêu:  

- Củng cố khắc sâu kiến thức về dấu ngoặc kép. 

- Rèn kĩ năng sử dụng dấu ngoặc kép. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk, vở trắng 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                           Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

- Gọi HS làm miệng bài tập 3,4 tiết trước 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS làm bài. 

Bài 1: Nêu y/c 

H: Nêu t/d của dấu ngoặc kép? 

 

 

 

 

 

 

-Y/c HS tự làm bài. 

 

-Nhận xét 

Bài 2: Nêu y/c 

-Y/c HS làm bài. 

-Nhận xét 

Bài 3: Nêu y/c 

-Y/c HS làm bài. 

-Nhận xét 

 

-2 em lên bảng 

 

 

 

-1 em đọc, lớp đọc thầm. 

-Dấu ngoặc kép thường đc dùng để dẫn lời 

nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người 

nào đó. Nếu lời nói trực tiếp là một câu trọn 

vẹn hay một đoạn văn thì trước dấu ngoặc 

kép ta phải thêm dấu hai chấm. 

- Dấu ngoặc kép còn được dùng để đánh 

dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa 

đặc biệt.  

-HS làm bài, phát biểu ý kiến 

+Tốt-tô-chan…..Em nghĩ: “Phải…biết”. 

Thế… người lớn: “ Thưa thầy….trường 

này”. 

-1 em đọc, lớp đọc thầm. 

-HS làm bài, phát biểu ý kiến 

“Người giàu có nhất”;  “gia tài”  

-1 em đọc. 

-HS làm bài 

-Lần lượt đọc đoạn văn  

 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Yêu cầu h nêu tác dụng của dấu ngoặc kép? 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học.                      
 

 

TiÕt 2:                                                  To¸n: 
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¤ N: LuyÖn TËP – LUYÖN tËp chung. 
I. Môc tiªu 
  -BiÕt thùc hµnh tÝnh diÖn tÝch , thÓ tÝch c¸c h×nh ®· häc 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc 

Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 

A.KiÓm tra bµi cò 

- Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi tËp 
* GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm 
B. D¹y- häc bµi míi 

1. Giíi thiÖu bµi: GV gthiÖu, ghi môc bµi 
2. LuyÖn tËp 

Bµi1:Gäi HS ®äc ®Ò bµi to¸n 

H:Bµi to¸n cho biÕt g× ? Y/c g× ? 
H: Muèn tÝnh sè kg rau thu ho¹ch ®îc 
trªn thöa ruéng ®ã tríc hÕt ph¶i tÝnh g× ? 
- Y/c c¶ líp lµm bµi vµo vë- 1HS lªn b¶ng 
* GV nhËn xÐt, KL 
 

 

 

 

Bµi 2: Gäi HS ®äc ®Ò bµi to¸n 

Dh HS c¸t h×nh vÏ thµnh hai phÇn: H×nh 
ch÷ nhËt vµ h×nh tam gi¸c,råi tÝnh vµ gép 
l¹i 

- Y/c HS lµm bµi 
- Gv ch÷a bµi- NxÐt KL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bµi 3: Gäi HS ®äc ®Ò bµi to¸n 

H: Bµi to¸n cho biÕt g× ? Y/c g× ? 
- Y/c HS lµm bµi 
- Gv ch÷a bµi- NxÐt KL: 
3. Cñng cè - DÆn dß. 

- Gv hÖ thèng kiÕn thøc. 

 
+ 2 HS lªn lµm 
+HS ch÷a trong vë 
 
 
 
-1HS ®äc 
- C¶ líp lµm bµi vµo vë BT- 1HS lªn b¶ng 

Bµi gi¶i 

ChiÒu réng cña m¶nh vên  h×nh ch÷ nhËt lµ : 
            140 : 2 - 50 = 20 (m) 
DiÖn tÝch m¶nh vên h×nh ch÷ nhËt lµ 
          50 x 20 = 1000 (m2) 
Sè kg rau thu ho¹ch ®îc trªn thöa ruéng  
         1000 : 100 x 1,5 = 15 (t¹) 

15 t¹ = 1500kg 
                                     §¸p sè: 1500 kg 
-1HS ®äc 
- C¶ líp lµm bµi vµo vë- 1HS lªn b¶ng 

Bµi gi¶i 

C¸c sè ®o trªn thùc tÕ lÇn lît lµ 
5x1000 = 5000 cm= 50m 
3x1000 = 3000cm = 30m 

4 x 1000 = 4000 cm = 40m 
   Chu vi cña m¶nh ®Êt lµ: 

30 + 40 + 50  = 120 (m) 
DiÖn tÝch phÇn ®Êt h×nh ch÷ nhËt lµ: 

30 x50 = 1500 (m2) 
DiÖn tÝch phÇn ®Êt h×nh tam gi¸c lµ: 

30 x 40: 2 = 600 (m2) 
DiÖn tÝch m¶nh  ®Êt lµ: 

1500 + 1200 = 2700(m2) 
§¸p sè: 120 m; 2700m2 

-1HS ®äc 
- C¶ líp lµm bµi vµo vë- 1HS lªn b¶ng 
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- NhËn xÐt , dÆn dß. 
 

TËp lµm v¨n: 

                               ¤ N luyÖn: ¤ n tËp vÒ t¶ c¶nh 
I. Môc tiªu:  

- Lµm l¹i mét bµi v¨n t¶ c¶nh theo ®Ò bµi tiÕt tríc 
- Tr×nh bµy miÖng ®îc ®o¹n v¨n mét c¸ch râ rµng, rµnh m¹ch gi÷a trªn dµn ý ®· lËp. 
II. §å dïng d¹y häc- B¶ng häc nhãm 

III. Ho¹t ®éng d¹y häc  

                     Ho¹t ®éng d¹y                      Ho¹t ®éng häc  

1.Giíi thiÖu bµi: Gv ghi bµi  

2.Híng dÉn lµm bµi tËp  

* Yªu cÇu HS ®äc 3 ®Ò bµi SGK 

H:Em ®Þnh t¶ c¶nh g×? H·y giíi thiÖu 
cho b¹n biÕt? 
- Yªu cÇu HS ®äc gîi ý 1 
- Yªu cÇu HS tù lµm bµi  
Gîi ý: Nhí l¹i nh÷ng ®Æc ®iÓm tiªu biÓu 
vÒ c¶nh vËt ®ã, chän tõ ng÷ h×nh ¶nh sao 
cho ngêi ®äc h×nh dung ®îc c¶nh ®ã 
rÊt thËt, rÊt gÇn gòi hoÆc ®Ó l¹i Ên tîng 
s©u s¾c víi c¶nh em t¶. 
*HD HS viÕt l¹i bµi v¨n 

- GV nhËn xÐt – ghi ®iÓm mét sè bµi 
3. Cñng cè, dÆn dß: 

-  GV nhËn xÐt tiÕt häc. 
- VÒ nhµ xem l¹i bµi 

 
 
- HS x¸c ®Þnh ®Ò bµi , nªu c¸c bíc thùc hiÖn 
lµm bµi v¨n t¶ c¶nh. 
1HS ®äc bµi, líp theo dâi SGK  
1HS ®äc bµi, líp theo dâi SGK  
3HS lµm bµi ë b¶ng, líp lµm vµo vë  
      
 
 
 
 
- HS lµm bµi 
- 2-3 HS ®äc bµi viÕt tríc líp. 
- HS kh¸c nhËn xÐt gãp ý  

 
 

Thứ sáu 

          NS:24/4/20....                                 Tiết 1                         

          ND:26/4/20....                              §Þa lý:                     TL:35’ 

 

¤n tËp cuèi n¨m 

I. Môc tiªu:  
- T×m ®îc c¸c ch©u lôc ,®¹i d¬ng vµ níc ViÖt Nam trªn b¶n ®å thÕ giíi. 
- HÖ thèng mét sè ®Æc ®iÓm chÝnh vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn ( vÞ trÝ ®Þa lý, ®Æc ®iÓm thiªn 
nhiªn)  
d©n c, ho¹t ®éng kinh tÕ ( Mét sè s¶n phÈm c«ng nghiÖp, s¶n phÈm n«ng nghiÖp) cña c¸c 
ch©u lôc: Ch©u ¸, ch©u ¢u, ch©u Phi, Ch©u Mü, Ch©u §¹i d¬ng, Ch©u Nam Cùc. 
II.§å dïng d¹y häc: 

- PhiÕu, thÎ ghi c¸c ch©u lôc vµ ®¹i d¬ng 
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III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 

                     Ho¹t ®éng d¹y                      Ho¹t ®éng häc  

1.Bµi cò: 

- Gäi HS nªu tªn vµ t×m trªn b¶n ®å c¸c ®¹i 
d¬ng ®· häc, m« t¶ tõng ®¹i d¬ng theo vÞ trÝ 
diÖn tÝch ®é s©u 
- Gv nhËn xÐt ghi ®iÓm 
2.Bµi míi: 

a.Giíi thiÖu bµi: Gv ghi bµi 

b.Híng dÉn «n tËp: 

Ho¹t ®éng1: Thi chØ vÞ rÝ c¸c ch©u lôc vµ 

®¹i d¬ng trªn b¶n ®å. 
- Gv chia líp thµnh 6nhãm, mçi nhãm cö ®¹i 
diÖn lªn b¾t th¨m tróng ®¹i d¬ng hoÆc ch©u 
lôc nµo th× chØ ®¹i d¬ng ch©u lôc ®ã trªn b¶n 
®å. 
- GV nhËn xÐt 
Ho¹t ®éng2: §Æc ®iÓm tù nhiªn vµ ho¹t 

®éng kinh tÕ cña c¸c ch©u lôc trªn thÕ giíi. 
- GV chia líp thµnh 6nhãm 
- Y/c nhãm1,2 hoµn thµnh bÈng, nhãm 3,4 
hoµn thµnh mét nöa b¶ng b, nhãm 5,6 hoµn 
thµnh nöa cßn l¹i cña b¶ng b 
- Gv ph¸t phiÕu cho c¸c nhãm hoµn thµnh bµi  
- Gäi ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy 

Tªn níc Thuéc ch©u lôc 

Trung Quèc Ch©u ¸ 

Ai CËp Ch©u Phi 

Hoa Kú Ch©u Mü 

Liªn Bang Nga §«ng ¢u,B¾c ¸ 
 

 
 
- 2HS nªu vµ chØ trªn b¶n ®å 
 
 
 
 
 
 
 
- C¸c nhãm lÇn lît bèc th¨m vµ chØ trªn 
b¶n ®å 
- HS kh¸c nhËn xÐt 
 
 
 
 
 
 
 
- C¸c nhãm nhËn phiÕu hoµn thµnh bµi 
tËp 
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy 
 

Tªn níc Thuéc ch©u lôc 

¤-xtr©y-li-a Ch©u §ai D¬ng 

Ph¸p Ch©u ¢u 

Lµo Ch©u ¸ 

Cam-pu-chia Ch©u ¸ 
 

Ch©u lôc VÞ trÝ §Æc ®iÓm tù nhiªn D©n c Ho¹t ®éng kinh tÕ 

Ch©u ¸ 
 

B¾n cÇu B¾c §a d¹ng vµ phong 
phó c¸ c¶nh biÓn, 
rõng 

§«ng nhÊt thÕ 
giíi, chñ yÕu lµ 
ngêi da vµng 

NN, CN ph¸t triÓn, 
khai th¸c kho¸ng s¶n, 
dÇu má.. 

Ch©u ¢u 
 

B¾n cÇu B¾c Thiªn nhiªn vïng 
«n ®íi 

§«ng thø4 thÕ 
giíi, chñ yÕu lµ 
ngêi da tr¾ng 

Cã nÒn KT ph¸t triÓn 
cao,s¶n phÈm CN nh 
m¸y bay,« t«… 

Ch©u Phi 
 

Trong khu 
ùc chÝ tuyÕn 
cã ®êng 
xÝch ®¹o ®i 

Chñ yÕu lµ hoang 
m¹c vµ xa van v× 
®©y lµ vïng khÝ 
h©u kh« nhÊt thÕ 

§«ng thø 2 thÕ 
giíi, chñ yÕu lµ 
ngêi da ®en 

Kinh tÕ kÐm ph¸t 
triÓn 
TËp trung khai thÊc 
kho¸ng s¶n ®Ó xuÊt 
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qua giíi khÈu,trång c©y CN 
nh cao su, cµ phª… 

Ch©u Mü 
 

Tr¶i dµi tõ 
B¾c xuèng 
Nam,lµ lôc 
®Þa duy 
nhÊt ë b¸n 
cÇu T©y 
 

Thiªn nhiªn ®a 
d¹ng phong phó, 
Rõng A-ma-d«n lµ 
rõng rËm lµn nhÊt 
thÕ giíi. 
 

D©n c hÇu hÕt 
lµ ngêi nhËp c 
nhiÒu thµnh 
phÇn tõ ¢u, ¸, 
ngêi lai 

B¾c Mü cã nÒn KT 
ph¸t triÓn, c¸c n«ng 
s¶n nh lóa m×, b«ng, 
lîn, bß s÷a…s¶n 
phÈm CN nh m¸y 
mãc thiÕt bÞ ,hµng 
®iÖn tö… 
Nam Mü cã nÒn KT 
®ang ph¸t triÓn 

Ch©u §¹i 
D¬ng 

N»m ë b¸n 
cÇu Nam 

¤-xtray-li-a cã khÝ 
hËu kh« nãngnhiÒu 
hoang m¹c xa van. 
C¸c ®¶o cã khÝ hËu 
nãng Èm, chñ yÕu 
rõng nhiÖt ®íi 

Ngêi d©n ¤-
xtr©y -li-a vµ 
®¶o Niu Di-len 
lµ ngêi gèc 
Anh da tr¾ng 

¤-xtray-li-a lµ níc 
cã nÒn KT ph¸t triÓn, 
næi tiÕng thÕ giíi vÒ 
xuÊt khÈu l«ng cõu, 
len, thÞt bß, s÷a… 

Ch©u Nam 
Cùc 
 

N»m ë vïng 
®Þa cùc 

L¹nh nhÊt thÕ giíi, 
chØ cã chim c¸nh 
côt sinh sèng 

Kh«ng cã d©n 
sinh sèng 
thêng xuyªn 

 

3.Cñng cè dÆn dß: 

- VÒ nhµ häc bµi 

 

 
   

Tiết 2.                           tập làm văn                        TG: 35’ 

     § 66.  Tả người (Kiểm tra viết) 

I. Mục tiêu:  

- Dựa trên dàn ý đã lập (từ tiết học trước), viết được một bài văn tả người hoàn chỉnh có 

bố cục rõ ràng, đủ ý, thể  hiện được những quan sát riêng, dùng từ, đặt câu, liên kết câu 

đúng, câu văn có hình ảnh, cảm xúc, trình bày sạch sẽ. 

- Rèn kĩ năng hoàn chỉnh bài văn rõ bố cục, mạch lạc, có cảm xúc. 

- Giáo dục HS yêu quý cảnh vật xung quanh và say mê sáng tạo. 

II.Chuẩn bị: 

-  Dàn ý cho đề văn của mỗi HS (đã lập ở tiết trước). 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Gọi 2 HS nêu lại cấu tạo của bài văn tả cảnh 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)Hướng dẫn HD làm bài : 

-Cho HS đọc đề bài trong SGK. GV ghi bảng 

 

-1 em thực hiện 

 

 

 

-1 HS đọc đề bài . 
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-Cho HS đọc các gợi ý 

-Gv nhắc HS cách trình bày bài. 

c)HS làm bài 

- GV thu bài. 

-HS đọc phần gợi ý 

 

-HS làm bài. 

 

3. Củng cố, dặn dò : Nhận xét tiết học.          Yêu cầu HS về xem lại bài văn tả cảnh. 

Chuẩn bị: “Trả bài văn tả cảnh”. 
   

                                       Tiết 3.                           Toán                        TG: 35’ 

                                                          165. Luyện tập 

I. Mục tiêu:  

- Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức giải toán. 

- Giúp HS có kĩ năng giải toán. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk, vở trắng, bảng con. 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                        Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1.Kiểm tra bài cũ :                   4’ 

-Y/c HS làm bài tập 3 

2.Bài mới:                        28’ 

a)GTB  

b)Ôn công thức quy tắc tính diện tích 

hình tam giác, hình thang. 

-Diện tích hình tam giác.  S = a  h : 2 

-Diện tích hình thang.  S = (a + b)  h : 2 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

 

 

-Nhận xét 

Bài2: Nêu y/c 

GV yêu cầu HS nhắc lại 4 bước tính dạng 

toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ. 

B1 : Tổng số phần bằng nhau 

B2 : Giá trị 1 phần 

B3 : Số bé 

 

-1 em lên bảng 

 

 

 

 

 

 

+ HS giải trên bảng, lớp làm bài vào vở. 

-Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ 

Giải 

Diện tích hình tam giác BEC là: 

13,6 : (3 – 2 ) x 2 = 27,2 (cm2) 

Diện tích hình tứ giác ABED là: 

27,2 + 13,6 = 40,8(cm2) 

Diện tích hình tứ giác ABcD là: 

40,8 + 27,2 = 68(cm2) 

Đáp số  : 68 cm2 

+ 2 HS lần lượt nêu lại cách tìm dạng toán. 

+ 1 HS lên bảng giải, lớp giải bài vào vở. 

Giải 

Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7 (phần) 

Số học sinh nam là: 35: 7 x 3 = 15 (HS) 

Số học sinh nữ là: 35 – 15 = 20 (HS) 

Số HS nữ nhiều hơn số HS nam là: 
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B4 : Số lớn 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

Dạng toán rút về đơn vị. 

+ Gọi HS đọc đề bài và tóm tắt   

   100 km   : 12 lít xăng 

 75 km : ? lít xăng 

 

 

 

Bài 4:   

20 – 15 = 5 ( HS) 

                                Đ áp số :  Nam: 15 HS 

                   

                              Nữ    : 20 HS 

+ 2 HS lần lượt nêu. 

+ 1 em giải trên bảng, lớp làm bài vào vở. 

Giải 

1 km ôtô tiêu thụ hết là: 12 : 100 =  0,12 (l) 

75 km tiêu thụ hết : 75 x 0,12 = 9( l) 

                      Đ áp số :  9 lít 

Giải 

Tỉ số HS xếp học lực khá là:  

100% - (25% + 15%) =  60% 

Tổng số HS của lớp là:  

120 : 60 x 100 = 200(HS) 

Số Hs giỏi là: 200: 100 x  25 = 50 ( HS) 

Số Hs trung bình là: 200 : 100 x 15 = 30( 

HS) 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
   

                                 

 

 

 

  Tiết 5 

                                          SINH  HOẠT  LỚP 

I.Yêu cầu: 

-HS nhận biết các công việc đã đạt được và đạt trong tuần 33. 

-Nắm được nhiệm vụ của tuần 34. 

II.Nội dung: 

a)Đánh giá công tác tuần qua. 

-Vệ sinh sạch sẽ. 

-Nề nếp thực hiện  nghiêm túc. 

-Còn 1 số em chưa chăm chỉ học tập, hay nói chuyện riêng. 

-Nộp các loại quỹ chậm. 

-Tham gia kế hoạch nho ûchưa tốt. 

-Chữ viết còn cẩu thả. 

b)Công tác tuần tới 

1.Duy trì việc thực hiện nề nếp , sĩ số. 
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2.Kiểm tra sát sao việc học tập ở nhà và ở trường của HS 

3.Giư gìn vệ sinh sạch sẽ. 

4.Ra vào lớp đúng quy định 

5.Đóng góp các loại quỹ. 

6.Tiếp tục rèn chữ giữ vở . 

7.Ôn tập và thi cuối kì II 
                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 34 

Thứ hai 

                    ND:04/05/20....                        

                    ND:06/05/20....                          Tập đọc                     TL:35’ 

§67.   Lớp học trên đường. 

I. Mục tiêu: 

-Đọc trôi chảy, diễn cảm toàn bài. Đọc đúng các từ tên riêng nước ngoài. 

-Hiểu ý nghĩa truyện: Ca ngợi tấm lòng nhân từ, quan tâm giáo dục trẻ của cụ Vi-ta-li, khát 

khao và quyết tâm học tập của cậu bé nghèo Rê-mi. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk.-Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. 

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                   Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Y/c HS đọc chuyện “Những cánh 

 

- HS lên bảng đọc và TLCH. . 
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buồm”  

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

 b)Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu 

bài 

*Luyện đọc  

- Chia đoạn 

 

 

-Cho HS đọc nối tiếp theo đoạn. 

 

- Gọi HS đọc toàn bài  

- GV đọc mẫu 

* Hướng dẫn HS tìm hiểu bài  

H: Rê-mi học chữ trong hoàn cảnh như 

thế nào? 

H: Lớp học của Rê-mi có gì ngộ 

nghĩnh? 

 

 

 

 

H: Kết quả học tập của Ca-pi và Rê-mi 

khác nhau như thế nào. 

 

 

H: Tìm những chi tiết cho thấy Rê-mi là 

cậu bé rất hiếu học. 

 

 

H: Qua câu chuyện, em có suy nghĩ gì 

về quyền học tập của trẻ em? 

H: Em hiểu ý nghĩa của truyện ntn?. 

 

 

*Hướng dẫn đọc diễn cảm  

-Gọi HS đọc bài 

-Chọn đoạn và HD đọc, đọc mẫu  

-Cho HS luyện đọc . 

-Tổ chức cho HS thi đọc 

 

 

 

- 1HS đọc bài  

Đ1: Từ đầu đến "Mà đọc được" 

Đ2: Tiếp theo đến "Vẫy vẫy cái đuôi". 

Đ3: Phần còn lại. 

-HS đọc nối tiếp + luyện phát âm 

-HS đọc nối tiếp + tìm hiểu nghĩa từ mới 

-1 HS đọc toàn bài 

-Theo dõi  

 

-Rê –mi học chữ trên đường hai thầy trò 

đi kiếm sống. 

-Lớp học rất đặc biệt. Học trò là Rê-mi và 

chú chó Ca-pi. Sách là những miếng gỗ 

mỏng khắc chữ được cắt từ mảnh gỗ nhặt 

được cắt từ mảnh gỗ nhạt được trên 

đường. Lớp học ở trên đường đi. 

-Ca-pi không biết đọc, chỉ biết lấy ra 

những chữ mà thầy giáo đọc lên. Nhưng 

Ca-pi có trí nhớ tốt hơn Rê-mi, những gì 

đã vào đầu thì nó không bao giờ quyên. 

-Các chi tiết đó là: Lúc nào trong túi Rê-

mi cũng đầy những miếng gỗ đẹp. Chẳng 

bao lâu Rê-mi đã thuộc tất cả các chữ cái. 

Bị thầy chê trách…. 

-Trẻ em cần được quan tâm, chăm sóc trẻ 

em, tạo mọi điều kiện cho trẻ em học tập. 

-Ca ngợi tấm lòng nhân từ, quan tâm giáo 

dục trể của cụ Vi-ta-li, khao khát và 

quyết tâm học tập của cậu bé nghèo Rê-

mi. 

 

-3 em đọc  

- HS đọc  

- HS luyện đọc trong nhóm  

-Thi đọc diễn cảm 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

-GV nhắc nhở HS về nhà học bài. 
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- Chuẩn bị : Nếu trái đất thiếu trẻ con.  

- Nhận xét tiết học 
 

                                 Tiết 3.                         Toán                        TG: 35’ 

§166.     Luyện tập 

I. Mục tiêu:- HS biết giải toán về chuyển động đều. 

- Rèn cho HS kỹ năng giải toán về chuyển động đều đã học. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk, vở trắng, bảng con. 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1.Kiểmtra bài  cũ :                           4’ 

-Y/c HS làm bài tập 4  

2.Bàimới:                                       

28’ 

a)GTB  

b)Ôn tập và hệ thống lại KT tính 

vận tốc, thời gian, quãng đường. 

-Y/c HS nêu cách tính vận tốc, thời 

gian, quãng đường. 

GV:Nhận xét chốt nội dung. 

c)HDHS thực hành. 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

 

-Nhận xét 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

 

-1 em lên bảng 

 

 

 

 

- HS thực hiện theo yêu cầu. 

 

-1 em nêu đề bài 

-3 em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

a.         2 giờ 30 phút = 2,5 giờ. 

              Vận tốc  của ô tô là: 

            120 : 2,5 = 48 (km/giờ) 

b.           Nửa giờ = 0,5 giờ 

Quãng đường từ nhà Bình đến bến xe là: 

                    15 x  0,5 = 7,5 (km) 

c.        Thời gian người đó đã đi là: 

                     6 : 5 = 1,2 (giờ) = 1 giờ 12 

phút 

                           Đáp số:  

-1 em nêu đề bài 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

Thời gian xe máy đi hết quãng đường AB là: 

1,5 x 2 = 3 (giờ) 

Khoảng thời gian ô tô đến B trước xe máy là: 

3 – 1,5 = 1,5 (giờ) 

 Đáp số:  

-1 em nêu đề bài 
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-Cho HS làm bài 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở nháp. 

Bài giải 

Tổng vận tốc của hai ô tô là: 

180 :  2 = 90 (km/giờ) 

Vận tốc ô tô đi từ A bằng 
3

2
 vận tốc ô tô đi từ 

B nên ta có sơ đồ: 

V ô tô 1: 

V ô tô 2: 

Vận tốc của ô tô đi từ A là: 

90 : (2 + 3) x 2 = 36 (km/giờ) 

Vận tốc ô tô đi từ B là: 

90 – 36 = 54 (km/giờ) 

                            ĐS: 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

                     

 

 

 
BUỔI CHIỀU  

  ĐẠO ĐỨC: 

Tiết 34: DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG. 

I- MỤC TIÊU :  

-  Tạo điều kiện để hs có dịp kể những tấm gương hiếu thảo trong gia đình, những người 

tốt, việc tốt trong xóm, xã. 

II- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’) -  GV nêu mục tiêu bài học - Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (31’) 

Hoạt động của giáo viên   Hoạt động của học sinh 

- Kể những tấm gương hiếu thảo. 

- Nhận xét, bình chọn câu chuyện hay 

nhất. 

 

 

 

 

- Kể những tấm gương người tốt việc 

- Hình thức nối tiếp: 

- Chọn tấm gương điển hình nhất kể 

cho cả lớp cùng nghe, trao đổi ý nghiã 

câu chuyện. 

- HS kể trước lớp. 

- HS khác lắng nghe, phát vấn, trao đổi 

ý nghĩa câu chuyện. 

-  Hình thức nối tiếp: 

90 km/giờ 
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tốt trong xóm xã, phường... 

 

 

 

 

 

- Giới thiệu một số công trình do dân 

đóng góp. 

- Chọn tấm gương điển hình nhất kể 

cho cả lớp cùng nghe, trao đổi ý nghiã 

câu chuyện. 

- HS kể trước lớp. 

- HS khác lắng nghe, phát vấn, trao đổi 

ý nghĩa câu chuyện. 

- 1 - 2 hs nêu. 

    3. Củng cố - Dặn dò ( 3’ ) 

Hệ thống bài học.GV nhận xét tiết học. 

 Dặn hs về nhà học bài và làm bài tập.  

Chuẩn bị bài sau. 
                  

                    CHÍNH TẢ: ( Nhớ -Viết) 

Tiết 34: SANG NĂM CON LÊN BẢY. 

I- MỤC TIÊU :  

1- Nhớ - viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng hình thức bài thơ 5 tiếng 

2- Tìm đung tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn và viết hoa đúng các tên cơ quan, tổ 

chức trong đoạn văn đó.Viết được tên một cơ quan, xí nghiệp, công ti... ở địa phương  

(BT3) 

II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :   

- Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập hai - Bảng nhóm.  

III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

A. Kiểm tra bài cũ:(3’)-  Kiểm tra 3 hs viết bảng lớp một số tên cơ quan, tổ chức ở BT2 

                                    - Nhận xét- Ghi điểm.Nhận xét chung. 

B.Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’) - GV nêu mục tiêu bài học - Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (30’) 

Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh 

 HĐ 1 : Hướng  dẫn viết chính tả   

- Gọi HS đọc bài viết. 

 

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.  

- 2 hs xung phong đọc lại 2 khổ thơ. 

- Cả lớp đọc lại 2 khổ thơ. 

- Chú ý các từ dễ viết sai. 

- Cách trình bày khổ thơ 5 chữ.  

- Từ khó: GV ghi bảng lớp. Hs viết bảng con những từ khó.  

 HĐ2: HS viết chính tả   

- GV yêu cầu hs gấp sgk lại và viết bài. 

- GV đọc từng dòng thơ 

 

- HS nghe và viết bài vào vở.  

 HĐ 3: Chấm, chữa bài   

- GV chấm 5 - 7 bài. - HS đổi vở cho nhau để sửa lỗi.  

- GV nhận xét chung.   
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Luyện tập:   

Bài tập 2:   

- Yêu cầu hs đọc tên các cơ quan, tổ chức. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập 3: HS suy nghĩ viết vào vở baòi tập 

ít nhất tên một cơ quan, xí nghiệp...  

Hs đọc. 

Tên viết đúng. 

- Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em 

VN. 

- Bộ Y tế. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ VN. 

- HS suy nghĩ một em viết vào vở bài 

tập của mình. 

3.Củng cố, dặn dò: (3’) 

Hệ thống bài học 

 

- GV nhận xét tiết học.   

- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau.   

 
 

 

 

 

ÔN TIẾNG VIỆT  

LUYỆN ĐỌC :LỚP HỌC TRÊN ĐƯỜNG  

I- MỤC TIÊU :  

- Biết đọc diễn cảm bài văn, đọc đúng các tên riêng nước ngoài. 

- Hiểu ý nghĩa: Sự quan tâm tới trẻ em của cụ Vi-ta-li và sự hiếu học của Rê-mi 

- Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3 trong SGK.  
 

 

Thứ ba  

           NS:05/05/20....                             Tiết 1                    

                     ND:07/05/20....                             Toán                            TG: 35’ 

§167.            Luyện tập 

I. Mục tiêu: 

 - Giúp HS ôn tập và củng cố cách giải bài toán có nội dung hình học. 

 - Vận dụng thành thạo các kiến thức để giải các bài toán có liên quan. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk, vở trắng, bảng con. 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                        Hoạt động dạy                         Hoạt động học 
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1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Y/c HS làm bài tập 3  

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)HDHS thực hành. 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nhận xét 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

 

 

 

-Nhận xét, ghi điểm 

 

-1 em lên bảng 

 

 

 

-1 em nêu đề bài 

-1 em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

Chiều rộng của nền nhà: 8 x 
4

3
= 6 (m) 

S của nền nhà: 8 x 6 = 48 (m2) = 4800dm2 

S của viên gạch là: 4 x 4 = 16 (dm2)  

Số viên gạch để lát nền nhà đó là: 

4800 : 16 =  300 (viên) 

Số tiền dùng để mua gạch là: 

300 x 20 000 = 6 000 000 (đồng) 

Đáp số :    

-1 em nêu đề bài 

-1em lên bảng, lớp làm vào vở. 

Giải 

a.  Cạnh của mảnh đất hình vuông là: 

96 : 4 = 24 (m) 

S mảnh đất hình vuông hay S của thửa 

ruộng hình thang là: 24 x 24 = 576 (m2) 

Tổng độ dài hai đáy của hình thang là: 

36 x 2 = 72 (m) 

Chiều cao mảnh đất hình thang là: 

576 x 2 : 72 = 16 (m) 

b. Độ dài đáy lớn hình thang là: 

(72 + 10 ) : 2 = 41 (m) 

Độ dài đáy bé hình thang là: 

41 – 10 = 31 (m) 

                                                ĐS: 

a. 224 (cm) 

b.1568 (cm2) 

c.Cạnh MB = MC = 28 : 2 = 14 (cm) 

S MBE : 28 x 14 : 2 =196 (cm2) 

S MDC :84 x 14 : 2 = 588 (cm2) 

S EDM là : 1568 – (169 + 588) = 784 

(cm2) 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 
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- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

                     Tiết 2.                           Luyện từ và câu                         TG: 35’ 

Ôn tập bài 66 

Ôn tập về dấu câu 
 

BUỔI CHIỀU  

Kĩ thuật : 

Tiết ct34:  lẮP GHÉP MÔ HÌNH TỰ CHỌN  

                                         LẮP RÔ-BỐT    

I/ Mục tiêu : 

HS cần phải : 

-Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp rô-bốt. 

-Lắp từng bộ phận và lắp ráp rô-bốt đúng kĩ thuật, đúng qui trình. 

-Rèn luyện tính cẩn thận khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của rô-bốt. 

II/ Đồ dùng dạy học : 

-Mẫu rô-bốt đã lắp sẵn. 

-Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. 

III/ Các hoạt động dạy học : 

Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 

1/ Giới thiệu bài : 

2/ HĐ 1 : HS thực hành lắp rô-bốt. 

a) Chọn chi tiết 

-Y/c : 

 

 

-GV kiểm tra HS chọn các chi tiết. 

b) Lắp từng bộ phận 

Trước khi HS thực hành, y/c : 

 

 

 

-Trong khi HS lắp GV qs, giúp đỡ thêm 

cho những HS còn lúng túng. 

c) Lắp ráp rô-bốt (H.1-SGK) 

-GV y/c : 

 

-GV nhắc HS kiểm tra sự nâng lên, hạ 

xuống của tay rô-bốt. 

3/ HĐ 2 : Đánh giá sản phẩm 

-GV y/c : 

 

 

 

 

-HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết xếp 

vào nắp hộp. 

 

 

-1 HS đọc phần ghi nhớ trong SGK để 

toàn lớp nắm vững qui trình lắp rô-bốt. 

-QS kĩ hình và đọc nd từng bước lắp SGK 

-HS thực hành lắp các bộ phận của rô-bốt. 

 

 

 

-HS lắp ráp rô-bốt theo các bước trong 

SGK. 

 

 

 

-HS trưng bày sản phẩm. 
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-Gv nêu tiêu chuẩn đánh giá, y/c : 

 

-GV nhận xét, đánh giá sản phẩm. 

-Y/c : 

4/ Củng cố, dặn dò : 

-Chuẩn bị tiết sau thực hành Lắp rô-bốt (tt) 

-Nhận xét tiết học. 

-HS dựa vào tiêu chuẩn. đánh giá sản 

phẩm của mình và của bạn. 

 

-HS tháo rời các chi tiết và xếp vào hộp. 

 

Tiết 2.                              Kể chuyện                              TG: 35’ 

           §34.   KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA 

I. Mục tiêu: 

+Rèn kĩ năng nói: 

Tìm và kể được một câu chuyện có thực trong cuộc sống nói về việc gia đình , nhà trường, 

xã hội chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi hoặc câu chuyện về công tác xã hội em cùng các bạn 

tham gia. 

-Biết sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện hợp lí. Cách kể giản dị, tự nhiên. Biết trao 

đổi cùng các bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện. 

+Rèn kĩ năng nghe: nghe bạn kể chuyện, nhận xét đúng lời kể của bạn. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk.-Tranh ảnh nói về gia đình, nhà trường, xã hội chăm sóc và bảo vệ thiếu nhi hoặc 

thiếu nhi tham gia công tác xã hội. 

-HS:Sgk; Sách, bào, truyện 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-2 HS tiếp nối nhau kể lại chuyện Nhà vô 

địch 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)Tìm hiểu bài. 

b)Hướng dẫn kể chuyện  

* Tìm hiểu đề bài 

 Đề bài : Đề bài: Chọn một trong hai đề bài 

sau. 

1 Kể một câu chuyện mà em biết về việc gia 

đình, nhà trường, xã hội chăm sóc, bảo vệ 

thiếu nhi. 

2 Kể về một lần em cùng các bạn trong lớp 

hoặc trong chi đội tham gia công tác xã hội. 

-Phân tích đề bài, gạch chân các từ quan 

trọng 

-Gọi HS đọc phần gợi ý 

 

-2 em nối tiếp kể và trả lời CH. 

 

 

 

 

 

 

- 2 HS đọc  

 

 

 

 

 

-HS tiếp nối nhau đọc phần gợi ý  

- Lần lượt giới thiệu truyện; viết tóm tắt 

câu chuyện định kể vào nháp. 
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-Yc hs giới thiệu truyện sẽ kể.  

 

c)Thực hành kể, trao đổi ý nghĩa 

*Kể trong nhóm 

- Yêu cầu HS kể chuyện trong nhóm . 

 

*Kể trước lớp 

- Tổ chức cho HS thi kể  

- Nhận xét, bình chọn HS kể tốt, đúng đề 

tài. 

 

- HS kể cho nhau nghe và trao đổi với 

nhau về ý nghĩa câu chuyện. 

 

-HS thi kể và trao đổi về ý nghĩa truyện 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

 

 

Tiết 3.                           ÔN TOÁN                           TG: 35’ 

LUYỆN TẬP CHUNG 

I- MỤC TIÊU :  

-  Biết thực hiện phép nhân, phép chia. 

- Biết vận dụng để tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải toán liên quan đến tỉ số 

phần trăm. 
                                                

Thứ tư 

            NS: 06 /05/20....                             Tiết 1                    

                      ND:08 /05/20....                            Tập đọc                     TL:35’ 

§68.        Nếu trái đất thiếu trẻ con. 

I. Mục tiêu:  

-Đọc trôi chảy, diễn cảm bài thơ thể tự do. 

-Hiểu ý nghĩa của bài. Tình cảm yêu mến và trân trọng của người lớn đối với thế giới tâm 

hồn ngộ nghĩnh của trẻ thơ. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk.Tranh minh hoạ trong SGK. 

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                                 Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-Hs đọc bài Lớp học trên đường 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

 b)Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài 

 

- HS lên bảng đọc và TLCH. . 
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*Luyện đọc  

-Cho HS đọc nối tiếp theo từng khổ thơ 

 

- Gọi HS đọc toàn bài  

- GV đọc mẫu 

* Hướng dẫn HS tìm hiểu bài  

H:Nhân vật tôi và nhân vật Anh trong 

bài là ai? Vì sao chữ "Anh" được viết 

hoa? 

 

 

H: Cảm giác thích thú của vị khách về 

phòng tranh được bộc lộ qua những chi 

tiết nào? 

 

 

 

 

H: Tranh vẽ của các bạn nhỏ có gì nghộ 

nghĩnh? 

 

 

H: Ba dòng thơ cuối là lời nói của ai? 

 

H: Em hiểu ba dòng thơ cuối như thế 

nào? 

 

 

=>Rút ý nghĩa 

*Hướng dẫn đọc diễn cảm  

-Gọi HS đọc bài 

-Chọn đoạn và HD đọc, đọc mẫu  

-Cho HS luyện đọc . 

-Tổ chức cho HS thi đọc 

- 1HS đọc bài  

-HS đọc nối tiếp + luyện phát âm 

-HS đọc nối tiếp + tìm hiểu nghĩa từ mới 

-1 HS đọc toàn bài 

-Theo dõi  

 

-Nhân vật "Tôi" Là tả Đỗ Trung Lai, 

nhân vật Anh là Anh hùng liên xô Pô-

pốp. 

-Chữ Anh viết hoa để bày tỏ lòng kính 

trọng đối với nhà du hành. 

-Thể hiện qua các chi tiết. 

-Lời mời xem tranh rất nhiệt thành của 

khách 'Anh hãy nhìn xem" 

-Qua thái độ ngạc nhiên vui sướng của 

khác :"Có ở đâu đầu tôi to được thế?"… 

-Qua vẻ mặt "Vừa xem vừa sung sướng 

mỉm cười"… 

-Đó là: Đầu phi công vũ trụ Pô-pốp vẽ 

rất to…. Đôi mắt chiếm nửa già khuôn 

mặt. 

Ngựa xanh nằm trên cỏ. 

-Ngựa hồng phi trong lửa. 

-Là lời Anh hùng pô-pốp nói với nhà thơ 

Đỗ Trung Lai. 

-Trẻ em là tương lai của thế giới.Nếu 

không có trẻ em, mọi hoạt động trên thế 

giới đều vô nghĩa…. 

 

 

-3 em đọc  

- HS đọc diễn cảm khổ thơ 1,2 

- HS luyện đọc nhóm  

-Thi đọc diễn cảm 

-HS đọc nhẩm HTL 

-Thi đọc thuộc lòng 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

H: Bài thơ nói lên điều gì? - Chuẩn bị bài sau- Nhận xét tiết học. 
 

                             Tiết 2.                           Toán                            TG: 35’ 

§168.     Ôn tập về biểu đồ 

I. Mục tiêu: 
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-Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức về biểu đồ 

- Rèn kĩ năng đọc số liệu trên biểu đồ, bổ sung tư liệu trong một số bảng thống kê số 

liệu,… 

-Liên hệ tới ý nghĩa của biểu đồ trong thực tế. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. 

-HS:Sgk, vở trắng, bảng con. 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                        Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1.Kiểm tra bài cũ :                   4’ 

-Y/c HS làm bài tập 3 

2.Bài mới:                        28’ 

a)GTB  

b)HDHS thực hành. 

Bài1: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

-Nhận xét 

Bài2: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

-Nhận xét, ghi điểm 

Bài3: Nêu y/c 

-Cho HS làm bài 

-Nhận xét, ghi điểm 

 

-1 em lên bảng 

 

 

 

-1 em nêu đề bài 

-HS nhìn biểu đồ trả lời 

 

-1 em nêu đề bài 

-HS làm vào bảng phụ 

 

-1 em nêu đề bài 

C. 25 học sinh 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

                             Tiết 3.                         Tập làm văn                      TG: 35’ 

§67.     TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH 

I. Mục tiêu: 

-HS biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tả cảnh theo 4 đề bài đã cho tuần 32; bố cục, 

trình bày, miêu tả, quan sát và chọn chi tiết, cách diễn đạt, trình bày. 

- Biết tham gia sửa lỗi chung, biết tự sửa các lỗi đã mắc trong bài làm của bản thân và của 

bạn, tự viết lại một đoạn trong bài tập làm văn của mình cho hay hơn. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. Bảng  ghi  đề bài và ghi một số lỗi điển hình: chính tả, dùng từ, đặt câu,… 

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                           Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-HS đọc đoạn đối thoại. 

 

-2 em đọc 
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2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)Nhận xét chung kết quả bài làm của HS 

. 

- Ưu điểm: Xác định đúng đề, kiểu bài, bố 

cục hợp lý, rõ ràng. 

-Thiếu sót: Viết câu dài, chưa biết dùng dấu 

ngắt câu. Viết sai lỗi chính tả khá nhiều; bài 

viết sơ sài, câu văn lủng củng. 

c) Trả bài và HDHS chữa lỗi. 

-Trả bài 

-GV HD sửa 1 số lỗi điển hình. 

-Y/c HS sửa lỗi 

d) Học tập đoạn văn, bài văn hay 

-GV đọc đoạn văn hay. 

-Y/c HS tìm ra cái hay 

-Gọi HS trình bày đoạn đã viết lại 

 

 

 

- Lắng nghe 

 

 

 

 

 

-Nhận bài và sửa lỗi 

-Cùng tham gia sửa lỗi. 

 

 

-Lắng nghe 

-Phát hiện cái hay 

-Chọn 1 đoạn văn viết lại cho hay hơn. 

-1 số em trình bày. 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

LỊCH SỬ 

Tiết 34: ÔN TẬP: HỌC KÌ II. 

I- MỤC TIÊU :  

- Nắm được một số sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến nay: 

- Thực dan Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đã đứng lên chống Pháp. 

- Đảng Công sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo Cách mạng nước ta; Cách Mạng tháng 8 thành 

công; ngày 2-9-1945 Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa. 

II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :   

III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

A.Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’) - GV nêu mục tiêu bài học - Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (30’) 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh  

- GV phát phiếu học tập cho các nhóm - HS làm việc theo nhóm. 

+ Tìm hiểu; 

 Hãy nêu 4 thời kì lịch sử đã học. 

HS hoạt động nhóm theo yêu cầu nộ 

idung thảo luận. 

Nêu ý nghĩa của hiệp định Pa-ri 

Trình bày trước lớp. 

- Từ 1858 đến 1954 

- Từ 1945 đến 1954 

- Từ 1954 đến 1957 

- Từ 1975 đến nay. 
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Cả lớp cùng gv nhận xét bổ sung. 

GV giảng ngắn gọn từng thời kì sau 

năm 1975. Cả nước bước vào công 

cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 

Mỗi nhóm mỗi thời kì. 

- Các niên đại quan trọng. 

- Các sự kiện lịch sử chính. 

- Các nhân vật tiêu biểu. 

3.Củng cố, dặn dò: (3’) 

- Hệ thống bài học 

 

- GV nhận xét tiết học.   

- Dặn HS về nhà đọc trước bài: Tiến 

vào dinh độc lập. 

 

 
Thứ năm 

         NS:07/5/20....                             Tiết 1                    

                    ND: 09 /5/20....                          LUYỆN TỪ VÀ CÂU.                   TL:35’ 

Tiết 68: ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU. 

               ( Dấu gạch ngang) 

I- MỤC TIÊU :  

1. Củng cố khắc sâu kiến thức về dấu gạch ngang. 

2. Làm bài tập thực hành giúp nâng cao kĩ năng sử dụng dấu gạch ngang. 

II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : 

- Vở bài tập tiếng Việt lớp 5, tập hai  

III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

A. Kiểm tra bài cũ:(3’) - Kiểm tra bài Mở rộng vốn từ: Quyền và Bổn phận. 

                                     -  Nhận xét- Ghi điểm-Nhận xét chung. 

B.Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’) - GV nêu mục tiêu bài học- Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (30’) 

Hoạt động của giáo viên   Hoạt động của học sinh 

BT1: Dấu gạch ngang dùng để đánh dấu: 

 

 

 

GV theo dõi, nhận xét chữa bài. 

-  Chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong 

đối thoại. 

- Phần chú thích trong câu. 

- Các ý trong một đoạn liệt kê. 

* HS làm bài vào vở, trình bày kết quả. 

 BT2: Hướng dẫn hs đọc nội dung và tìm 

dấu gạch ngang trong mẫu chuyện Cái 

bếp lò. 

Nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong 

từng trường hợp. 

HS làm bài vào vở bài tập.  

Một số hs nêu bài làm của mình. 

3.Củng cố, dặn dò : (3’) 

- Hệ thống nội dung bài học 
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- GV nhận xét tiết học.   
 

TOÁN 

Tiết 169: LUYỆN TẬP CHUNG. 

I MỤC TIÊU:  

- Biết thực hiện phép cộng, phép trừ. 

- Biết vận dụng để tính giá trị của biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính. 

II HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

A.Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’)  - GV nêu mục tiêu bài học- Ghi đề bài lên bảng. 

 

2.Tiến trình bài học: (32’) 

Hoạt động của giáo viên   Hoạt động của học sinh 

Bài toán 1:  

GV ghi đề bài lên bảng. 

Bài toán  1: GV giải thích cách làm. 

Hướng dẫn hs làm bài. 

 

 

 

 

 

Bài toán 2: Tìm x 

GV giải thích cách làm. 

Hướng dẫn hs làm bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập 3: Hs làm bài. GV theo dõi, nhận xét  

HS trình bày bài trên bảng lớp, bảng 

con. 

a) 85789 - 36841+ 3826  

  = 48952 +3826 

  = 52778 

c) 325,97 + 86,54 + 103,46 

  = 325,97 + (86,54 + 103,46) 

  = 325,97 + 190 

  = 515,97 

a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28 

    x + 3,5 = 7 

    x          = 7 - 3,5 

    x          = 3,5 

 

 

b) x - 7,2 = 3,9 + 2,5 

    x - 7,2 = 6,4 

    x         = 6,4 + 7,2 

    x         = 13,6 

 

Bài giải: 

Đáy lớn dài: 

150 x 5 : 3 = 250 (m) 

Chiều cao là: 

250 x 2 : 5 = 100 (m) 

Diện tích mảnh đất là: 

 250 150 100

2

x
 = 20000 (m2) 

                                = 2 ha 
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Đáp số : 20000 m2 hay 2 ha 

HS làm bài vào vở.  

3- Củng cố, dặn dò:(3’)   

- Hệ thống bài học. 

- GV nhận xét tiết học.  

- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau.  
 

 

 

 

BUỔI CHIỀU 

ÔN TIẾNG VIỆT  

VIẾT  LẠI BÀI VĂN TẢ CẢNH  
 

Thứ sáu 

          NS: 08  /5/20....                             Tiết 1                    

                     ND: 10 /5/20....                          ĐỊA LÍ 

Tiết 34: ÔN TẬP CUỐI KÌ II. 

I- MỤC TIÊU :  

- Tìm đđược các châu lục, đại dương và nước Việt Nam trên Bản đồ thế giới. 

- Hệ thống một số đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên( vị trí địa lí, đặc điểm thiên nhiên), 

dân cư, hoạt động kinh tế( một số sản phẩm công nghiệp, sản phẩm nông nghiệp) của các 

châu lục: Châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Đại dương và châu Nam Cực. 

II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :   

- Bản đồ thế giới. Quả địa cầu.  

III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’)  - GV nêu mục tiêu bài học- Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (30’) 

Hoạt động của giáo viên   Hoạt động của học sinh 

Hoạt động 1: 

  

HS làm việc cá nhân hoặc cả lớp.  

GV gọi một số has lên bảng chỉ các châu 

lục, các dại dương và các nước trên bản 

đồ thế giới hoặc trên quả địa cầu? 

HS lên bảng chỉ. 

Hoạt động 2: 

GV tổ chức cho hs chơi trò đối đáp 

nhanh. 

 

GV sữa chữa và giúp hs hoàn thiện phần 

trình bày. 

HS theo dõi gv hướng dẫn. 

HS trả lời để giúp các em nhớ tên một số 

quốc gia đã học và biết chúng thuộc 

quốc gia nào? 

 

3- Củng cố - dặn dò : (3’) 
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- Hệ thống bài học. 

- Nhận xét tiết học. 

- GV dặn dò HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.  

 
 

 

 

 

 

 

Tiết 2.                         Tập làm văn                      TG: 35’ 

§67.     TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH 

I. Mục tiêu: 

-HS biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tả cảnh theo 4 đề bài đã cho tuần 32; bố cục, 

trình bày, miêu tả, quan sát và chọn chi tiết, cách diễn đạt, trình bày. 

- Biết tham gia sửa lỗi chung, biết tự sửa các lỗi đã mắc trong bài làm của bản thân và của 

bạn, tự viết lại một đoạn trong bài tập làm văn của mình cho hay hơn. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. Bảng  ghi  đề bài và ghi một số lỗi điển hình: chính tả, dùng từ, đặt câu,… 

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                           Hoạt động dạy                         Hoạt động học 

1. Kiểm tra bài  cũ :                           4’ 

-HS đọc đoạn đối thoại. 

2. Bài mới:                                       28’ 

a)GTB  

b)Nhận xét chung kết quả bài làm của HS 

. 

- Ưu điểm: Xác định đúng đề, kiểu bài, bố 

cục hợp lý, rõ ràng. 

-Thiếu sót: Viết câu dài, chưa biết dùng dấu 

ngắt câu. Viết sai lỗi chính tả khá nhiều; bài 

viết sơ sài, câu văn lủng củng. 

c) Trả bài và HDHS chữa lỗi. 

-Trả bài 

-GV HD sửa 1 số lỗi điển hình. 

-Y/c HS sửa lỗi 

d) Học tập đoạn văn, bài văn hay 

-GV đọc đoạn văn hay. 

-Y/c HS tìm ra cái hay 

-Gọi HS trình bày đoạn đã viết lại 

 

-2 em đọc 

 

 

 

- Lắng nghe 

 

 

 

 

 

-Nhận bài và sửa lỗi 

-Cùng tham gia sửa lỗi. 

 

 

-Lắng nghe 

-Phát hiện cái hay 

-Chọn 1 đoạn văn viết lại cho hay hơn. 

-1 số em trình bày. 

3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 
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- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 

 
 

 

 

 

 

TOÁN 

Tiết 170: LUYỆN TẬP CHUNG. 

I- MỤC TIÊU :  

-  Biết thực hiện phép nhân, phép chia. 

- Biết vận dụng để tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải toán liên quan đến tỉ số 

phần trăm. 

II- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’)- GV nêu mục tiêu bài học- Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (30’) 

     Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Bài 1: Hướng dẫn hs lần lượt thực hiện các phép 

tính rồi chữa bài.  

HS thực hiện bảng lớp, bảng con. 

Bài 2: Hướng dẫn hs làm bài. 

 

a) 0,12 x x = 6  

               x  = 6 : 0,12 

               x  = 50 

b) x  : 2,5  = 4  

    x           = 4 x 2,5 

     x          = 10 

GV theo dõi chữa bài nhận xét. 

Bài 3: Hướng dẫn hs tự tóm tắt bài toán và giải 

bài toán. 

 

Bài giải: 

Số kg đường cửa hàng đã bán trong 

ngày đầu là: 

2400 : 100 x 35 = 840 (kg) 

Số kg đường cửa hàng đã bán trong 

ngày thứ hai là: 

2400 : 100 x 40 = 960 (kg) 

Số kg đường cửa hàng đã bán trong  

hai ngày đầu là: 

840 + 960 = 1800 (kg) 

Số kg đường cửa hàng đã bán trong 

ngày thứ ba là: 

2400 - 1800 = 600 (kg) 
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Đáp số : 600 kg 

3. Củng cố - Dặn dò ( 3’ ) 

- Hệ thống nội dung bài học. 

     - GV nhận xét tiết học. Dặn hs về nhà học bài và làm bài tập. Chuẩn bị bài sau .  

 
 

 

 

SINH HOẠT LỚP 

1.Nhận xét tuần 34: 

Các tổ nêu những ưu, khuyết điểm của tổ mình trong tuần qua. 

GV nhận xét từng tổ. 

Ưu điểm 

Sĩ số đảm bảo. Thực hiện tốt nội quy trường lớp đề ra.. 

Nề nếp ra vào lớp đã ổn định, sách vở, đồ dùng học tập tương đối đầy đủ,  

Trang phục qui định  hs thực hiện rất tốt 

Nói chung các em có tiến bộ rất nhiều .  

Khuyết điểm 

Còn một số em chưa tham gia ý kiến xây dựng bài. 

2) Kế hoạch tuần  35: 

Duy trì sĩ số lớp, vệ sinh lớp học sạch đẹp. 

Thực hiện tốt nội quy, quy định do nhà trường đề ra. 

Thực hiện đầy đủ chương trình tuần 35. 

Tham gia phong trào do Đội tổ chức. 

Thi đua học tốt và làm theo tấm gương đạo đức của HCM. 

Thể dục đầu giờ đúng quy định. 

Tham gia lao động làm vệ sinh sạch đẹp môi trường. 
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TUẦN 35 

Thứ hai 

         NS:  11 /5/20....                             Tiết 1                    

                   ND: 13 /5/20....                            Tập đọc                         TG: 35’ 

§69.   ÔN TẬP CUOI HỌC KÌ II (tiết 1) 

I. Mục tiêu: 

 -Kiểm tra lấy điểm tập đọc- HTL, kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc-hiểu (HS trả lời 1,2 câu 

hỏi về nội dung bài đọc). 

-Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học ở học kì II 

phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 120 chữ / 1 phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các 

cụm từ, biết đọc diễn cảm, thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật. 

-Biết lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu Ai làm gì? Ai là gì? Ai thế 

nào? để củng cố, khắc sâu kiến thức về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể. 

II.Chuẩn bị: 

-GV:Sgk. Phiếu ghi sẵn tên những bài tập đọc, bảng phụ ghi bài tập 2 

-HS:Sgk 

III. Các hoạt động dạy - học: 

                                          Hoạt động dạy                         Hoạt động học 
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3.  Củng cố, dặn dò:                                    3’ 

- Chốt nội dung bài 

- Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
 

TOÁN 

Tiết 171:  LUYỆN TẬP CHUNG . 

1. Bài mới:                                       32’ 

a)GTB  

b)Kiểm tra đọc và học thuộc lòng. 

*Cách tiến hành: 

-Số lượng HS kiểm tra: Khoảng 1/4 số HS 

trong lớp. 

-Tổ chức cho HS kiểm tra. 

-Gọi từng HS lên bốc thăm bài đọc. 

 

-Gọi HS lên đọc bài 

-Đặt câu hỏi về đoạn văn, bài thơ vừa đọc 

-GV ghi điểm . 

Bài tập 2: Nêu y/c 

.Trong SGK đã có bảng tổng kết cho kiểu 

câu"Ai làm gì". Các em chỉ cần lập bảng 

tổng kết cho hai kiểu câu còn lại :Ai thế 

nào? Ai là gì? 

-Cho HS làm bài.  

 

 

 

-Nhận xét, bổ sung. 

 

 

 

 

 

 

 

-HS lần lượt lên bốc thăm bài đọc. 

-Mỗi em được chuẩn bị trong 2phút. 

-HS đọc bài trong SGK (hoặc đọc thuộc 

lòng) + trả lời câu hỏi . 

 

- 1 em nêu 

-HS làm bài cá nhân vào vở. 

-Câu kể Ai thế nào? 

CN VN 

Ai (cái gì, con 

gì?) 

Thế nào? 

DT (cụm DT) ; 

đại từ 

-Tính từ (cụm 

TT) 

-Đng từ (cụm 

ĐT) 

 -Câu kể Ai là gì? 

CN VN 

Ai (cái gì, con 

gì?) 

Là gì(là ai, là con 

gì)? 

DT (cụm DT)  -Là + danh từ 

(cụm DT) 
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I.MỤC TIÊU: 

- HS củng cố kĩ năng thực hành tính và giải bài toán có lời văn. 

II- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

.Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’)- GV nêu mục tiêu bài học- Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (30’) 

     Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Bài 1 : Hướng dẫn hs làm bài bảng lớp, bảng 

con. 

HS thực hành vào bảng lớp, bảng con. 

Bài 2: Hướng dẫn hs làm tương tự bài 1. 

Bài 3: GV hướng dẫn và gợi ý cho hs giải bài 

toán. 

 

HS thực hành vào vở, bảng con. 

Bài giải: 

Diện tích đáy của bể bơi là: 

22,5 x 19,2 = 432 (m2) 

Chiều cao của mực nước trong bể là: 

414,72 : 432 = 0,96 (m) 

Tỉ số của chiều cao bể bơi và chiều cao 

của mực nước trong bể là 
5

4
 

Thì chiều cao của bể bơi là: 

0,96 x 5 : 4 = 1,2 (m) 

 Đáp số:  1,2 m 

3.Củng cố - Dặn dò ( 3’ ) 

- Hệ thống nội dung bài học. 

     - GV nhận xét tiết học.  

     - Dặn hs về nhà học bài và làm bài tập - Chuẩn bị bài sau .  

 
 

BUỔI CHIỀU 

 ĐẠO ĐỨC: 

Tiết 35: THỰC HÀNH CUỐI KÌ II VÀ CUỐI NĂM. 

I- MỤC TIÊU :  

-  Tạo điều kiện để hs có dịp kể những tấm gương hiếu thảo trong gia đình, những người 

tốt, việc tốt trong xóm, xã. 

II- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’) -  GV nêu mục tiêu bài học - Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (31’) 

Hoạt động của giáo viên   Hoạt động của học sinh 

- Kể những tấm gương hiếu thảo. 

- Nhận xét, bình chọn câu chuyện hay 

nhất. 

- Hình thức nối tiếp: 

- Chọn tấm gương điển hình nhất kể 

cho cả lớp cùng nghe, trao đổi ý nghiã 
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- Kể những tấm gương người tốt việc 

tốt trong xóm xã, phường... 

 

 

 

 

 

- Giới thiệu một số công trình do dân 

đóng góp. 

câu chuyện. 

- HS kể trước lớp. 

- HS khác lắng nghe, phát vấn, trao đổi 

ý nghĩa câu chuyện. 

-  Hình thức nối tiếp: 

- Chọn tấm gương điển hình nhất kể 

cho cả lớp cùng nghe, trao đổi ý nghiã 

câu chuyện. 

- HS kể trước lớp. 

- HS khác lắng nghe, phát vấn, trao đổi 

ý nghĩa câu chuyện. 

- 1 - 2 hs nêu. 

    3. Củng cố - Dặn dò ( 3’ ) 

Hệ thống bài học.GV nhận xét tiết học. 

 Dặn hs về nhà học bài và làm bài tập.  

Chuẩn bị bài sau. 
                    

  CHÍNH TẢ:  

Tiết 35: ÔN TẬP (T2) 

I MỤC TIÊU :  

- Kiểm tra lấy điểm tập đọc học thuộc lòng, kết hợp kiểm tra đọc . 

- Đọc trôi chảy lưu loát bài TĐ đã học, tốc độ đọc khoảng 120 tiếng/ phút, đọc diễn cảm 

bài thơ, đoạn văn, thuộc 4-5 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ, hiểu nội dung chính của bài thơ, bài 

văn. 

- Biết lập bảng tổng kết về các loại trạng ngữ để củng cố, khắc sâu kiến thức về trạng ngữ. 

II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :  

  - Chuẩn bị phiếu viết tên từng bài TĐ và HTL trong 9 tuần sau sgk/t2 để hs bốc thăm. 

- III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

B.Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’) - GV nêu mục tiêu bài học - Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (30’) 

Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh 

1. Kiểm tra TĐ và HTL  - Từng HS lên bốc thăm chọn bài.  

- GV đặt câu hỏi về đoạn bài vừa đọc.  Sau đó đọc bài mình vừa bốc thăm 

được. 

Trả lời theo câu hỏi của gv. 

Bài tập 2: GV giao bảng nhóm cho hs trình 

bày.  

Trạng ngữ là gì? 

 

 

Thực hiện bảng nhóm vở bài tập. 

 

Là thành phần phụ của câu xác định 

thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục 

đích của sự việc nêu trong câu. TN có 
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Nêu các loại trạng ngữ. 

thể đứng đầu câu, cuối câu hoặc chen 

giữa CN và VN. 

1) TN chỉ nơi chốn là câu hỏi Ở đâu? 

2) TN chỉ nơi chốn là câu hỏi Bao giờ? 

Khi nào? Mấy giờ? 

3) TN chỉ nơi chốn là câu hỏi Vì sao? 

Nhờ đâu? Tại đâu?... 

4) TN chỉ nơi chốn là câu hỏi Để làm 

gì? Nhằm mục đích gì?Vì cái gì? 

5) TN chỉ nơi chốn là câu hỏi Bằng cái 

gì? Với cái gì? 

- GV yêu cầu hs trình bày. - HS trình bày. 

3.Củng cố, dặn dò: (3’) 

Hệ thống bài học 

 

- GV nhận xét tiết học.   

- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau.   
  

ÔN TIẾNG VIỆT  

ÔN TẬP –KIỂM TRA TẬP ĐỌC (TT) 

 

I MỤC TIÊU :  

- Kiểm tra lấy điểm tập đọc học thuộc lòng, kết hợp kiểm tra đọc . 

- Đọc trôi chảy lưu loát bài TĐ đã học, tốc độ đọc khoảng 120 tiếng/ phút, đọc diễn cảm 

bài thơ, đoạn văn, thuộc 4-5 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ, hiểu nội dung chính của bài thơ, bài 

văn. 

- Biết lập bảng tổng kết về các loại trạng ngữ để củng cố, khắc sâu kiến thức về trạng ngữ. 
  

Thứ ba 

NS: 12 /5/20....                                 Tiết 1                         

          ND: 14 /5/20....                              LUYỆN TỪ VÀ CÂU                     TL:35’ 

Tiết 68 : ÔN TẬP (T3) 

I MỤC TIÊU :  

- Kiểm tra lấy điểm tập đọc học thuộc lòng, kết hợp kiểm tra đọc . 

- Đọc trôi chảy lưu loát bài TĐ đã học, tốc độ đọc khoảng 115 tiếng/ phút, đọc diễn cảm 

bài thơ, đoạn văn, thuộc 4-5 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ, hiểu nội dung chính của bài thơ, bài 

văn. 

- Củng cố kĩ năng lập bảng thống kê qua bài tập lập bảng thống kê về tình hình phát triển 

giáo dục tiểu học ở nước ta. Từ các số liệu, biết rút ra những nhận xét đúng. 

II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :  

  - Chuẩn bị phiếu viết tên từng bài TĐ và HTL trong 9 tuần sau sgk/t2 để hs bốc thăm. 

- III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

B.Bài mới:  
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1.Giới thiệu bài: (1’) - GV nêu mục tiêu bài học - Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (31’) 

Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh 

1. Kiểm tra TĐ và HTL  - Từng HS lên bốc thăm chọn bài.  

- GV đặt câu hỏi về đoạn bài vừa đọc.  Sau đó đọc bài mình vừa bốc thăm 

được. 

Trả lời theo câu hỏi của gv. 

Bài tập 2:  

- Lập mẫu thống kê.  

- HS lên bảng thi kẻ nhanh giữa các nhóm. 

HS tiếp nối nhau đọc yêu cầu của bài. 

Bảng thống kê có 5 cột dọc. 

Năm 

học 

Số 

trườ

ng 

Số 

hs 

Số 

GV 

Tỉ lệ 

HS 

DT 

2000- 

2001 

    

2001- 

2002 

    

2002- 

2003 

    

2003- 

2004 

    

2004- 

2005 

    

 

 

 

- Điền số liệu vào bảng thống kê 

- HS kẻ bảng thống kê vào vở hoặc làm 

trong vở bài tập. 

- HS điền số liệu vào bảng rồi so sánh. 

3.Củng cố, dặn dò: (3’) 

Hệ thống bài học 

 

- GV nhận xét tiết học.   

 

********************************************** 

TOÁN 

Tiết 172: LUYỆN TẬP CHUNG. 

I- MỤC TIÊU :  

- Biết tính giá trị biểu thức, tìm số trung bình cộng, giải các bài toán liên quan đến tỉ số 

phần trăm. 

II.HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

A.Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’) - GV nêu mục tiêu bài học- Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (30’) 

Hoạt động của giáo viên   Hoạt động của học  

Bài 1:   

Hướng dẫn hs làm bài. 

a)    6,78 - (8,951+ 4,784) : 2,05 

    = 6,78 13,735 : 2,05  
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    = 6,78 - 6,7 = 0,08 

b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5  

 =   6 giờ 45 phút + 2 giờ 54 phút  

 = 8 giờ 99 phút = 9 giờ 39 phút    

 Bài 2  

Thực hiện bảng lớp và vở. 

                                                                                  

HS nêu cách tìm số trung bình cộng 

của 3 hoặc 4 số. 

Kết quả là: a) 33, b) 3,1 

Bài 3: Hướng dẫn hs làm bài vào vở 

GV chấm bài nhận xét. 

Bài giải: 

Số hs gái của lớp học đó là: 

19 + 2 = 21 ( hs) 

Số hs  của lớp học đó là: 

19 + 21  = 40 ( hs) 

Tỉ số phần trăm của số hs trai và số hs  

của cả lớp là: 

19 : 40 = 0, 475 = 47, 5 % 

Tỉ số phần trăm của số hs gái và số hs g 

của cả lớp là: 

21 : 40 = 0, 525 = 52, 5 % 

Đáp số:  47, 5 % ; 52, 5 %  

3.Củng cố - Dặn dò ( 3’ ) 

Hệ thống bài học 

     GV nhận xét tiết học .Dặn hs về nhà học bài và làm bài tập.Chuẩn bị bài sau 

**************************************** 

BUỔI CHIỀU  

KĨ THUẬT : 

Tiết ct 35: LẮP GHÉP MÔ HÌNH TỰ CHỌN  

( LẮP XE BEN )  

 

I/ Mục tiêu : 

HS cần phải : 

-Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe ben  

-Lắp được xe ben đúng kĩ thuật, đúng qui trình. 

-Rèn luyện tính cẩn thận khi thực hành. 

II/ Đồ dùng dạy học : 

-Mẫu xe ben đã lắp sẵn. 

-Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật. 

III/ Các hoạt động dạy học : 

Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 
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1/ Giới thiệu bài : 

2/ HĐ 1: HS thực hành lắp xe ben. 

a) Chọn các chi tiết 

-Y/c : 

 

b) Lắp từng bộ phận 

-Trước khi thực hành, y/c : 

 

 

 

-Trong khi HS thực hành lắp từng bộ 

phận, GV qs, giúp đỡ HS còn lúng túng. 

c) Lắp ráp xe ben (H.1-SGK) 

-GV y/c :. 

 

3/ HĐ 2 : Đánh giá sản phẩm. 

-GV y/c : 

-GV nêu tiêu chuẩn đánh giá, y/c : 

 

-GV nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS 

theo 2 mức. 

-Y/c : 

4/ Củng cố, dặn dò : 

-Chuẩn bị bài tiết sau Lắp máy bay trực 

thăng. 

-Nhận xét tiết học. 

 

 

 

-HS chọn đúng, đủ từng loại chi tiết xếp 

vào nắp hộp. 

 

-1 HS đọc ghi nhớ trong SGK. 

-HS qs kĩ các hình trong SGK và đọc nd 

của từng bước lắp trong SGK. 

-HS thực hành lắp từng bộ phận. 

 

 

 

-HS lắp ráp xe ben theo các bước trong 

SGK. 

 

-HS trưng bày sản phẩm theo nhóm. 

-HS tự đánh giá sản phẩm của mình và 

của bạn. 

 

 

-HS tháo rời các chi tiết và xếp vào hộp. 

 

 

********************************** 

KỂ CHUYỆN 

Tiết 35: ÔN TẬP (T4) 

I MỤC TIÊU :  

- Củng cố kĩ năng lập biên bản cuộc họp qua bài luyện tập viết biên bản cuộc họp chữ 

viết- Bài Cuộc họp chữ viết. 

II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :  

- Vở bài tập tiếng việt 5 tập 2 

- III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

B.Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’) - GV nêu mục tiêu bài học - Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (30’) 

Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh 

Hướng dẫn hs luyện tập - 1 HS đọc toàn bộ bài tập.  

- GV đặt câu hỏi về đoạn bài vừa đọc.  

- Các chữ cái và dấu câu họp bàn về việc 

 

- Bàn về việc giúp đỡ bạn Hoàng. 
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gì? 

- Cuộc họp đề ra cách gì để giúp đỡ bạn 

Hoàng? 

 

- Cấu tạo của một biên bản? 

 

- Giao cho anh Dấu Chấm yêu cầu 

Hoàng đọc lại câu văn mỗi khi Hoàng 

định chấm câu. 

- HS phát biểu ý kiến. 

- GV cùng cả lớp trao đổi nhanh, thống 

nhất biểu mẫu biên bản c họp của chữ viết 

- HS viết biên bản vào vở bài tập. 

- Nhiều hs tiếp nối nhau đọc biên bản. 

3.Củng cố, dặn dò: (3’) 

Hệ thống bài học 

 

- GV nhận xét tiết học.   

******************************************** 

Thứ tư 

         NS: 13 /5/20....                             Tiết 1                    

                   ND:15 /5/20....                          Tập đọc                     TL:35’ 

Tiết 56: ÔN TẬP (T5) 

I- MỤC TIÊU :  

I MỤC TIÊU :  

- Nghe viết đúng bài chính tả: Bà cụ bán hàng nước chè, tốc độ viết khoảng 100 chữ/15 

phút. 

- Viết đoạn văn khoảng 15 câu tả ngoại hình cụ già, biết chọn nhưngc nét ngoại hình tiêu 

biểu để tả. 

- III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

A.Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’) - GV nêu mục tiêu bài học - Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (30’) 

Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh 

1. Nghe - viết:    

 

- GV đọc bài chính tả: Bà cụ bán hàng 

nước chè.  

Hs đọc thầm bài tóm tắt nội dung. 

 

- Từ khó: tuổi giời, tuồng chèo. 

- GV đọc bài. 

- Chấm chữa bài 

- Cả lớp theo dõi sgk. 

 

- Tả gốc cây bàng cổ thụ và tả bà cụ 

bán hàng nước chè dưới gốc bàng. 

HS viết vào nháp. 

- HS nghe viết bài vào vở. 

Bài tập 2:  

- Đoạn văn các em vừa viết tả ngoại hình 

hay tính cách của bà?  

- Tác giả tả đặc diiểm nào về ngoại hình. 

- Tác giả tả bà cụ rất nhiều tuổi bằng cách 

nào? 

- Hướng dẫn hs viết bài vào vở. 

 

- Tả ngoại hình. 

 

- Tả tuổi của bà. 

- Bằng cách so sánh với cây bàng già, 

đặc biệt tả mái tóc bạc trắng. 

- hs viết bài vào vở. 
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3.Củng cố, dặn dò: (3’) 

Hệ thống bài học 

 

- GV nhận xét tiết học.   

 

 

TOÁN 

Tiết 173: LUYỆN TẬP CHUNG. 

I MỤC TIÊU :  

-  Biết tính tỉ số phần trăm và giải toán về tỉ số phần trăm 

- Biết tính diện tích, chu vi của hình tròn. 

II- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’)- GV nêu mục tiêu bài học - Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (30’) 

Hoạt động của giáo viên   Hoạt động của học sinh 

Phần 1: 

Bài 1:   

GV hướng dẫn hs làm bài và theo dõi - 

nhận xét- chữa bài. 

Bài 2: Hướng dẫn hs tính  

GV nhận xét - Chữa bài. 

 

 

 

 

Bài 3: GV hướng dẫn hs làm bài và theo 

dõi - nhận xét- chữa bài. 

Phần 2: 

Bài 1:   

 

 

 

HS làm bài và nêu kết quả: 

Khoanh vào C (vì 0,8 % = 0,008 

=
8

1000
) 

  

Khoanh vào C (vì số đó là:475 x 1000 

: 95 = 500 và 
1

5
số đó là: 500 : 5 = 

100) 

Khoanh vào D ( vì trên hình vẽ khối 

B có 22 hình lập phương mhỏ, khối D 

có 28 hình hình lập phương nhỏ) 

 

                   Bài giải: 

a) Diện tích của phần đã tô màu 

 10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2) 

b) Chu vi của phần không tô màu 

10 x 2 x 3,14 = 62,8 (cm) 

            Đáp số: a) 314 cm2  

                         b) 62,8 cm 

3.Củng cố - Dặn dò ( 3’ )                                                           

- Hệ thống bài học 

     - GV nhận xét tiết học .Dặn hs về nhà học bài và làm bài tập.Chuẩn bị bài sau 

                                

*************************************** 
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Tập làm văn: 

Tiết 56: ÔN TẬP (t6) 

I- MỤC TIÊU :  

- Kiểm tra lấy điểm tập đọc học thuộc lòng, kết hợp kiểm tra đọc . 

- Đọc trôi chảy lưu loát bài TĐ đã học, tốc độ đọc khoảng 115 tiếng/ phút, đọc diễn cảm 

bài thơ, đoạn văn, thuộc 4-5 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ, hiểu nội dung chính của bài thơ, 

bài văn. 

- Củng cố kiến thức về các biện pháp liên kết câu. Biết dùng những từ ngữ thích hợp để 

liên kết câu theo yêu cầu BT2. 

II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :  

  - Chuẩn bị phiếu viết tên từng bài TĐ và HTL trong 9 tuần đầu sgk/t2 để hs bốc thăm. 

- III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

B.Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’) - GV nêu mục tiêu bài học - Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (30’) 

Hoạt động của giáo viên  Hoạt động của học sinh 

1. Kiểm tra TĐ và HTL  - Từng HS lên bốc thăm chọn bài.  

- GV đặt câu hỏi về đoạn bài vừa đọc.  Sau đó đọc bài mình vừa bốc thăm 

được. 

Trả lời theo câu hỏi của gv. 

Bài tập 2:  

- Hướng dẫn hs làm bài. 

- Chú ý: Sau khi điền vào những chỗ trống 

các em cần xác định đó là liên kết câu theo 

cách nào? 

 

 

GV nhận xét bài làm của hs. 

 

Nối tiếp nêu dàn ý đã chọn 

a) nhưng là từ nối câu 3 với câu 2 

b) chúng ở câu 2 thay thế cho lũ trẻ ở 

câu 1. 

c) nắng ở câu 3, 6 lặp lại nắng ở câu 

2. 

- chị ở câu 5 thay thế Sứ ở câu 4 

- chị ở câu 7 thay thế Sứ ở câu 6 

3.Củng cố, dặn dò: (3’) 

Hệ thống bài học 

 

- GV nhận xét tiết học.   

 

**************************************** 

LỊCH SỬ 

Tiết 54: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II  

ĐỀ KIỂM TRA CHUYÊN MÔN ĐÃ DUYỆT. 

Một hs 1 đề in sẵn- GV đề kèm theo đáp án. 
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(thời gian:  35’)  

************************************************ 

 Thứ năm 

         NS: 14 /5/20....                             Tiết 1                    

                  ND: 16 /5/20....                          LUYỆN TỪ VÀ CÂU. 

               Tiết 72:  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II  

(đọc - hiểu) 

ĐỀ KIỂM TRA CHUYÊN MÔN ĐÃ DUYỆT. 

Một hs 1 đề in sẵn- GV đề kèm theo đáp án. 

(thời gian:  35’) 

************************************************ 

TOÁN  

Tct 174: LUYỆN TẬP CHUNG  

 

I- MỤC TIÊU :  

-giúp hs ôn tập , cũng cố về giải toán liên quan đến chuyển động cùng chiều, tỉ số phần 

trăm, tính thể tích hình hộp chữ nhật  

II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :  

-sgk 

- III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

B.Bài mới:  

1.Giới thiệu bài: (1’) - GV nêu mục tiêu bài học - Ghi đề bài lên bảng. 

2.Tiến trình bài học: (30’) 

Hoạt động của gv  Hoạt động của hs  

Phần 1: Cho hs làm vào vở nháp, 

rồi nêu kết quả của từng bài  

Bài 1:  

Bài 2: 

Bài 3: 

Phần 2:Cho hs tự làm bài , rồi 

chữa bài  

- Hs làm bài  

 

- khoanh vào c  

-khoanh vào a 

-khoanh vào b 

- Hs tự làm, 2 hs lên bảng chữa bài  

3.Cũng cố, dặn dò:  

-Hệ thống lại bài. Liên hệ giáo dục  

************************************** 

BUỔI CHIỀU  

ÔN TIẾNG VIỆT 

 

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA ( TT) 
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Thứ sáu 

         NS: 15  /5/20....                             Tiết 1              

                    ND: 17 /5/20....                          ĐỊA LÝ 

Tiết 35:  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II 

ĐỀ KIỂM TRA CHUYÊN MÔN ĐÃ DUYỆT. 

Một hs 1 đề in sẵn- GV đề kèm theo đáp án. 

(thời gian:  35’) 

****************************************** 

                                                            Tập làm văn : 
Tiết 54: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI  KÌ II  

( Kiểm tra viết) 

ĐỀ KIỂM TRA CHUYÊN MÔN ĐÃ DUYỆT. 

Một hs 1 đề in sẵn- GV đề kèm theo đáp án. 

(thời gian:  40’) 

************************************* 

TOÁN 

                                     Tct 175:  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II 

                              

********************************* 

SINH  HOẠT  LỚP 

I.Yêu cầu: 

-HS nhận biết các công việc đã đạt được và đạt trong năm học qua. 

-Nắm được nhiệm vụ trong dịp hè. 

II.Nội dung: 

a)Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của cả năm học. 

-Vệ sinh sạch sẽ. 

-Nề nếp thực hiện nghiêm túc. 

-Tổng số 25 HS : Giỏi  ; Khá   ; TB  

-Hạnh kiểm : đủ 100% 

b)Nhiệm vụ trong dịp hè 

1.Vui chơi an toàn 

2.Ôn luyện hai môn Toàn và TV 

3.Rèn chữ viết 
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